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Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể 
được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và 
tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 
doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 
MÃ TÀI LIỆU: MĐ 26 

 
LỜI GIỚI THIỆU 

 
Trong suốt quãng thời gian thăng trầm, công nghệ động cơ Diesel liên 

tục có những bước cải tiến lớn. Đến nay, tiếng ồn của động cơ đã giảm, nhờ 
hệ thống cách âm và kiểm soát quá trình đốt nhiên liệu tốt hơn, khói thải giảm 
xuống và thời gian khởi động nhanh gần bằng động cơ xăng. dụng rộng iệt 

trên cVới mong muốn đó giáo trình được biên soạn, nội dung giáo trình bao 
gồm bốn bài:  

Chương 1. Khái quát chung  
Chương 2. Sửa chữa và bảo dưỡng thùng nhiên liệu, ống dẫn, bầu lọc 
Chương 3. Hệ thống cung cấp không khí và thoát khí 
Chương 4. Sửa chữa và bảo dưỡng bơm chuyển nhiên liệu 
Chương 5. Hệ thống nhiên liệu Diesel dùng bơm cao áp dãy (PE) 
Chương 6. Hệ thống nhiên liệu Diesel dùng bơm phân phối VE 
Chương 7. Sửa chữa và bảo dưỡng vòi phun cao áp 
Kiến thức trong giáo trình được biên soạn theo chương trình Tổng cục 

Dạy nghề, sắp xếp logic từ nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý hoạt độngcủa hệ 
thống nhiên liệu động cơ Diesel đến cách phân tích các hư hỏng, phương pháp 
kiểm tra và quy trình thực hành sửa chữa. Do đó người đọc có thể hiểu một 
cách dễ dàng. 

Xin chân trọng cảm ơn Tổng cục Dạy nghề, khoa Động lực trường Cao 
đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp cũng như sự giúp đỡ quý báu của đồng nghiệp 
đã giúp tác giả hoàn thành giáo trình này. 

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi sai sót, tác 
giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của người đọc để lần xuất bản sau 
giáo trình được hoàn thiện hơn.  
 Hà Nội, ngày…..tháng…. năm 2012 

 Tham gia biên soạn 
Chủ biên: Nguyễn Thái Sơn 
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BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU  
ĐỘNG CƠ DIESEL 

 

Mã mô đun: MĐ 26 
I. Vị trí, ý nghĩa, vai trò môn học/mô đun: 

- Vị trí: Mô đun được bố trí dạy sau các môn học/ mô đun sau: MH 07, MH 
08, MH 09, MH 10, MH 11, MH 12, MH13, MH 14, MH 15, MH 16, MĐ 18, 
MĐ 19, MĐ 20, MĐ 21, MĐ 22, MĐ 23, MĐ 24, MĐ 25. 

- Tính chất:  Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc. 
II. Mục tiêu của môn học/mô đun:  

- Trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ chung của hệ thống nhiên liệu 
động cơ Diesel 

- Giải thích được sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc chung của hệ thống 
nhiên liệu động cơ Diesel 

- Phân tích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng trong hệ thống 
nhiên liệu động cơ Diesel 

- Trình bày được phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai 
hỏng của các bộ phận hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel 

- Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy 
trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa 

- Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm 
bảo chính xác và an toàn 

- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô 
-  Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

III. Nội dung chính của môn học /mô đun  
 

Mã bài Tên chương 
mục/bài 

Loại 
bài dạy Địa điểm Thời lượng 

Tổng LT TH KT 

MĐ 26 - 01 Khái quát 
chung 

Tích 
hợp 

Phòng học 
chuyên môn 

30 12 18 0 

MĐ 26 - 02 

Sửa chữa và 
bảo dưỡng 
thùng nhiên 
liệu, ống dẫn, 
bầu lọc 

Tích 
hợp 

Phòng học 
chuyên môn 

12 3 9 0 

MĐ 26 - 03 
Hệ thống cung 
cấp không khí 
và thoát khí 

Tích 
hợp 

Phòng học 
chuyên môn 

17 3 12 2 
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MĐ 26 - 04 

Sửa chữa và 
bảo dưỡng bơm 
chuyển nhiên 
liệu 

Tích 
hợp 

Phòng học 
chuyên môn 

12 3 9 0 

MĐ 26 - 05 

Hệ thống nhiên 
liệu Diesel 
dùng bơm cao 
áp dãy (PE) 

Tích 
hợp 

Phòng học 
chuyên môn 

10 3 7 0 

MĐ 26 - 06 

Hệ thống nhiên 
liệu Diesel 
dùng bơm phân 
phối VE 

Tích 
hợp 

Phòng học 
chuyên môn 

12 3 7 2 

MĐ 26 - 07 
Sửa chữa và 
bảo dưỡng vòi 
phun cao áp 

Tích 
hợp 

Phòng học 
chuyên môn 

12 3 9 0 

 
IV. Yêu cầu về đánh giá hoàn thành môn học/mô đun 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun:  

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, 
thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ 
năng và thái độ. 
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun:  
- Kiến thức:  

+ Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo, nguyên lý làm 
việc của các bộ phận hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel 

+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương 
pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của các bộ phận hệ thống 
nhiên liệu động cơ Diesel. 
- Kỹ năng:  

+ Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ 
phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa 

+ Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm 
bảo chính xác và an toàn 

+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý. 
- Thái độ:  

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm 
trong bảo dưỡng, sửa chữa 
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CHƯƠNG 1.KHÁI QUÁT CHUNG 
 
Chương 1Mã chương:MĐ 26 – 01 
 
Mục tiêu: 
- Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống cung cấp nhiên liệu 

Diesel. 
- Vẽ được sơ đồ và trình bày được nguyên lý hoạt độngcủa hệ thống cung 

cấp nhiên liệu Diesel. 
- Tháo, lắp, nhận dạng được hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel đúng quy 

trình, quy phạm, đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô. 
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

CHƯƠNG 1.
 
1.1 NHIỆM VỤ. 

Hệ thống nhiên liệu 
dưới dạng sương mù và không khí s
cho động, cung cấp kịp thời, đúng lúc ph
đồng đều trong tất cả các xy lanh

 
1.2 SƠ ĐỒ HỆ THỐNG NHIÊN LI
1.2.1Sơ đồ cấu tạo. 

Hình 1.1. Sơ đ
1. Thùng chứa nhiên li

4. Ống dẫn nhiên liệu đi; 
7. Vòi phun; 8. Đường dầu hồi; 9. B

11. Bộ định thời (bộ điều chỉnh góc phun s
Sơ đồ hệ thống cung cấp của các động c

về số lượng các bình lọc và m
Hệ thống bao gồm các phần chính sau: 
- Phần cung cấp không khí v
+ Bình lọc khí: dùng đ

buồng đốt 
+ Ống hút: dẫn không khí sạch v
+ Ống xả, ống tiêu âm: D
- Phần cung cấp nhiên li

6

CHƯƠNG 1.KHÁI QUÁT CHUNG 

ệu Diesel có nhiệm vụ cung cấp nhiên li
ương mù và không khí sạch vào buồng đốt để tạo thành h

ộng, cung cấp kịp thời, đúng lúc phù hợp với các chế độ của động c
xy lanh. 

ÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL. 

Sơ đồ hệ thống CCNL động cơ Diesel. 
ên liệu; 2. Lọc sơ (Bộ tách nước); 3. Bơm cao áp

; 5. Bầu lọc nhiên liệu; 6. Ống nhiên liệu cao áp; 
ờng dầu hồi; 9. Bơm chuyển nhiên liệu; 10. Bộ điều tốc
ộ định thời (bộ điều chỉnh góc phun sơm) 

ồ hệ thống cung cấp của các động cơ Diesel thường chỉ khác nhau 
à một số bộ phận phụ trợ.  

ệ thống bao gồm các phần chính sau:  
ần cung cấp không khí và thoát khí:  

ùng để lọc sạch không khí trước khi đưa vào trong 

Ống hút: dẫn không khí sạch vào buồng đốt  
êu âm: Dẫn khí đã cháy ra ngoài, giảm tiếng ồn.

ên liệu gồm:  

ên liệu Diesel 
ành hỗn hợp 

ợp với các chế độ của động cơ và 

 

3. Bơm cao áp;  
ệu cao áp;  

ều tốc;  

ờng chỉ khác nhau 

ưa vào trong 

ảm tiếng ồn. 
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+ Thùng nhiên liệu: Chứa nhiên liệuDiesel cung cấp cho toàn hệ thống 
+ Bơm áp lực thấp: Dùng để hút nhiên liệu từ thùng chứa thông qua các 

bầu lọc đẩy lên bơm cao áp. 
+ Lọc dầu: Có chức năng lọc sạch nhiên liệu trước khi vào bơm cao áp, 

đảm bảo nhiên liệu sạch, không cặn bẩn, giúp hệ thống làm việc tốt. 
+ Đường ống áp thấp: Dùng để dẫn nhiên liệu từ thùng chứa đến bơm 

cao áp và nhiên liệu thừa từ vòi phun trở về thùng chứa. 
+ Đường ống cao áp: Dùng để dẫn nhiên liệu có áp suất cao từ bơm cao 

áp đến các vòi phun. 
+ Bơm cao áp: tạo ra nhiên liệu có áp suất cao cung cấp cho vòi phun 

đúng lượng phun và đúng thời điểm. 
+ Vòi phun: phun nhiên liệu tơi sương vào buồng đốt  

1.2.2 Nguyên  lý làm việc của hệ thống. 
- Khi động cơ làm việc bơm áp lực thấp (9) hoạt động sẽ hút nhiên liệu 

từ thùng (1) qua bình lọc sơ (lọc tách nước)  (2) sau đó đẩy lên bình lọc tinh 
(5), nhiên liệu đã lọc sạch được cấp vào đường hút của bơm cao áp, từ bơm 
cao áp nhiên liệu được nén với áp suất cao qua ống dẫn cao áp (6) tới vòi 
phun (7), phun nhiên liệu tơi sương vào không khí đã được nén trong xy lanh.  

- Nhiên liệu thừa từ vòi phun theo ống dẫn (8) về lại thùng. Từ bơm cao 
áp cũng có đường dẫn nhiên liệu trở lại bơm áp lực thấp khi cung cấp tới bơm 
cao áp quá nhiều. 

- Không khí hút qua bình lọc, qua ống hút vào trong xy lanh. Khí đã 
cháy qua ống xả, ống giảm âm ra ngoài.  

 
1.3HỖN HỢP ĐỐT CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL. 
1.3.1 Nhiên liệu và không khí. 

- Nhiên liệu dùng cho động cơ Diesel là sản phẩm chế biến từ dầu mỏ. 
Thành phần của nó là hỗn hợp của nhiều cácbuahyđrô khác nhau có lẫn một 
số tạp chất với hàm lượng nhỏ. 

- Nhiên liệu Diesel là một chất lỏng có màu vàng khối lượng riêng 0,83 
- 0,85 KG/cm3 và ít bay hơi hơn xăng. Tính chất quan trọng nhất của nhiên 
liệu Diesel là khả năng tự cháy đặc trưng bằng trị số xêtan (từ 0 - 100), trị số 
xêtan càng cao thì động cơ làm việc càng êm, động cơ ô tô - máy kéo thường 
dùng nhiên liệu có trị số xêtan từ 40 trở lên, ngoài tính tự cháy còn một số 
tính chất quan trọng khác như: Độ nhớt, độ đông đặc, độ tinh khiết.  

- Không khí là hỗn hợp của nhiều khí như: ôxy, nitơ, hyđrô, trong đó 
khối lượng ôxy chiếm khoảng gần 1/4 (21%). Không khí bao quanh ô tô có 
lẫn nhiều bụi thành phần chính của bụi là ôxít silíc (SiO) có độ cứng cao. 
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1.3.2Sự tạo thành hỗn hợp đốt của động cơ Diesel. 
Hỗn hợp đốt của động cơ Diesel được hình thành trong một thời gian 

rất ngắn. Vòi phun phun nhiên liệu ở dạng tơi sương và không khí đã được 
nén ép trong xylanh, những hạt nhiên liệu được sấy nóng bốc hơi trộn với 
không khí tạo thành hỗn hợp. Nhiên liệu và không khí phải được trộn kỹ với 
một tỷ lệ thích hợp. Theo tính toán lý thuyết để đốt cháy 1kg nhiên liệu cần có 
15 kg không khí, nhưng thực tế để nhiên liệu cháy hết cần phải có (18 – 24) 
kg không khí. 
1.3.3Những yêu cầu đối với  hệ thống cung cấp của động cơ Diesel. 

- Nhiên liệu phun vào ở dạng tơi sương có áp suất phun cao, lượng 
nhiên liệu cung cấp phải chính xác phù hợp với tải trọng động cơ, thời điểm 
phun phải đúng, phun nhanh và dứt khoát. 

- Phun đúng thứ tự làm việc của động cơ. áp suất phun, lượng nhiên 
liệu phun, thời điểm phun phải như nhau ở các xylanh. 

- Hình dạng buồng đốt phải tạo ra sự xoáy lốc cho không khí trong xy 
lanh, khi nhiên liệu phun vào sẽ hoà trộn với không khí.  
1.3.4Các loại buồng đốt. 

Dạng buồng đốt có ảnh hưởng nhiều đến sự tạo thành hỗn hợp. Có thể 
phân buồng đốt của động cơ ô tô ra làm 2 loại: 

- Buồng đốt phân chia. 
- Buồng đốt không phân chia (buồng đốt thống nhất). 

1.3.4.1Buồng đốt phân chia. 
Là những buồng đốt mà thể tích gồm 2 phần một phần trong xylanh và 

một phần ở trên nắp máy thông với nhau bằng một rãnh nhỏ. Buồng đốt phân 
chia có 2 dạng chính là buồng xoáy và buồng đốt trước. 

- Buồng xoáy (hình 1.2 a): Nằm ở trên nắp máy, thể tích chiếm khoảng 
(60 – 70)% thể tích toàn bộ. ở kỳ nén: không khí được nén và chuyển động 
xoáy tròn trong buồng xoáy, nhiên liệu phun vào không khí cuốn nhiên liệu 
theo và hoà trộn với nhau tạo thành hỗn hợp. Do có sự xoáy lốc của  dòng khí 
hỗn hợp được hoàtrộn kỹ hơn. 

 
Hình 1.2. Buồng đốt phân chia. 
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- Buồng đốt trước (Hình 1.2 b): có thể tích chiếm khoảng (25 – 40)% 
thể tích toàn bộ, rãnh thông hai buồng hẹp hơn so với buồng xoáy ở kỳ nén 
không khí được nén trong buồng đốt trước với áp suất cao khi nhiên liệu phun 
vào một phần nhiên liệu (20 – 30)% cháy trước làm cho áp suất ở buồng đốt 
tăng thổi mạnh phần nhiên liệu còn lại sang buồng chính trộn với không khí 
của buồng chính tạo thành hỗn hợp. 

- Ưu điểm của buồng đốt phân chia: là hỗn hợp được hoà trộn tương 
đối tốt do áp suất phun nhiên liệu không cao lắm (khoảng 100 – 159KG/cm2) 
động cơ làm việc êm do tốc độ tăng áp suất thấp, việc khởi động động cơ dễ 
dàng. 

- Nhược điểm cơ bản của buồng đốt phân chia: là dạng buồng đốt bị 
kéo dài tăng tổn hao nhiệt, do đó chi phí nhiên liệu tăng cao. So với buồng 
xoáy thì buồng đốt trước tốn nhiên liệu hơn, vì một phần nhiên liệu bị cháy 
trước và phải nén không khí qua rãnh thông hẹp hơn. 
1.3.4.2Buồng đốt không phân chia. 

- Buồng đốt chỉ gồm 1 phần cấu tạo ở ngay trên đỉnh pít tông. Vòi phun 
nhiên liệu bằng 1 số tia vào vị trí xác định của buồng đốt. Một phần nhiên liệu 
tới thành buồng đốt do tác dụng của buồng cháy không khí chảy tạo thành 
màng mỏng và đốt nóng lên nhờ thành buồng đốt, phần còn lại (phần nhiên 
liệu chưa đến thành buồng đốt) bay hơi trộn với không khí thành hỗn hợp và 
bắt đầu cháy làm cho nhiệt độ buồng đốt  tăng lên. Màng nhiên liệu bay hơi 
trộn đều với không khí và bốc cháy trong toàn bộ thể tích buồng đốt 

 
1. Buồng đốt 

trên đỉnh pít tông 
2. Vòi phun 
3. Pít tông 

 
  Hình 1.3. Buồng đốt không phân chia. 
- Buồng đốt không phân chia có nhiều hình dạng khác nhau tuỳ theo 

loại động cơ. Buồng đốt không phân chia cần áp suất phun nhiên liệu cao 
(khoảng 160 – 250KG/cm2), động cơ làm việc cứng hơn so với động cơ có 
buồng đốt phân chia (tốc độ tăng áp suất cao hơn). Nhưng chi phí nhiên liệu 
riêng thấp hơn, do đó buồng đốt không phân chia được dùng nhiều trên động 
cơ ôtô - máy kéo. 
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CHƯƠNG 2. SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG  THÙNG NHIÊN LIỆU, 
ỐNG DẪN, BẦU LỌC 

 
Chương 2Mã chương: MĐ 26 – 02 
 
Mục tiêu: 
- Phát biếu đúngnhiệm vụ và yêu cầu củathùng nhiên liệu, ống dẫn, bầu lọc. 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thùng nhiên liệu, ống 

dẫn, bầu lọc. 
- Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng được thùng nhiên liệu, ống dẫn, bầu lọc 

đúng trình tự, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô. 
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 
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CHƯƠNG 2. SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG  THÙNG NHIÊN LIỆU, 
ỐNG DẪN, BẦU LỌC 

 
2.1NHIỆM VỤ, YÊU CẦU. 
2.1.1Nhiệm vụ. 

- Thùng nhiên liệu:dùng để chứa một lượng nhiên liệu Diesel cần thiết 
cho sự làm việc của động cơ. 

- Ống dẫn nhiên liệu: dùng để dẫn nhiên liệu từ thùng chứa đến các bộ 
phân trong hệ thống nhiên liệu  

-Bầu lọc nhiên liệu: có nhiệm vụ lọc sạch tất cả các tạp chất cơ học và 
nước có trong nhiên liệu. Gồm lọc thô và lọc tinh. (Hiện nay dùng một loại 
bầu lọc và thay thế, không bảo dưỡng).  
2.1.2Yêu cầu. 

Cấu tạo đơn giản, độ bền và độ an toan cao, dễ sửa chữa, thay thế. 
 

2.2CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG. 
2.2.1Thùng chứa nhiên liệu. 

* Kết cấu thùng nhiên liệu 
 
1. Tấm ngăn 
2. Ống đổ nhiên liệu 
3. Nút xả 
4. Ống khoá 
5. Lưới lọc 
6. Nắp 
7. Cảm biến báo mức 

nhiên liệu 

 
            Hình 2.1.  Kết cấu thùng nhiên liệu. 
 Kích thước thùng lớn hay bé tuỳ theo công suất và đặc tính làm việc 

của động cơ, thùng chứa được dập bằng thép lá, bên trong có các tấm ngăn để 
nhiên liệu bớt dao động, nắp thùng chứa có lỗ thông hơi, ống hút nhiên liệu 
bố trí cao hơn đáy thùng khoảng 3 cm đáy thùng chứa có chế tạo lõm để lắng 
cặn bẩn và có nút xả cặn và trên nắp bình có gắn bộ cảm biến điện từ để đo 
mức nhiên liệu trong thùng. 

Nếu thùng chứa đặt cao hơn động cơ thì phải bố chí van khoá để đóng 
mở, nếu đặt thấp hơn động cơ phải có van chặn bố chí nơi bầu lọc sơ cấp (lọc 
thô) ngăn không cho dầu về thùng chứa khi động cơ không làm việc. 
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2.2.2Đường ống nhiên liệu. 
- Đường ống nhiên liệu đưa nhiên liệu từ thùng chứa đến các bộ phận 

trong hệ thống. 
- Ống dẫn thường được làm từ 3 loại vật liệu: Cao su tổng hợp, nhựa, 

kim loại. 
2.2.3Bầu lọc nhiên liệu. 
2.2.3.1Bầu lọc thô. 
a. Cấu tạo và hoạt động. 

 
1. Thân bầu lọc. 
2. Lõi lọc thô. 
3. Lõi lọc tinh. 
 
 

 
 Hình 2.2.  Bầu lọc thô hai cấp. 
b. Các loại lõi lọc. 

  
Lõi lọc hình sao Lõi lọc cuộn 

Hình 2.3. Các loại lõi lọc. 
2.2.3.2Bộ lọc tách nước. 

Bộ tách nước loại lắng 
tách dầu và nước theo cách ly 
tâm do lợi  dụng sự khác biệt 
trọng lực. 

Khi nhiên liệu được hút 
qua bộ tách nước. Nước bị tách 
được lắng lại ở đáy, nhiên liệu 
được tách qua bộ lọc đi đến bơm 
cung cấp.  

Hình 2.4. Cấu tạo và hoạt động bộ tách nước. 
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Bộ tách nước lắng không chỉ nước mà còn tách cả bùn, các cặn bẩn có 
kích cỡ lớn. 

Một  phao đỏ đi lên đi xuống cùng với mức nước trong vỏ bán trong 
suốtđể có thể kiểm tra lượng nước. 
2.2.3.3Bầu lọc tinh. 

Lọc các tạp chất có kích thước nhỏ hơn 0,06 mm thường có xu hướng 
sử dụng hai phần tử lọc mắc nối tiếp hay nói cách khác là sử dụng hai cấp lọc.   

Nhiên liệu chảy qua lưới lọc vào hộp thứ nhất (lọc thô) tiếp tục qua nắp 
của cả hai bầu lọc tới bầu lọc tinh. Ở lõi bằng nỉ hình ống thì lọc thô là một 
ống nỉ với vỏ kim loại dạng lưới. 
a. Bầu lọc tinh hai cấp. 

1. Cửa vào                
2. Cửa ra                      
3. Bulông xuyên tâm     
4. Vít xả không khí 
5. Gioăng làm kín 
6. Giá bắt  bầu lọc 
7. Lõi lọc 
8. Nắp bầu lọc 
9. Vỏ lọc 
10. Ống dẫn 

 
       Hình 2.5.Bầu lọc tinh hai cấp. 

b. Bầu lọc tinh một cấp. 
 
1. Đường dẫn nhiên liệu vào 
2. Đường dẫn nhiên liệu ra 
3. Ốc xả khí 
4. Đế bầu lọc 
5. Vỏ bầu lọc 
6. Lõi lọc 
 

 
 Hình 2.6.Bầu lọc tinh một cấp. 

 



 14

2.3THÁO, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG, LẮP THÙNG NHIÊN LIỆU, ỐNG 
DẪN, BẦU LỌC. 
2.3.1Thùng nhiên liệu. 
2.3.1.1Tháo và lắp. 

 
- Xả nhiên liệu ra khỏi 

bình chứa. 
- Tháo ống hút phần 

cứng bộ đồng hồ nhiên liệu 
và ống hồi. 

CHÚ Ý: 
Tránh xa khu vực có 

lửa tránh cháy nổ. 
  

Hình 2.7.Tháo, lắp thùng nhiên liệu. 
2.3.1.2Kiểm tra độ kín hơi của thùng nhiên liệu. 

 
Tra bọt xà phòng lên bề 

mặt thùng nhiên liệu và nén 
không khí có áp suất khoảng 
29 kpa (0.3 kgf/cm²) từ ống 
xả khí nén. 

 
Chi tiết cần thay định 

kỳ: Ống nhiên liệu  
 Hình 2.8.Kiểm tra thùng nhiên liệu. 

2.3.2Ống dẫn nhiên liệu. 
a.Kiểm tra. 

- Quan sát bằng mắt, các hư hỏng như ăn mòn, oxy hóa, nứt vỡ, gãy 
bẹp… 

- Tra bọt xà phòng lên bề mặt ống, bịt một đầu và dùng khí nén thổi. 
 
- Kiểm tra xem ống có bị tắc, 

cong hay nứt không. 
 
 

 
                         Hình 2.9.Kiểm tra hư hỏng ống dẫn nhiên liệu bằng cao su. 
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b. Sửa chữa. 
-  Đối với ống nhựa nếu bị nứt, thủng, vật liệu biến chất ta thay mới 
-  Đối với ống bằng cao su tổng hợp bị nứt, thủng, vật liệu biến chất ta 

thay mới   
-  Đối với ống bằng đồng  
+  Nếu các đầu nối bị mòn ta thay đầu nối khác,đường ống bị gãy, nứt, 

thủng ta hàn lại bằng hàn hơi. 

 
Hình 2.10. Lắp đường ống không phải dùng dụng cụ chuyên dùng. 

 
Hình 2.11.Lắp đường ống loe. 

+ Có thể dùng cách làm loe đầu các đoạn ống lắp thêm hai đầu cắt của 
ống cần phải thẳng và nhẵn nếu không sẽ bị dò rỉ nhiên liệu, sau đó cũng làm 
loe hai đầu ống đó bằng dụng cụ nong.Rồi dùng đoạn nối (hình 2.10) để bắt 
chặt chỗ lắp.  
2.3.3Bầu lọc nhiên liệu. 
2.3.3.1Loại bộ lọc có thể thay lõi lọc. 
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1. Bulông trung tâm 
2. Khoang lọc nhiên liệu 
3. Lò xo 
4. Bệ lò xo 
5. Lõi lọc 
6. Đế bầu lọc (Giá bắt 

bầu lọc) 
 
 

 
Hình 2.12. Tháo, lắp bộ lọc có thể thay lõi lọc. 

2.3.3.2Bảo dưỡng bộ lọc tách nước. 
a. Xả nước bộ tách nước. 

Nếu phao đỏ trong ống mờ tăng lên mức vạch đỏ ở bên ngoài của vỏ thì 
phải tháo nút để xả nước. 

Không cần phải nới hết để nước thoát ra mà nước có thể chảy từ từ qua 
rãnh đã nới lỏng. 

Chú ý:  
Sau khi xả nước phải đóng chặt nút xả trước khi xả không khí trong hệ 

thống. 
CẢNH BÁO 
Nếu mức nước trong bình 

vỏ bán trong suốt tăng lên đến 
mức đỏ đánh dấu trên vòng ngoài 
của vỏ thì phải ngay lập tức nới 
nút xả để tháo nước. Không cần 
phải tháo bung nút xả ra vì nước 
vẫn sẽ chảy ra theo rãnh ren nới 
lỏng.  

        Hình 2.13. Xả nước bộ tách nước. 
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Chú ý:  
Sau khi xả xong hãy xiết chắc nút xả lại trước khi xả khí hệ thống nhiên 

liệu. 
b. Tháo, lắp bộ tách nước. 

 
1. Nút xả 
2. Đai ốc vòng găng 
3. Bình 
4. Cánh bướm chắn 
5. Vòng găng mức nước 
6. Nắp 
7. Nút xả nước 
 
 

 
 Hình 2.14: Tháo, lắp bộ tách nước 

2.3.3.3Thay thế bộ lọc nhiên liệu (loại liền). 
* Tháo bộ lọc: 
- Tháo giá lọc và bộ lọc 
 
1. Đường ống nhiên liệu 

từ bơm cung cấp 
2. Ống nhiên liệu đến 

bơm cao áp 
3. Bầu lọc nhiên liệu 
 

 
 Hình 2.15.Tháo giá lọc và bộ lọc. 
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Dùng khóa mở bộ lọc 

(công cụ chuyên dụng). Để 
tháo bộ lọc nhiên liệu. 

 
 

 
 Hình 2.16. Tháo bộ lọc nhiên liệu. 
* Thay thế bộ lọc mới và lắp lại: 
 
Dùng khóa mở bộ lọc 

(công cụ chuyên dụng). 
Để lắp vào, hãy xiết 

thêm 3/4 vòng sau khi đã lắp 
gioăng lót lên đầu bộ lọc. 

 
Chú ý: 
Sau khi lắp, chạy thử 

động cơ để xem có bị rò rỉ 
nhiên liệu không. 

 
                                                  Hình 2.17.Lắp bộ lọc nhiên liệu. 
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CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÔNG KHÍ VÀ THOÁT KHÍ 
 
Chương 3Mã chương: MĐ 26 – 03 
 
Mục tiêu: 
- Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại của hệ thống cung cấp 

không khí và thoát khí. 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các bộ phận trong hệ 

thống cung cấp không khí và thoát khí. 
- Tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng được các bộ phận của hệ thống cung cấp 

không khí và thoát khí đúng trình tự, đảm bảo các yêu cầu kỹ  thuật. 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô. 
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 
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CHƯƠNG 3.HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÔNG KHÍ VÀ THOÁT KHÍ 
 

3.1BÌNH LỌC KHÔNG KHÍ. 
3.1.1Nhiệm vụ. 

Bình lọc không khí có nhiệm vụ làm sạch không khí đưa vào trong 
xylanh động cơ. 

Trong 1 giờ làm việc mỗi máy kéo có công suất trung bình hút vào các 
xylanh khoảng 200 m3 không khí, trong đó có khoảng 400g bụi, các hạt bụi có 
độ cứng cao làm cho các chi tiết của nhóm xy lanh pít tông bị hao mòn nhanh 
chóng. 

Người ta làm thí nghiệm cho thấy máy kéo làm việc không có bình lọc 
không khí thì tốc độ hao mòn của các chi tiết tăng lên gấp nhiều lần. 
3.1.2. Phân loại. 

Theo phương pháp tách bụi ra khỏi không khí, có 3 phương pháp lọc: 
a. Bình lọc kiểu quán tính. 

Cho không khí chuyển động xoay tròn hoặc đổi hướng chuyển động 
các hạt bụi có trọng lượng riêng lớn nhờ lực quán tính được tách ra khỏi 
không khí.Khi đổi hướng chuyển động dòng không khí đồng thời tiếp xúc với 
dầu nhờn, các hạt bụi tách ra khỏi không khí và được giữa lại trong dầu thì 
gọi là lọc quán tính ướt.Nếu không có dầu nhờn giữ bụi thì gọi là quán tính 
khô. Phương pháp lọc quán tính đơn giản, ít cản trở với dòng không khí nạp 
nhưng lọc không triệt để. 
b. Bình lọc kiểu lưới lọc. 

Cho không khí đi qua bộ phận lọc bụi bẩn được giữ lại. Có 3 bộ phận 
lọc thường dùng là: Bộ phận lọc bằng các sợi rối ép lại (sợi thép hoặc nilông), 
bộ phận lọc bằng nhựa xốp và bộ phận lọc bằng giấy. Bộ phận lọc bằng giấy 
là bộ phận lọc thô, khả năng lọc tốt nhưng độ cản trở cao và hay bị tắc. 
c. Bình lọc phối hợp. 

Là loại bình lọc sử dụng nhiều phương pháp lọc khác nhau, bình lọc 
không khí của động cơ ô tô - máy kéo đều thuộc loại phối hợp có 3 dạng 
thường gặp là: 

- Bình lọc kiểu quán tính - dầu. 
- Bình lọc kiểu ống lọc xoáy. 
- Bình lọc có bộ phận lọc bằng giấy. 

3.1.3Cấu tạo bầu lọc không khí. 
3.1.3.1Bầu lọc không khí trên xe con. 

* Cấu tạo hình (3.1a): 
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 - Vỏ bầu lọc được chế tạo bằng tôn dập hình tròn, phía trên có lắp để 
giữ phần tử lọc trong thân của bầu lọc. Phía dưới được lắp vào phần trên của 
bộ chế hoà khí, và được giữ bằng bulông của bộ chế hoà khí và ốc tai hồng 
trên nắp (Hình 3.1a).  

- Phần tử lọc là được làm bằng giấy xốp vòng tròn kín và được tạo 
nhiều nếp gấp để lọc được tốt, ống khí vào được nối dài từ bầu lọc và được bố 
trí vào không gian thoáng nhất trong khoang chứa động cơ. 

 
Hình 3.1. Cấu tạo bầu lọc không khí kiểu khô. 

           a. Phần tử lọc kiểu vòng 
1. Nắp bầu lọc 
2. Thân bầu lọc. 
3. Phần tử lọc 
4. Ống không khí vào 
5. Bộ chế hoà khí. 
6. Bulông. 
7. Ốc tai hồng 

b. Phần tử lọc kiểu tấm 
1. Nắp bầu lọc 
2. Phần tử lọc 
3. Đường không khí vào 
4. Ống khuếch tán. 
5. Đường không khí ra. 
6. Dây kẹp. 
7. Thân 

* Cấu tạo hình (3.1b): 
- Bầu lọc thường được chế tạo bằng nhựa cứng và chịu được nhiệt độ 

tương đối cao. 
- Bầu lọc hình vuông hoặc hình chữ nhật, phía trên có nắp đậy để giữ 

phần từ lọc trong thân bầu lọc bằng kẹp số 6. 
- Ở đường không khí vào người ta chế tạo có dạng như họng khuếch 

tán, để làm tăng vận tốc dòng khí nạp. 
- Phần tử lọc được làm bằng các tấm thép cực mỏng và qua rất nhiều lỗ 

nhỏ, trên mặt của phần tử lọc được làm như dạng tổ ong. Để gia tăng dòng khí 
nạp, loại bầu lọc này hay được được lắp trên động cơ phun xăng điện từ. 

* Nguyên lý làm việc: 
- Nguyên lý làm việc của loại bầu lọc này đơn giản hơn nhiều so với bầu 

lọc ướt. 
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- Khi động làm vịêc, không khí được nạp vào qua ống 4 vào toàn bộ 
phần ngoài của phần tử lọc trong bầu lọc. Tại đây không khí được thẩm thấu 
qua các phần tử 3 bằng giấy xốp có nhiều nếp gấp. 
3.1.3.2Bầu lọc khí trên xe tải. 

* Hệ thống nạp khí: 

 
Hình 3.2. Hệ thống nạp khí. 

a. Loại lọc bằng giấy. 
Phần lọc bằng giấy được phủ 

nhựa và gia nhiệt để chống lại 
nướcvà dầu tốt hơn. Khí vào bộ lọc 
được chỉnh hướngxoáy theo các 
đường mái chèo (hoặc cánh quạt) 
với vận tốc lớn, khiđó các hạt bụi 
lớn bị tách lytâm thành các hạt nhỏ 
hơn bằng"hiệuứnglốcxoáy".  

 
Những hạtbụi nhỏ hơn sau đó bị giữ lại bởi các lớp giấy, và khí sạch sẽ 

đượchút vào động cơ.Có thể dùng lọc gió kiểu lõi giấy kép như một lựa chọn. 
Khôngnên tháo lõi bên trong ra trừ khi thay lọc. Bộ lọc không khí trongxe 
buýt có mộtkhoảng cộng hưởng nằm ở đầu xe để làm giảmtiếng ồn. 
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* Van thoát bụi: 
Những hạt bụi bẩn bị tách ly 

tâm được tụ lại ở đáy của bộ phận 
làmsạch không khí (lọc gió động cơ). 
Chúng bị thải ra ngoài do sự cobóp 
của một van dẫn bằng cao su gắn 
trong bộ lọc. 

 
 

Khi vận tốc động cơ lên đến 
(đến 800 v/p hoặc hơn), van thoát 
sẽđóng lại (do áp suất âm từ bên trong 
buồng lọc), ngăn không khítừ ngoài 
vào. 

 

 
b. Loại lọc tẩm dầu (Lọc ướt dùng trong thực tế). 

Bụi lẫn trong không khí đi vào, 
dính và lắng lại trong dầu độngcơ ở 
phần dưới của bộ lọc khí, vì vậy loại 
được các hạt bụi lớn.Còn những hạt 
bụi nhỏ hơn sẽ dính lại khi đi qua các 
lớp màn có tấm dầu. Qua các lớp này, 
không khí sạch dẫn vào động cơ. 

 
c. Loại lọc bằng kim loại (dùng trong thực tế). 

Một lá nhôm đặc biệt chuyên 
dùng để làm bộ phận lọc được tẩm 
dầu, có thể sử dụng nhiều lần trong 
thời gian dài thayvì chỉ dùng được 
một lần như bộ phận lọc trong những 
bộlọc bằng dầu. 

Không khí dẫn qua lớp này 
được gia tốc quay với vận tốc lớn theo   
nhữngđường cánh quạt hoặc mái chèo mà nhờ đó cóthể tách ly tâm các hạt 
bụi lớn (hiệu ứng lốc xoáy). Nhữnghạt bụi nhỏ sau đó sẽ dính vào lớp kim 
loại và không khí sạchsẽ dẫn vào động cơ. 
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* Đồng hồ chỉ thị nồng độ bụi: 
Một đồng hồ chỉ thị nồng 

độ bụi được đặt vào bộ phận 
làm sạch không khí, gần lối ra 
không khí, hoạt động dựa vào 
lực hút bởikhông khí nạp động 
cơ. Nó cho biết thời điểm cần 
thiết để làm sạchhoặc thay đổi 
lớp lọc khí.Cụ thể, lượng khí 
vào động   
cơ sẽ giảm đi khibụidính ở lớp lọc ngày càng nhiều. Khi áp suất âm bên trong 
động cơ đạt đến 7.47 kPa {762 mm H2O}, đồng hồ chỉ thị nồng độ bụi sẽ 
vượt qua áp lực củalò xo và bị kéo xuống thấp làm cho vùng trong suốt của 
thân máy chuyểnsang màu đỏ, và cần phải làm sạch hoặc thay lõi lọc. 

Sau khi đã làm sạch hoặc thay lõi lọc, nhấn nút reset (khởi động lại, 
máy (bộ lọc) sẽ trở lại tình trạng ban đầu. 

Những hạt bụi được tách ly tâm tập trung ở đáy bộ phận lọckhí, nơi đã 
đặt sẵn một van thoát bụi bằng cao su. 

1. Ắc quy 
2. Khóa điện 
3. Đèn báo 
4. Đồng hồ chỉ thị nồng độ 

bụi 
5. Bầu lọc 
6. Đường khí vào 
7. Đường khí vào động cơ  

       Hình 3.3. Đồng hồ chỉ thị nồng độ bụi điện tử. 
Đồng hồ chỉ thị nồng độ bụi điện tử thường sử dụng rộng rãi. Khiđộ 

dẫn khí vào giảm và áp suất âm của không khí đạt đến 7.47 kPa{762 mm 
H2O}(do bụi dính vào lõi lọc), khoá công tắc của máy sẽđóng lại làm cho đèn 
báo động trên bộ kiểm tra sáng lên báo độngthời điểm cần phải làm sạch hoặc 
thay thế lõi lọc bụi. 

 
3.2TUA BIN - MÁY NÉN KHÍ.(TURBO TĂNG ÁP). 
3.2.1Cấu tạo. 

Một số động cơ người ta dùng máy bơm ly tâm để đẩy không khí dưới 
1 áp suất nhất định vào trong xy lanh làm tăng hệ số nạp đầy làm tăng công 
suất động cơ. Để quay trục máy bơm người ta thường dùng một tua bin làm 
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việc nhờ năng lượng của khí xả cùng máy bơm liên kết thành  một thiết bị gọi 
là tua bin máy nén. 

 
Hình 3.4. Cấu tạo Tua bin - Máy nén khí. 

1. Cửa hút khí và; 2. Trục tua bin; 3. Cánh máy nén khí; 4. Cửa không khí ra 
bộ phận làm mát khí nạp; 5. Đường dầu vào bôi trơn; 6. Bạc đỡ; 7. Rãnh vòng 

găng; 8. Cánh tua bin; 9. Đường ra ồng dẫn xả; 10. Cửa khí xả vào; 
11. Đường dầu về thùng; 12. Vòng găng 

Cánh máy nén khí và bánh tua bin lắp trên cùng 1 trục, bơm được đặt 
trên đường hút có ống nối với bình lọc không khí và ống nối với ống hút động 
cơ. Tua bin đặt trên đường xả có ống nối với các rãnh xả và ống nối với ống 
giảm âm.  

Bôi trơn của tua bin - máy nén khí lấy từ mạch dầu chính. ở một số 
động cơ, tua bin- máy nén khí còn được làm mát bằng nước(Toyota- 2C,…). 
3.2.2Hoạt động. 

Khi động cơ làm việc khí xả 
ra khỏi xy lanh với tốc độ lớn đẩy 
các cách tua bin làm cho cánh tua 
bin quay với tốc độ lớn (40.000 - 
350.000)vg/ph. Sau đó khí xả theo 
bộ phận giảm âm ra ngoài. Bánh 
bơm ly tâm (3) quay cùng tốc độ 
với tua bin hút không khí qua bình 
lọc đẩy vào trong xy lanh.  

 Hình 3.5.Tua bin - Máy nén khí. 
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3.3ỐNG HÚT, ỐNG XẢ, ỐNG GIẢM ÂM. 
3.3.1Ống hút. 

  
a) Ống hút xe ô tô đời mới (xe con). b) Ống hút xe ô tô tải. 

Hình 3.6. Cấu tạo ống hút. 
Ống hút là ống nối trung gian nối các rãnh hút của động cơ với bình lọc 

không khí.  
Ống hút thường được chế tạo bằng hợp kim nhôm, trên các xe đời mới 

được chế tạo bằng nhựa. 
3.3.2Ống xả, ống giảm âm. 

Ống xả nối các rãnh xả với ống giảm âm, ống hút và ống xả thường đặt 
cạnh nhau để tăng năng lượng khí sấy nóng khí nạp. 

Để giảm tiếng ồn do động cơ phát ra người ta  dùng ống giảm âm, ống 
giảm âm có nhiều dạng khác nhau nhưng nguyên tắc chung là giảm tốc độ khí 
đã cháy xả ra ngoài không khí. 

 
1. Đệm ống xả        
2. Bộ phân biến đổi 

xúc tác 
3. Cao su treo ống xả 
4. Cao su treo ống xả  
5. Bộ phân tiêu âm 
6. Đệm ống xả 
7. Ồng dẫn xả 

 
    Hình 3.7. Ồng dẫn xả và giảm âm xe con. 
Hình 3.7.Ống giảm âm có một ống là ống trụ có nhiều lỗ đặt trong 

buồng cộng hưởng 2, khí cháy vào ống 1 qua các lỗ vào buồng 2 làm tốc độ 
khí xả giảm xuống sau đó khí đã cháy qua ống 3 xả ra ngoài. 



 27

* Cấu tạo bên trong ống giảm âm: 

 
Hình 3.8. Cấu tạo bên trong của ống giảm âm. 

Bộ giảm thanh gồm có nhiều tầng giãn nở liên kết nhau và buồng cộng 
hưởng để hút nhiệt và tiếng ồn phát ra bởi nhiệt độ cao và khí xả áp suất cao 
chuyển đến từ động cơ. 

 
3.4BỘ LÀM MÁT BÊN TRONG (Làm mát không khí). 

 
Hình 3.9. Hoạt động của bộ làm mát bên trong. 

Bộ làm mát bên trong là một hệ thống trao đổi nhiệt giữa các pha khí 
trong đó sử dụng một bộ trao đổi nhiệt(có cạnh dạng sóng) đặt trước một bộ 
tản nhiệt. Không khí nạp(bị nén bởi bộ nạp khí) có nhiệt độ cao được làm mát 
thông qua sự trao đổi nhiệt độ khí quyển. 

Không khí tổng hợp có tỉ trọng lớn được dẫn đến xy lanh của động cơ. 
Điều này làm tăng hiệu quả đốt cháy, do đó có tính kinh tế đối với nhiên liệu 
và năng lượng tạo ra, đồng thời giảm tối đa lượng khí thải độc hại. 
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3.5KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA BỘ PHẬN CẤP KHÍ VÀ XẢ 
KHÍ. 
3.5.1Bộ lọc khí. 

 
* Bộ lọc khí (Loại lớp giấy): 
 
1) Tháo ra và lắp ráp lại 
- Tháo nắp bầu lọc 
- Tháo bộ phận lọc ra ngoài 
 
 

 
 Hình 3.9. Tháo bầu lọc không khí. 
2) Kiểm tra và làm sạch 
 (a) Khi có bụi khô trên lớp bọc 
Nếu có bụi dạng khô trên lớp bọc thì 

làm sạch bằng cách thổi vào dòng khí nén 
áp lực 685 kPa {7kgf/cm²} hoặc hạ không 
khí nénvào sát lớp lọc. 

 
 Hình 3.10. Làm sạch bầu lọc không khí. 

Thổi khí nén ở phía trong lớp lọc lên xuống dọc theo những đường 
diềm của giấy lọc và làm sạch đều toàn bộ lớp lọc. 

Chú ý: 
- Không được đập mạnh vào lớp lọc hoặc đập nó vào những vật khác 

để loại bỏ bụi. 
- Không thổi khí nén từ phía bên ngoài lớp lọc. 
(b) Khi có bụi ẩm trên lớp lọc 
Nếu lớp lọc bị bám bụi ẩm, phải thay đi bất kể tần suất thay trước 

đó ra sao. 
(c) Kiểm tra lớp lọc 
Sau khi đã làm sạch lớp lọc, đặt một 

bóng điện vào trong lõi kiểmtra những hư 
hỏng và các lỗ lọc. Nếu có các lỗ lớn trong 
lọc gió,cần phải thay mới lõi. Nếu bao mặt 
trên của lọc bị rách, cần thaybao mới.  

      Hình 3.11. Kiểm tra lớp lọc bộ lọc không khí. 
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(d) Làm sạch phần thân bộ lọc khí 
Làm sạch bên trong phần thân bộ lọc và loại bỏ các bụi bẩn 

3.5.2Tháo, lắp hệ thống khí thải. 

 
Hình 3.12.Trình tự tháo, lắp hệ thống khí thải trên xe tải. 

1. Bộ cách nhiệt trước 
2. Bộ cách nhiệt trung tâm 
3. Bộ cách nhiệt sau 
4. Đường ống dẫn khí thải phía trước 
5. Đường ống dẫn khí thải trung tâm 
6. Đường ống dẫn khí thải phía sau 

          7. Phốt 
          8. Vòng bạc 

9. Thân thắng xả 
10. Xy lanh điều khiển phanh khí 
xả 
11. Ống khí của phanh khí xả 
12. Ống xả khí 
13. Bộ giảm thanh 
14. Đuôi ống xả 
15. Tấm cách nhiệt 
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3.5.3Tua-bin tăng áp. 
3.5.3.1Trình tự tháo. 

* Tháo tua-bin tăng áp trên xe: 

 
Hình 3.13.Tháo tua-bin tăng áp trên xe. 

1. Ống dẫn dầu 
2. Ống hồi dầu 
3. Bộ phận kết nối của tua-bin tăng áp 
4. Phớt 

5. Giá đỡ bộ phận khí thải 
6. Tua-bin tăng áp 
7. Ống cao su 
8. Ống cao su 
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* Tháo rời tua-bin tăng áp: 

 
Hình 3.14. Tháo rời tua-bin tăng áp. 

Trình tự tháo rời: 
1. Bộ phận ráp nối 

k . Khoang tua-bin 
3. Bộ khoen chặn 

m . Vỏ bộ phận nén 
5. Bánh xe nén 
6. Khoen chặn 

p. Bộ phận chèn 
8. Xécmăng 
9. Bộ vạt dầu 
10. Ống đẩy 
11. Bạc đạn đẩy 
12. Vòng đẩy 

13. Trục và bánh xe tua-bin 
14. Xécmăng 
15. Mảnh kim loại sau tua-bin 
16. Bạc lót 
17. Khoen chặn(phanh hãm) 
18. Vỏ bạc đạn(bi côn) 

Với những phần có số được khoanh tròn, tham khảo cách thức tháo ra 
như sau. 

 
1) Trước khi tháo máy nén khí, 

đánh dấu một đường liên kết trên vỏ bộ 
phận nén, khoang đệm, và khoang tua-
bin để có thể ráp lại một cách đúng 
đắn. 
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2) Tháo khoang tua-bin 
Để tháo khoang tua-bin, phải 

tháo bộ phận ráp nối và ren 
khóakhoang bằng một cây búa nhựa 
hoặc một dụng cụ tương tự để tránhhư 
hại nó. 

 
Chú ý:  
Cánh bánh xe tua-bin rất dễ cong, phải sử dụng cẩn thận tránh làm hư 

nó. 
3) Tháo vỏ bộ phận nén 
Dùng búa nhựa mở ren và nới 

lỏng khoen chặn. 
Chú ý:  
Thao tác cẩn thận không làm hư 

hại bánh xe nén trong quá trình tháo. 

 
 
4) Tháo bánh xe nén 
(a) Đặt khít khoang đệm vào 

khoang tua-bin, giữ chặt nó bằng mỏ 
cặp. 

 
 
(b) Trong khi nắm trục và bánh 

xe tua-bin chính, tháo ốc hãm bảo 
vềbánh xe máy nén. 
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(c) Tháo bánh xe nén. 

 
 
5) Tháo bộ phận chèn 
(a) Tháo khoen chặn. 
Chú ý:  
Giữ khoen chặn bằng tay để 

tránh nó bật ra kìm giữ khoen chặn bị 
trượt 

 
 
(b) Đặt đầu tuốc nơ vít vào khe 

chèn và cẩn thận tháo nó ra từ khoang 
đệm. 

 
3.5.3.2Làm sạch và kiểm tra. 

1) Làm sạch 
Các nhà sản xuất máy nén khí sử dụng thiết bị thổi hơi để làm sạchcác 

bộ phận trong phân xưởng của họ.Như là một phương pháp thay thế hiệu quả 
để kiểm tra kĩ ở cácphân xưởng của người bán, sử dụng thủ tục như sau. 

Khi một chấttẩy thương mại trung tính được sử dụng để làm sạch phải 
chắc chắnrằng nó không chứa các thành phần ăn mòn. 

 (a) Trước khi làm sạch, phải 
kiểm tra bề ngoài điều kiện của các 
bộphận. Kiểm tra xem có bị ăn mòn 
axit hoặc có bị hỏng sau khi rửa.  

(b) Ngâm tất cả các bộ phận 
trong dung môi không cháy để làm 
sạch 
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(c) Thổi không khí nén sạch ở 

toàn bộ bên trong và bên ngoài các 
bềmặt. 

 
 
(d) Làm sạch bụi bám bằng cái 

nạo bằng nhựa hoặc chổi lông 
 
Chú ý:  
Không làm hỏng các chi tiết. 

 
 
(e) Thổi khí nén vào các bề mặt 

trong và ngoài của chi tiết. 
 

 
 
(f) Để ngăn ngừa rỉ sét, cho dầu 

động cơ vào các lỗ, bề mặt bên trongvà 
ngoài của vỏ bạc đạn,đĩa sau và phần 
trục của trục và cánh tuabin. 
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2) Kiểm tra 
(a) Nếu đường kính của lỗ đặt 

bạc đạn vượt ngoài giới hạn bảo 
dưỡngthì phải thay đổi vỏ bạc đạn. 

Chú ý:  
Vỏ bạc đạn và trục cánh tua-bin 

cần nhúng vào một loại bột giặt không 
cháy sau khi xong bước (d).  

 
Sau khi hết cặn dùng khí nén để thổi sạch. 
 
(b) Đo đường kính ngoài 

(ĐKN), đường kính trong (ĐKT) và 
chiều dàicủa bạc đạn, nếu giá trị đo 
vượt quá mức cho phép thì thay bạc 
đạnkhác. 

 
 
(c) Đo đường kính trục và bánh 

xe tua-bin. 
Nếu giá trị đo vượt quá mức cho 

phép thì thay cái khác. 

 
 
(d) Gắn đồng hồ vào phần ren 

trục để đo độ cong. 
Nếu số vượt quá mức cho phép 

thì quay trục và bánh tua-bin khác. 
 

 
CHÚ Ý: 
- Nếu trục bị cong phải thay thế. 
- Nếu cổ trục của trục xù xì thì hãy kẹp đầu có đường kính nhỏ hơn vào 

mâm cặp máy tiện và đánh bóng bề mặt và dầu động cơ. 



 

 
(e) Đặt một xécmăng v

chèn và đo độ hở của xécmăng.
Nếu vượt ra ngoài giá tr

định thì thay xécmăng. 

3.5.3.3Lắp tua- bin tăng áp. 

Hình 3.15.Lắp các bộ phận của tua
 
* Trình tự lắp ráp: 
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ặt một xécmăng vào lỗ 
ộ hở của xécmăng. 

ài giá trị danh 

 

ắp các bộ phận của tua- bin tăng áp. 
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* Thao tác ráp lại: 
1) Lắp đặt xéc măng: 
Đặt ống đẩy vào bộ vạt dầu và 

lắp đặt xéc măng 
 

 
Chú ý:  
- Khi lắp xéc măng vào ống đẩy, chắc chắn rằng xéc măng không bị 

dãn và phần cuối của xéc măng không bị xoắn. 
- Nếu thay xéc măng thì cũng phải thay luôn ống đẩy, trục và bánh xe 

tua bin 
2) Lắp khoen chặn 
Lắp khoen chặn vào vỏ bạc đạn 

với lỗ khóa hướng lên. 
Sau khi lắp đặt sử dụng tuốc nơ 

vít đẩy khoen chặn vào rãnh trong 
vỏbạc đạn. 

 
Chú ý:  
- Giữ khoen chặn bằng tay để 

tránh nó bật ra khi tháo các lớp khoen 
chặn. 

- Cẩn thận khi thao tác khi ráp 
khoen chặn vào vị trí, tránh để 
tuốcnơvít làm hư hại nó. 

 
3) Đo khoảng hở giữa trục, bánh 

xe tua bin và vỏ tuabin 
Đặt máy đo lên trục và đuôi 

bánh xe tua bin. Di chuyển trục và 
bánhxe tua bin theo hướng trục và đo 
khỏang trống giữa bánh xe tua binvà 
vỏ tua bin.  

Nếu khoảng hở vượt ngoài quy định, tháo ra và phân tích nguyênnhân 
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4) Lắp bánh bên phần nén khí 
(nạp) 

(a) Giữ vỏ tua-bin với mỏ cặp, 
đặt phía bánh xe tua-bin của vỏ bạc 
đạnvào vỏ tua bin 

(b) Phủ một lớp mỏng mỡ 
molybdenum disulfide(NLGI No.2) 
Li lên bề mặt ren và đặt bánh xe nén 
vào trục. 

(c) Nắm phần lồi trên mặt 
bánh xe tua-bin, xiết chặt ốc khóa 
bánh xe vào với lực xiết quy định. 

 
Chú ý:  
Đặt vỏ bạc đạn một cách cẩn thận để tránh làm hỏng cánh bánh xe 

tua-bin. 
5) Đặt máy đo vào phần cuối 

bánh xe tua-bin trục. 
Khi bánh xe nén di chuyển 

theo trục, đo độ rơ. Nếu độ rơ vượt 
quángoài mức quy định, tháo ra và 
kiểm tra nguyên nhân. 

 
6) Khi vỏ tua-bin được tháo từ vỏ bạc đạn và vỏ máy nén được gắnvào, 

ta đo như sau. 
Sử dụng 2 thước đo độ dày đo 

khoảng cách giữa tấm mặt sau 
tuabinvà mặt bánh sau bánh tua-bin. 
Nếu khoảng hở vượt ngoài giátrị cho 
phép thì phải tháo ra và kiểm tra 
nguyên nhân. 

 
Chú ý:  
Phải sử dụng 2 thước đo độ dày và đo ở đầu các cánh. 
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7) Đo khoảng hở giữa bánh xe 
tua-bin, trục đến vỏ máy nén. 

Kiểm tra tiến trình sau đây: 
(a) Di chuyển bánh xe nén lên 

xuống để đo độ đảo (R) 
Chú ý: Không đo độ đảo bằng 

quay bánh xe. 
 

(b) Đo đường kính bên trong vỏ máy nén (D) và bên ngoài bánh nén 
(d) Ở các nơi được chỉ ra trong hình minh họa. 
(c) Tính khoảng hở theo công thức bên dưới. 
Nếu không nằm trong khoảng giá trị cho phép thì phải tháo ra vàkiểm 

tra lại. 
Khoảng hở = 1/2(D - d - R) 
8) Lắp vỏ tua-bin và vỏ máy nén 
Đảm bảo các dấu định vị được sắp thẳng hàng và an toàn cho các chi 

tiết với bộ nối và khoen chặn. 
Lắp bộ nối theo trình tự sau đây: 
(a) Xiết chặt bộ nối đến lực 

xiết quy định. 
(b) Gõ bộ phận ráp nối từ 

xung quanh. 
(c) Xiết chặt bộ phận ráp nối 

một lần nữa. 

 
9) Sau khi ráp lại, quay bánh tua-bin và bánh xe máy nén bằng tay 

vàkiểm tra độ quay trơn. 
Nếu bánh xe quay nặng hoặc kẹt, tháo ra tìm hiểu nguyên nhân. 
* Đo áp suất nén của máy nén khí: 
Để kiểm tra máy nén khí hoạt 

động đúng, ta đo áp suất nén ở chế 
độchạy không tải cao ga. 

(1) Trước khi đo, thay lớp lọc 
của bộ lọc khí (để bảo đảm áp suất 
âmcủa khí dẫn vào không đổi khi 
đo). 
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(2) Khi tháo ống bù nén thì hãy nối bộ phận nối ở đuôi của đồng hồđo 
áp (công cụ chuyên dụng) đến đường ống dẫn vào. 

(3) Sau khi động cơ đủ nóng, ấn bàn ga xuống hoàn toàn và đọc áp 
suấtnén trên đồn g hồ, cùng lúc đó đo tốc độ và nhiệt độ động cơ. 

Giá trị áp suất nén chuẩn ở trạng thái chạy không cao ga [nhiệt 
độkhông khí 200C, áp suất khí quyển 102 kPa {760 mmHg}] 

Áp suất nén 
kPa {mmHg, kgf/cm² 

MHIM: Tốc độ chạy không 
tối đatrung bình (v/p) 

19.3 {145, 0.2} 2500 
 

(4) Hiệu chỉnh những phép 
đo áp suất nén như sau để thu 
đượcgiá trị ở những điều kiện 
thường(áp suất nén thay đổi tùy 
theo nhiệt độ của động cơ) 

- Hiệu chỉnh nhiệt độ 
 

 
Từ biểu đồ 1 thu được số hiệu chỉnh áp suất nén KT cho các nhữnggiá 

trị nhiệt độ khác nhau 
- Hiệu chỉnh tốc độ động cơ 

: 
Có sự khác biệt giữa tốc độ 

chạy không tối đa trung bình và 
những giá trị đo thực tế.  

Dùng biểu đồ 2 thu được 
những giá trị hiệu chỉnháp suất 
nén PA. 

 
* Tính toán giá trị áp suất nén hiệu chỉnh 
Ta thu được áp suất nén hiệu chỉnh PB [kPa (mmHg)] theo phươngtrình 

sau: 
PB = KT + PA 

Trong đó P [kPa (mmHg)] = Áp suất nén đo được 
PB: Hệ số điều chỉnh áp lực đúng 
P: Hệ số điều chỉnh áp lực được đo 
KT: Hệ số điều chỉnh áp suất nén đạt được từ biểu đồ 1 (nhiệt độ) 
PA: van hiệu chỉnh áp suất nén đạt được từ biểu đồ 2 (tốc độ độngcơ) 
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* Nếu áp suất nén hiệu chỉnh thu được trong bước 4 nhỏ hơn thôngsố kĩ 
thuật được cho trong 3. Thì tua bin tăng áp đòi hỏi phải kiểmtra và bảo dưỡng 

Chú ý:  
- Giữ đồng hồ đo áp suất nén luôn đúng thẳng trong suốt phép đo(nếu 

không dồng hồ sẽ đo không chính xác). 
- Bảo đảm rằng không có khí và gas lọt ra từ hệ thống xả nạp trong 

suốt phép đo. 
- Không dùng đồng hồ để đo áp suất nén khi xe đang chạy. 
* Sau khi đo gắn ống bù áp suất nén lại. 

3.5.4Bộ làm mát bên trong. 
3.5.4.1Tháo bộ làm mát bên trong. 

 
Hình 3.16. Các bộ phận của hệ thống làm mát bên trong. 

 
- Tháo đường ống dẫn khí 
- Tháo két làm mát bên trong ra 
 
 
 
 
 
 

 

3.5.4.2Kiểm tra.  
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1) Tháo nút xả thùng phía dưới 

của bộ làm mát để loại những chấtđóng 
lắng cặn. 

 
 
2) Tháo bộ làm mát và thùng 

dây đồng hoặc những thứ tương tự 
đểcạy bùn, côn trùng từ mặt trước của 
lõi bộ làm mát, cẩn thận tránhlàm hư 
hỏng ống. 

 
 
3) Ngâm bộ làm mát trong thùng 

nước một đầu để mở tiếp xúc 
khôngkhí, đầu kia gắn với một cái ống. 
Đưa không khí nén ở áp suất kiểmtra 
cụ thể qua ống và đảm bảo không có 
không khí nào lọt vào. 

 
 

3.6XỬ LÝ SỰ CỐ. 

Triệu chứng 
(1) 

Nguyên nhân có thể 
(2) 

Biện pháp 
(3) 

 
Không khí  
Đầu ra thấp 
 
 
 
 
 
 

(1) 

* Khí nạp thiếu 
- Lớp lọc bị tắc bít Làm sạch 

-Không khí hút vào có lẫn bụi và tạp chất Sữa chữa 
- Tua bin tăng áp hỏng Thay thế 
- Tua bin tăng áp quay không bình thường Kiểm tra 
- Bạc đạn bị kẹt Thay thế 
- Bám muội than trên bánh tua bin Làm sạch 
- Bánh tua bin và đĩa sau tua bin chạm nhau Kiểm tra 
- Bánh tua bin và vỏ tua bin chạm nhau Kiểm tra 

(2) (3) 
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 - Trục và bánh răng tua bin bị cong Thay thế 
- Bánh nén và vỏ máy nén chạm nhau Kiểm tra 
- Ống đẩy hoặc bạc đạn đẩy bị kẹt Thay thế 
- Các bộ phận trượt không khớp do ống dẫn 
dầu bị kẹt 

Làm 
sạch,kiểm 

tra 
- Bánh máy nén hỏng, bánh tua bin bị hỏng Thay thế 
- Vật lạ ở mặt trước của lõi làm mát Làm sạch 
- Bộ nạp giảm thanh không được mở Kiểm tra 
* Khói thải ít: - Khói thải ít, đầu/hoặc đuôi 
ống bộ phận giảm thanh bị biến dạng Thay thế 

- Van thắng xả bị đóng Điều chỉnh 
- Tua bin tăng áp hỏng Thay thế 
- Tua bin tăng áp quay không bình thường Kiểm tra 
- Bánh tua bin bị hư Thay thế 

Khói ra nhiều 
và hơi trắng 

* Thời chuẩn phun hòa khí không đúng Điều chỉnh 
* Áp suất kì nén thấp Kiểm tra 
* Chất lượng nhiên liệu thấp Thay thế 
* Tua bin tăng áp hỏng 
- Rỉ dầu do mòn xéc măng va/ hoặc bộ chèn Thay thế 

- Phốt dầu bị hư do dầu bị tắc trong ống hồi 
dầu Thay thế 

* Các điều chỉnh không chính xác trong việc 
đóng, mở van nạp giảm âm Điều chỉnh 

Khói ra nhiều 
và đen 

* Lớp lọc khí bị tắc bít  
* Có vấn đề về hoạt động của động cơ Làm sạch 
* Lượng nhiên liệu phun không đều vào xy 
lanh Kiểm tra 

* Thời điểm phun không đúng Điều chỉnh 
* Điều chỉnh đóng mở van nạp giảm âm 
không hợp lý Điều chỉnh 

Bộ nạp giảm âm kkhông mở Điều chỉnh 
Tiếng ồn 

không 
bìnhthường 
và rung từ 

hệthống nạp 

* Sự thiếu liên kết giữa các hệ thống nạp và 
xả Điều chỉnh 

* Ống trước, đuôi ống hoặc ống bô xả bị méo 
(gây cản trở khói thải) Thay thế 

* Tua bin tăng áp hỏng (xem ở trên) Kiểm tra 
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xả 
CHƯƠNG 4. SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BƠM CHUYỂN  

NHIÊN LIỆU 
 
Chương 4Mã chương: MĐ 26– 04 
 
Mục tiêu: 
- Phát biểu đúng nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại của bơm chuyển nhiên liệu. 
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm chuyển nhiên liệu. 
- Tháo, lắp, nhận dạng và kiểm tra, sửa chữa được bơm chuyển nhiên liệu 

đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô. 
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 
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CHƯƠNG 4.SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BƠM CHUYỂN  

NHIÊN LIỆU 
 
4.1NHIỆM VỤ, YÊU CẦU, PHÂN LOẠI BƠM CHUYỂN NHIÊN LIỆU.  
4.1.1Nhiệm vụ. 

 Hút nhiên liệu  từ thùng chứa qua bầu lọc thô và tinh để cung cấp cho 
bơm cao áp, ngoài ra bơm chuyển nhiên liệu còn phải đảm bảo một lưu lượng 
nhiên liệu cần thiết đủ để làm mát. 
4.1.2Yêu cầu. 

Áp suất nhiên liệu do bơm cung cấp thường đạt giá trị lớn dao động 
trong khoảng (1,5-6) kg/cm2. Áp suất lớn như vậy không những đủ để thắng 
sức cản trong đường ống dẫn nhiên  liệu thấp áp và trong các bầu lọc mà còn 
ngăn cản sự hình thành bọt khí và hơi nhiên liệu. 
4.1.3Phân loại. 

Theo cấu tạo bộ phận làm việc chính của bơm người ta phân bơm áp 
lực thấp ra các loại sau: Bơm pít tông, bơm bánh răng, bơm rôto cánh gạt, 
bơm màng, bơm điện,...trong đó loại bơm pít tông và bơm cánh gạt được 
dùng thông dụng nhất trên các động cơ ô tô- máy kéo. 

 
4.2CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG. 
4.2.1 Bơm chuyển nhiên liệu kiểu píttông. 
4.2.1.1Sơ đồ. 

Cấu tạo của bơm chuyển nhiên liệu loại pít tông(hình 4.1).Thân bơm là 
chi tiết chính của bơm, trong thân bơm có phân hai khoang chính và dùng để 
bố trí pít tông, lò xo hồi vị, con đội con lăn, van nạp, van xả ngoài ra còn có 
bơm tay có đầu nối, xylanh, pít tông, cần pít tông và núm pít tông.  Thân bơm 
được chế tạo bằng gang. các van nạp, van xả được chế tạo từ chất dẻo hoặc 
nhôm, các chi tiết còn lại được chế tạo bằng thép. 

 
1. Khoang áp suất 
2. Bơm tay 
3. Van nạp 
4. Cửa hút 
5. Lưới lọc 
 6. Pít tông 
7. Lò xo hồi vị pít tông 
8. Ty đẫy  
9. Van xả 
10. Cửa xả 
11. Con đội 
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Hình 4.1.Sơ đồ cấu tạo bơm chuyển nhiên liệu. 
4.2.1.2Hoạt động. 

 
Hình 4.2. Sơ đồ nguyên lý làm việc của bơm chuyển nhiên liêu. 

1. Đường nhiên liệu vào; 2. Lưới lọc; 3. Van nạp; 4. Lò xo; 5. Pít tông;  
6. Đũa đẩy; 7. Con đi con lăn; 8. Trục cam; 9. Rãnh khoan chéo;  

10. Van xả; 11. Đường nhiên liệu ra. 
a. Hành trình chuyển tiếp (hình 4.2 a). 

Khi cam lệch tâm tác dụng vào con đội con lăn, qua đũa đẩy sẽ làm cho 
pít tông chuyển động ép lò xo lại. Lúc này thể tích trong khoang hút bị giảm, 
áp suất tại đây tăng lên làm van nạp đóng lại, van xả mở ra. Đồng thời khi pít 
tông chuyển động làm cho thể tích khoang áp lực tăng lên, áp suất ở đây giảm 
xuống vì thế hầu như toàn bộ lượng nhiên liệu bị đẩy ra từ khoang hút sẽ bị 
hút vào khoang áp lực qua lỗ khoan chéo trong thân bơm. Như vậy lượng 
nhiên liệu qua đường ra đến bơm cao áp gần như bằng không.Hành trình này 
của pít tông chỉ thực hiện ở giai đoạn chuyển tiếp nên năng suất của bơm 
bằng không. 
b. Hành trình làm việc (hình 4.2 b). 

Khi cam lệch tâm thôi tác dụng lên con đội con lăn, lò xo hồi vị pít 
tông sẽ đẩy pít tông về vị trí ban đầu làm thể tích ở khoang hút tăng lên, áp 
suất tại đây giảm sẽ đóng van xả và van nạp mở ra. Nhiên liệu từ thùng chứa 
được hút vào khoang hút qua van nạp.Đồng thời khi pít tông dịch chuyển sẽ 
đẩy nhiên liệu từ khoang áp suất qua rãnh khoan chéo ra ngoài đường xả để đi 
đến bơm cao áp.Như vậy trong hành trình làm việc của pít tông, bơm thực 
hiện đồng thời hai quá trình hút và đẩy nhiên liệu. 

Chúng ta thấy, bơm chuyển nhiên liệu cung cấp cho bơm cao áp một 
lượng nhiên liệu cần thiết không phụ thuộc vào chế độ tốc độ của động cơ. 
Nếu hành trình của pít tông luôn không đổi thì khi áp suất trong đường xả 
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nhiên liệu và ở khoang áp suất đủ lớn thắng sức căng của lò xo hồi vị pít tông, 
lò xo sẽ không thể đẩy pít tông về vị trí ban đầu làm cho hành trình của pít 
tông ngắn lại, năng suất của bơm sẽ bị giảm đi. 

Trong trường hợp bầu lọc nhiên liệu quá bẩn hoặc tắc, hiện tượng đó 
càng dễ xảy ra hơn. 
c. Hành trình treo bơm. 

Khi áp suất ở đường xả vào trong khoang áp suất đạt đến một giá trị rất 
lớn nào đó, pít tông sẽ không thể dịch chuyển được và bị treo ở vị trí cao 
nhất.Lúc này đũa đẩy hoàn toàn không tác dụng đến pít tông, đây là trạng thái 
quá tải của bơm và lúc này hành trình của pít tông bằng không dẫn đến năng 
suất của bơm bằng không. 

Như vậy lưu lượng nhiên liệu cung cấp cho bơm cao áp sẽ được chính 
bơm chuyển nhiên liệu tự điều chỉnh lấy.áp suất nhiên liệu ở đường xả phụ 
thuộc chủ yếu vào lực nén của lò xo, lực nén càng lớn, áp suất càng cao. 

Trên thân bơm còn lắp thêm bơm tay kiểu pít tông. Khi khởi động cơ 
cần phải sử dụng bơm tay để cung cấp nhiên liệu đủ nạp đầy khoang thấp áp 
của bơm cao áp và xả không khí ra khỏi hệ thống cung cấp nhiên liệu. Lúc 
này pít tông của bơm chuyển nhiên liệu đứng yên nên quá trình của bơm tay 
được thực hiện như một bơm pít tông thông thường với hai van nạp và xả. 
Sau khi đã bơm đủ nhiên liệu cần vặn chặt núm pít tông để tránh lọt không 
khí vào trong thân bơm và không làm ảnh hưởng đến khả năng làm việc của 
bơm chuyển nhiên liệu. 
4.2.2Bơm chuyển nhiên liệu kiểu cánh gạt. 

Cấu tạo, hoạt động của bơm chuyển nhiên liệu kiểu cánh gạt tham khảo 
bài bơm cao áp VE. 

 
4.3THÁO, KIỂM TRA, SỬA CHỮA, LẮP BƠM CHUYỂN NHIÊN LIỆU. 
4.3.1Tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp bơm chuyển nhiên liệu kiểu pít tông. 
4.3.1.1Trình tự tháo trên xe. 



 

 
- Tháo đường ống dầu ra khỏi 

bơm chuyển nhiên liệu. 
 

 
- Tháo bơm chuyển nhi

khỏi thân bơm cao áp 
 

4.3.1.2Trình tự tháo rời bơm chuy
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ờng ống dầu ra khỏi 

ển nhiên liệu ra 

ơm chuyển nhiên liệu. 

 

 



 

Hình 4.3. Trình t
Trình tự tháo:1. Bơm m

Lò xo; 5. Van nạp/van xả; 6. Đinh khuy
tông; 11. Cần đẩy súp páp; 12. Khoen ch

Chú ý: 
Nên biết vị trí bị sự cố bằng cách kiểm tra tr
- Kẹp bơm chuyển nhi
- Tháo rời các chi tiết của b

bên dưới. 
 
1) Tháo bơm tay 
- Tháo bơm tay ra kh

chuyển nhiên liệu 
- Tháo lò và van nạp ra khỏi đế 

van nạp 
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Trình tự tháo bơm chuyển nhiên liệu. 

1. Bơm mồi(bơm tay); 2. Bu lông dầu; 3. Chi tiết đỡ van
6. Đinh khuy; 7. Lưới lọc; 8. Nút bít; 9. Lò xo
12. Khoen chặn; 13. Con đội súp páp; 14. Vỏ 

ết vị trí bị sự cố bằng cách kiểm tra trước khi phải tháo 
ển nhiên liệu lên ê-tô 

ời các chi tiết của bơm chuyển nhiên liệu theo thứ tự các số ở 

Tháo bơm tay ra khỏi bơm 

ạp ra khỏi đế 

ết đỡ van; 4. 
9. Lò xo; 10. Pít 

 

ớc khi phải tháo ra. 

ệu theo thứ tự các số ở 

 



 

 
2) Tháo van xả 
- Tháo chi tiết đỡ van số (3)
- Tháo lò và van xả ra khỏi đế 

van xả 

3) Tháo con đội 
- Tháo khoen chặn (vòng ch
- Tháo con đội ra khỏi thân b
- Tháo rời các chi tiết của côn đội (h

 

a) Tháo vòng chặn 
Hình 4.4

 
4) Tháo lọc dầu 
- Tháo lưới lọc dầu ra khỏi bu 

lông dầu (đinh khuy) 

5) Tháo pít tông bơm chuy
nhiên liệu 

- Tháo ốc bít (8) 
-Tháo lò xo (9), pít tông(10) và 

cần đẩy (11) ra khỏi vỏ bơm (14)
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ết đỡ van số (3) 
ả ra khỏi đế 

òng chặn) con đội súppáp (hình a). 
ội ra khỏi thân bơm (hình b). 

ời các chi tiết của côn đội (hình c). 

  
b) Tháo con đội c) Tháo rời con đội

Hình 4.4. Tháo con đội. 

ới lọc dầu ra khỏi bu 

5) Tháo pít tông bơm chuyển 

Tháo lò xo (9), pít tông(10) và 
ơm (14) 

 

 
ời con đội 

 

 



 

4.3.1.3Kiểm tra, sửa chữa. 
a. Kiểm tra. 

- Tháo rời và rửa sạch các chi tiết để kiểm tra.
- Quan sát các chi tiết: P

tra các van, lò xo, sự rò rỉ nhi
- Sử dụng đồng hồ xo để xác định độ m

và xy lanh, thanh đẩy pít tông 
- Kiểm tra bu lông, đệm, l

         - Kiểm tra bơm tay:  
         + Bịt tay vào đầu hút b
         + Kéo cần bơm tay lên nó và th
cần bơm tay ra nó phải hút ng
lại. 
(Nêu không hãy sửa chữa hoặc thay 
thế bơm tay) 

Hình 4.5
-  Kiểm tra độ kín của van nạp, van xả ta l
- Bịt đầu ra của bơm chuy

van nạp nhiên liệu bị mòn thì b
bị mòn  thì nhiên liệu bị rỉ khi b
b. Sửa chữa. 

- Các van mòn và hư h
(với van phi kim loại thì mài l

- Chiều dài lò xo van n
hơn thì phải lắp thêm vòng đ
phải đúng quy định nếu nhỏ h
0,3 -  0,6 kg/cm2). 

- Pít tông mòn thì thay p
- Xy lanh mòn xước th

lanh là (0,015- 0,035) mm. Khe h
- Thanh đẩy pít tông

0,01mm. Trục con đội và con lăn m
khe hở lắp ghép là (0,015 - 0,045

- Bơm tay mòn hỏng th
4.3.1.4Trình tự lắp. 

Việc ráp lại ngược với tr
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ửa sạch các chi tiết để kiểm tra. 
ết: Pít tông, xy lanh, kiểm tra vết xước, m

ỉ nhiên liệu,… 
ụng đồng hồ xo để xác định độ mòn của các chi tiết nh

pít tông và lỗ trong thân bơm, trục con đội và con lăn.   
ểm tra bu lông, đệm, lưới lọc, bơm tay… 

ầu hút bơm tay 
ơm tay lên nó và thả 

ải hút ngược trở 

ửa chữa hoặc thay 

Hình 4.5. Kiểm tra bơm tay. 
ểm tra độ kín của van nạp, van xả ta làm như sau: 

ơm chuyển nhiên liệu, Cho bơm tay hoạt động, nếu 
òn thì bơm tay vẫn hoạt động bình thường. Nếu van xả 

ệu bị rỉ khi bơm tay ngừng hoạt động. 

ư hỏng để rò rỉ nhiên liệu thì dùng bột mịn r
ì mài lại). Mòn hỏng nhiều thì thay van mới. 

ài lò xo van nạp và van xả phải bằng nhau, nếu lò xo nào th
đệm nếu thấp quá thì phải thay mới. Lực ép l

ải đúng quy định nếu nhỏ hơn phải thay lò xo mới (lực ép lò xo quy 

mòn thì thay pít tông mới 
ớc thì doa lại. Khe hở lắp ghép giữa pít tông và 

Khe hở lắp ghép > 0,1mm thì thay mới cả cặp.
pít tông và lỗ trong thân bơm có khe hở lắp ghép l

à con lăn mòn thì mạ crôm rồi gia công lại đảm bảo 
0,045) mm. 

ỏng thì thay bơm mới. 

ợc với trình tự tháo. 

ớc, mòn. Kiểm 

ủa các chi tiết như pít tông 
à con lăn.    

 

ạt động, nếu 
ờng. Nếu van xả 

ột mịn rà lại 
 

ò xo nào thấp 
ải thay mới. Lực ép lò xo 

ò xo quy định từ 

pít tông và xy 
ới cả cặp. 
ở lắp ghép là 

ạ crôm rồi gia công lại đảm bảo 



 

 
1) Lắp con đội 
- Lắp ráp các chi tiết của co đội
- Lắp con đội vào đúng r

hướng trên vỏ bơm 
 

 
- Lắp phanh hãm con 

 
2) Lắp pít tông vào vỏ b
- Lắp cần đẩy, pít tông, l

ốc bít 
(Ốc bít bắt vào phải xiết đúng lực 

và đảm bảo kín) 

 
3) Lắp van xả 
- Lắp van xả, lò xo và chi ti

van vào vỏ bơm. 
4) Lắp van nạp và bơm tay
- Lắp van nạp, lò xo vào v
- Lắp bơm tay 

5) Lắp lọc dầu vào bu lông d
4.3.1.5Lắp bơm chuyển nhiên li
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ắp ráp các chi tiết của co đội 
ào đúng rãnh dẫn 

ãm con đội 

ỏ bơm 
ắp cần đẩy, pít tông, lò xo và 

ải xiết đúng lực 

ò xo và chi tiết đỡ 

à bơm tay 
ò xo vào vỏ bơm 

ào bu lông dầu  
ên liệu lên thân bơm cao áp. 

 

 

 

 



 

 
- Lắp bơm chuyển nhi

thân bơm cao áp 
 

 
- Lắp các đường ống dẫn dầu 
- Bơm tay và xả không khí trong 

hệ thống. 
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ển nhiên liệu lên 

ờng ống dẫn dầu  
ả không khí trong 
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CHƯƠNG 5. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL DÙNG 
BƠM CAO ÁP DÃY (PE) 

 
Chương 5Mã chương: MĐ 26– 05 
 
Mục tiêu: 
- Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel 

dùng bơm cao áp PE. 
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm cao áp PE. 
- Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, sửa chữa được bơm cao áp PE đúng 

trình tự, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô. 
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55

CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL DÙNG 
BƠM CAO ÁP DÃY (PE) 

 
5.1KHÁI QUÁT CHUNG. 
5.1.1Nhiệm vụ, phân loại và yêu cầu. 
5.1.1.1Nhiệm vụ. 

- Cung cấp chính xác lượng nhiên liệu dưới áp suất cao vào thời điểm 
thích hợp cho vòi phun phun vào trong xy lanh động cơ. 

- Đúng trình tự và thay đổi lượng cung cấpnhiên liệu phù hợp với các 
chế độ tải trọng của động cơ. 
5.1.1.2Phân loại. 

Theo phương pháp phân phối nhiên liệu cho các xy lanh động cơ bơm 
được chia thành 2 loại chính. 

+ Bơm nhánh(bơm dãy) có nhiều cặp pít tông-xy lanh tương ứng với số 
xy lanh của động cơ.(mỗi cặp pít tông- xy lanh cung cấp cho một xy lanh  của 
động cơ) 

+Bơm phân phối VE (bơm quay): Bơm có một cặp pít tông-xy lanh có 
thể cung cấp cho nhiều xy lanh động cơ. 
5.1.1.3Yêu cầu. 

Bơm cao áp là chi tiết quan trọng nhất trong hệ thống nhiên liệu của 
động cơ Diesel: 

  - Cung cấp nhiên liệu có áp suất cao vào xylanh của động cơ Diesel 
với một lượng nhiên liệu phù hợp với tải trọng và tốc độ chế độ của động cơ. 

 - Cung cấp nhiên liệu cho xylanh động cơ vào một thời điểm quy định 
(tính theo góc quay của trục khuỷu) và theo một quy luật xác định.  

  - Lượng nhiên liệu cung cấp vào các xylanh phải đồng đều cho tất cả 
các xy lanh của động cơ. 

- Đảm bảo cho nhiên liệu cung cấp cho vòi phun phải có một áp suất 
cần thiết trong động cơ. 

 - Khống chế được nhiên liệu phù hợp với tải trọng và chế độ của động 
cơ.  
5.1.2Sơ đồ và nguyên lý hoạt động của hệ thống cung cấp nhiên liệu sử dụng 
bơm cao dãy. 
5.1.2.1Sơ đồ chung. 

Sơ đồ hệ thống cung cấp của các động cơ Diesel thường chỉ khác nhau 
về số lượng các bình lọc và một số bộ phận phụ trợ. Hệ thống bao gồm các 
phần chính sau:  

- Phần cung cấp không khí và thoát khí:  
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+ Bình lọc khí: dùng để lọc sạch không khí trước khi đưa vào trong 
buồng đốt 

+ Ống hút: dẫn không khí sạch vào buồng đốt  
+ Ống xả, ống tiêu âm: Dẫn khí đã cháy ra ngoài 
- Phần cung cấp nhiên liệu gồm:  
+ Thùng nhiên liệu: Dùng để chứa dầu Diesel cung cấp cho toàn hệ 

thống 
+ Bơm áp lực thấp: Dùng để hút nhiên liệu từ thùng chứa thông qua các 

bầu lọc đẩy lên bơm cao áp. 
+ Lọc dầu: Có chức năng lọc sạch nhiên liệu trước khi vào bơm cao áp, 

đảm bảo nhiên liệu sạch, không cặn bẩn, giúp hệ thống làm việc tốt. 
+ Đường ống áp thấp: Dùng để dẫn nhiên liệu từ thùng chứa đến bơm 

cao áp và nhiên liệu thừa từ vòi phun trở về thùng chứa. 
+ Đường ống cao áp: Dùng để dẫn nhiên liệu có áp suất cao từ bơm cao 

áp đến các vòi phun. 
+ Bơm cao áp: tạo ra nhiên liệu có áp suất cao cung cấp cho vòi phun 

đúng lượng phun và đúng thời điểm. 
+ Vòi phun: phun nhiên liệu tơi sương vào buồng đốt  

 
Hình 5.1.Sơ đồ hệ thống cung cấp nhiên liệu dùng bơm cao áp dãy. 

1. Thùng chứa nhiên liệu; 2. Lọc sơ (Bộ tách nước); 3. Bơm cao áp;  
4. Ống dẫn nhiên liệu đi; 5. Bầu lọc nhiên liệu; 6. Ống nhiên liệu cao áp;  

7. Vòi phun; 8. Đường dầu hồi; 9. Bơm chuyển nhiên liệu; 10. Bộ điều tốc;  
11. Bộ định thời (bộ điều chỉnh góc phun sơm) 
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5.1.2.2Nguyên lý làm việc của hệ thống. 
- Khi động cơ làm việc bơm áp lực thấp hoạt động sẽ hút nhiên liệu từ 

thùng qua bình lọc sơ và lọc sơ bộ các cặn bẩn có kích thước lớn sau đó đẩy 
lên bình lọc tinh, nhiên liệu đã lọc sạch được cấp vào đường hút của bơm cao 
áp, từ bơm cao áp nhiên liệu được nén với áp suất cao qua ống dẫn cao áp tới 
vòi phun, phun nhiên liệu tơi sương vào không khí đã được nén trong xy lanh.  

- Nhiên liệu thừa từ vòi phun theo ống dẫn về lại thùng. Từ bơm cao áp 
cũng có đường dẫn nhiên liệu trở lại bơm áp lực thấp khi cung cấp tới bơm 
cao áp quá nhiều. 

- Không khí hút qua bình lọc, qua ống hút vào trong xy lanh. Khí đã 
cháy qua ống xả, ống giảm âm ra ngoài.  

 
5.2. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BƠM CAO ÁP DÃY. 

Bơm cao áp dẫy là loại bơm dài một dẫy cung cấp nhiên liệu cho nhiều 
xy lanh của động cơ, động cơ Diesel  có bao nhiêu xy lanh thì bơm dẫy có bấy 
nhiêu phân bơm, các phân bơm được lắp trung trong một vỏ và được điều 
khiển do một trục cam nằm trong thân bơm với một thanh răng điều khiển tất 
cả các pít tông bơm. 

Hai đầu bơm có bộ điều tốc và cơ cấu phun sớm . ngoài ra hai bên 
thành bơm là nơi lắp bơm chuyển nhiên liệu (hình 5.2) 

1. Bộ điều tốc. 
2. Bơm chuyển nhiên liệu. 
3. Cơ cấu phun dầu sớm tự động. 
4. Trục cam bơm cao áp. 
5. Vít xả không khí. 
6. Cửa chặn. 
7. Các phân bơm. 
8. Vỏ bơm.  

Hình 5.2. Cấu tạo của bơm cao áp dẫy. 
Bơm phun là một loại bơm loại P kín hoàn toàn. Hình dạng được đưa ra 

như hình đi kèm. 
Các chi tiết như píttông bơm, van phân phối, lò xò van phân phối được 

nâng trên bích nối bởi bộ giữ van phân phối gồm có bộ píttông bơm được gắn 
trong vỏ bơm. 

Vỏ cam hợp nhất với hệ thống bôi trơn bằng lực bởi hệ bôi trơn của 
động cơ, vỏ bơm, trục cam và bộ điều hành. Để không bị rò rỉ nhiên liệu vào 
vỏ cam  càng nhiều càng tốt thì một lỗ xéo trong thân píttông sẽ bảo vệ tốt 
chống lại việc rò nhiên liệu từ bề lắng dầu của vỏ cam. 
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Cùng được gắn bên vòng thân píttông là một bộ vạt nhiên liệu có chức 
năng ngăn ngừa vỏ bơm bị mòn bởi dòng nhiên liệu chảy ngược lại ở đầu cuối 
của bộ phun nhiên liệu. 

Bơm phun nhiên liệu được chạy bằng một nửa tốc độ động cơ. 
5.2.1Cấu tạo và hoạt động của một phân bơm. 
a. Cấu tạo. 

 
1. Đầu nối         
2. Buồng cao áp  
3. Van triệt hồi    
4. Pít tông bơm cao áp 
5. Thanh răng 
6. Vấu chữ thập  
7. Vòng răng 
8. Ống kẹp đuôi pít tông 
9. Lò xo bơm 
10.  Bulông điều chỉnh 
11. Con đội con lăn 
12. Trục cam 
13. Xylanh bơm cao áp 
14. Vỏ bơm 
15.  Đế van cao áp 

 
Hình 5.3.Sơ đồ cấu tạo một nhánh bơm. 

b. Hoạt động (hình 5.4). 

 
Hình 5.4.Nguyên lý làm việc của một phân bơm. 
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Khi cửa nạp xã ở thân píttông mở trong kỳ nó đi xuống dưới từđiểm 
chết trên, nhiên liệu sẽ được nạp vào thân píttông bởi áp suấtâm do píttông đi 
xuống và bởi áp suất bơm cung cấp nhiên liệu . 

Vào kỳ píttông đi lên, píttông bắt đầu nén nhiên liệu vào lúc đỉnhcủa 
pít-tông đóng cửa nạp/xả ở thân píttông. 

Khi píttông đi xa hơn và áp suất nhiên liệu tăng thì píttông thắnglực lò 
xo của van phân phối. Điều này làm cho nhiên liệu được phânphối khi áp suất 
đến vòi thông qua ống phun. 

Khi rãnh cắt (đầu) của píttông 
chạm cửa xả/nạp khi píttông đi xa hơn 
lên phía trước, nhiên liệu được xả ra từ 
cửa nạp/xả thông qua rãnh vuông góc 
của píttông. 

Sau đó píttông sẽ đi lên xa hơn 
nữa thì sẽ làm cho nhiên liệu được nạp 
do áp suất nữa. 

 

Hình 5.5. Khoảng công tác của pít tông. 
Hành trình của píttông trong khi 

nhiên liệu được nạp áp suất (từ điểm 
nơi píttông kẹt cửa nạp/xả của thân 
píttông đến điểm nơi đầu làm hết kẹt) 
được gọi là khoảng tác động. 

Lượng nhiên liệu được bơm có 
thể thay đổi vào tải động cơ khi 
khoảng tác động này tăng hoặc giảm. 

 
Hình 5.6. Điều khiển lượng cung cấp nhiên liệu. 

Quá trình này được hoàn tất bởi việc thay đổi vị trí nơi đó rãnh cắtgặp 
cửa hút/xả trong kỳ đi lên của píttông, gặp kỳ đi lên của píttông, gặp với 
píttông được quay ở góc cho trước. Để có được  điềunày, cần điều khiển di 
chuyển theo một bên khi cần điều khiển tảihoặc bộ điều tốc hoạt động. Trong 
cần điều khiển có số rãnh bằngvới số lượng xy lanh bơm. 

Được cài vào trong rãnh là một viên bi cầu được hàn vào ống điềukhiển 
mà cho phép ống điều khiển quay khi cần điều khiển dichuyển. Phần cuối của 
ống điều khiển khớp với mặt truyền độngcủa píttông mà làm cho píttông quay 
để thay đổi khoảng tác độngkhi ống điều khiển quay. 
5.2.2Cấu tạo của pít tông-xy lanh: 
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a. Cấu tạo píttông (hình 5.7). 
Pít tông có kết cấu hình trụ được chia làm ba phần: 

 
    1. Rãnh khởi động  
   2. Rãnh đứng              
   3. Rãnh chéo              
   4. Rãnh tròn 

 
 Hình 5.7. Các loại pít tông. 

 - Phần đầu của pít tông: là nơi bố chí các giờ vát (rãnh chéo) rãnh đứng 
và rãnh tròn với mục đích điều chỉnh lượng nhiên liệu cần cung cấp cho một 
hành trình,  hình dạng và kích thước các rãnh chéo trên phần đầu pít tông rất 
đa dạng như ( hình 5.7.a,b,c)  

 - Phần thân pít tông: làm nhiệm vụ dẫn hướng và đảm bảo cho pít tông 
được bôi trơn tốt hơn, bộ đôi pít tông– xylanh được bôi trơn bằng chính nhiên 
liệu Diesel đang được cung cấp vào xylanh. 

- Phần đuôi pít tông: là nơi nhận trực tiếp chuyển động từ con đội nơi 
giá lắp đĩa lò xo dưới của lò xo hồi vị và cơ cấu xoay pít tông. 
b. Cấu tạo xylanh  (Hình 5.8)  

 Xylanh là chi tiết hình trụ rỗng, mặt ngoài thường làm hai bậc và được 
cố định chống xoay bằng vít hoặc chất định vị phần trên của xylanh là nơi bố 
trí các lỗ nạp và lỗ xả nhiên liệu, kích thước hình dạng số lượng và bố trí lỗ 
nạp, lỗ xả nhiên liệu  tuỳ thuộc vào kết cấu cụ thể của từng bơm. 

 
 
1. Lỗ nạp. 
2. Rãnh đứng  
3. Xylanh 
4.Pít tông 

 5.Lỗ xả. 
6. Rãnh chéo. 

 

 
             Hình 5.8.Cấu tạo của xylanh lỗ nạp bằng lỗ xả. 
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5.2.3Van cao áp (Van triệt hồi). 
a. Chức năng. 

 - Ngăn không cho nhiên liệu Diesel từ đường nhiên liệu cao áp trở về 
bơm cao áp khi pít tông- xylanh bơm cao áp ở hành trình hút nhiên liệu và 
ngăn không cho không khí trong xy lanh động cơ đi vào xylanh bơm cao áp. 

  - Giảm áp suất dư nhiên liệu trong đường cao áp đến giá trị cần thiết 
cũng như dập tắt dao động sóng của nhiên liệu trong ống dẫn cao áp đảm bảo 
cho quá trình phun được bắt đầu nhanh và kết thúc dứt khoát giảm khả năng 
phun rớt.  
b. Cấu tạo van cao áp. 

Cấu tạo van cao áp thông dụng được trình bày trên ( hình 5.9). Van cao 
áp và đế van là cặp chi tiết lắp ráp chính xác, khi hở hướng kính khe hở giữa 
van và đế van phải nằm trong khoảng (0,004-0,006) mm độ cứng bề mặt van 
vào khoảng (60-64) HRC. 

 
a) Cấu tạo của van cao áp 
1. Phần côn của van 
2. Phần trụ giảm tải 
3. Rãnh tròn 
4. Thân 
5. Rãnh dọc 
b) Van cao áp đóng 
c) Van cao áp mở 
1. Đầu nối ống cao áp 
2. Lò xo van cao áp 
3. Van cao áp 
4. Phần côn của van 
5. Đế van 

 

 
Hình 5.9. Van cao áp. 

c. Nguyên lý làm việc. 
Trong quá trình xả, pít tông mở lỗ xả khi đó có sự chênh lệch áp suất 

dư trong  đường ống cao áp và buồng nhiên liệu xung quanh xylanh, nhiên 
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liệu sẽ theo rãnh dọc của pít tông bơm ra cửa xả trên xylanh làm cho áp suất 
phun trên đỉnh pít tông giảm đột ngột, làm cho van đi xuống đóng lại dưới sức 
căng của lò xo và sự giảm áp, vào thời điểm gờ dưới của phần trụ giảm tải 
tiếp xúc vào đế van sẽ tạo ra một khoảng không dẫn đến sự chênh lệch áp suất 
giữa đường ống cao áp (áp suất dư trong đường ống cao áp) và áp suất mở vòi 
phun làm cho vòi phun đóng chắc hơn kết thúc quá trình phun một cách dứt 
khoát và nhanh chóng, quá trình xả nhiên liệu từ đường ống cao áp sang 
buồng xylanh chấm dứt nhưng van cao áp vẫn tiếp tục đi xuống cho đến khi 
phần côn của van tiếp xúc với đế van. 

Do giảm áp  suất  đột ngột trong đường ống cao áp, kim phun trong vòi 
phun lập tức đóng lại nhờ lò xo kim phun để tránh tình trạng phun rớt. 

- Quá trình nén: khi áp suất bơm cao áp lớn hơn sức căng của lò xo van 
áp suất dư trong đường ống cao áp, khi đó sẽ đẩy cho van cao áp đi lên làm 
cho lò xo van cao áp nén lại, nhiên liệu được cung cấp vào đường ống cao áp. 
Khi áp suất trong đường ống cao áp lớn hơn áp suất lò xo của vòi phun làm 
cho vòi phun mở, nhiên liệu được cung cấp vào xylanh động cơ thực hiện quá 
trình đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu. 

 
Hình 5.10.Hoạt động của van cao áp (van triệt hồi). 

Nhiên liệu được nén mạnh bởi píttông đẩy van phân phối và vọtra. Khi 
hoàn thành việc phân phối nhiên liệu do áp suất  của píttông thì van phân phối 
được nén ngược trở lại bởi lò xo van phânphối ra đường nhiên liệu đóng để 
ngăn dòng chảy ngược lại củanhiên liệu. 

Sau đó van phân phối đi xuống cho đến khi chạm bề mặt đế, trongkhi 
nạp nhiên liệu từ phần trên mà tương ứng với khoảng di chuyểnsẽ làm giảm 
đều áp suất còn lại trong đường dầu từ van phân phốiđến vòi phun. Vì vậy 
bảo đảm việc phun sẽ không có nhiên liệubị nhỏ giọt. 
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Bộ chặn van phân phối ở đỉnh của lò xo van phân phối được thiếtkế  để 
giới hạn độ nâng của van phân phối. Bộ chặn này làm chovan phân phối quay 
ổn định ở tốc độ cao và giảm thể tích chết từvan phân phối đến vòi phun để 
đạt được thể tích phun ổn định. 
5.2.4Van duy trì áp suất (Van dòng dư). 
a.Cấu tạo. 

Được lắp ở trên bơm cao áp, trên đường hồi nhiên liệu từ bơm cao áp 
về thùng nhiên liệu.  

Nó có tác dụng duy trì áp suất ở cửa nạp/xả của pít tông- xy lanh bơm 
cao áp ở một giá trị nhất định. 

 
1. Ôc bít  
2. Đệm lót  
3. Lò xo van 
4. Đế lò xo 
5. Bi thép 
6. Thân van 
7. Lỗ xả 

  
Hình 5.11. Cấu tạo van duy trì áp suất. 

b. Hoạt động. 
Khi áp suất nhiên liệu trong bơm phun lớn hơn giá trị quy định thì viên 

bi thép của van dòng dư được đẩy lên để nhiên liệu chảy lại bình nhiên liệu. 
5.2.5Bộ điều tốc. 
5.2.5.1Sự cần thiết phải có của bộ điều tốc. 

Chế độ làm việc của một động cơ bất kỳ được xác định từ hai yếu tố cơ 
bản là phụ tải và tốc độ quay của trục khuỷu. Trong lúc cố định thanh răng 
hoặc cần ga, nếu  phụ tải tăng lên thì vận tốc trục khuỷu sẽ giảm đi và ngược 
lại. Trường hợp này nếu phụ tải giảm nhiều thì vận tốc trục khuỷu sẽ tăng 
vượt quá mức quy định gây nên nhiều hậu quả tai hại  cho động cơ. Do đó nếu 
ta muốn ổn định vận tốc trục khuỷu ở một mức độ nào đó thì ta phải tăng 
thêm nhiên liệu khi phụ tải của động cơ tăng lên đột xuất. Trong trường hợp 
phụ tải giảm đột ngột cần phải giảm bớt nhiên liệu phun vào xy lanh không 
cho vận tốc trục khuỷu tăng. Vì vậy trong các bơm cao áp phải có bộ điều tốc 
để ổn định tốc độ của động cơ cho các chế độ tải trọng. 
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5.2.5.2Nhiệm vụ. 
Duy trì vận tốc cố định cho trục khuỷu động cơ trong lúc cần ga cố 

định và phụ tải tăng hoặc giảm đột xuất  thay đổi liên tục. 
Thoả mãn mọi vận tốc theo yêu cầu của các chế độ làm việc khác nhau, 

giới hạn được vận tốc tối đa của trục khuỷu và không cản trở việc cắt dầu tắt 
máy. 
5.2.5.3Phân loại. 

- Dựa vào nguyên lý làm việc: 
+ Bộ điều tốc cơ khí. 
+ Bộ điều tốc chân không. 
+ Bộ điều tốc thuỷ lực. 
- Dựa vào công dụng:  
+ Bộ điều tốc một chế độ: giữ cho động cơ làm việc ổn định ở một số 

vòng quay nào đó, hoặc hạn chế số vòng quay tối đa. 
+ Bộ điều tốc hai chế độ: Giữ cho động cơ làm việc ổn định ở số vòng 

quay tối thiểu và tối đa. 
+ Bộ điều tốc mọi chế độ: Giữ cho động cơ làm việc ổn định ở tất cả 

các số vòng quay trong khoảng số vòng quay làm việc của động cơ. 
5.2.5.4Cấu tạo và hoạt động của bộ điều tốc. 
a. Cấu tạo và hoạt động của bộ điều tốc một chế độ. 

*Cấu tạo: 
 
1. Trục bộ điều tốc 
2. Giá quả văng 
3. Quả văng. 
4. Bi tỳ 
5. Ống trượt 
6. Cần bộ điều tốc 
7. Thước ga 
8. Bu lông điều chỉnh 
9. Lò xo bộ điều tốc 

 
Hình 5.12.Bộ điều tốc một chế độ. 

* Hoạt động: 
Khi số vòng quay động cơ > số vòng quay định mức. Lực ly tâm lớn 

các quả văng văng ra chân quả văng tỳ vào ổ bi chặn đẩy ống trượt và tay đòn 
dịch chuyển về phía giảm lượng cung cấp nhiên liệu. Vòng quay động cơ 
giảm. 
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b.Sơ đồ cấu tạo bộ điều tốc hai chế độ. 
*Cấu tạo: 
1. Cần điều khiển 
2. Thanh điều khiển 
3. Đĩa lò xo 
4. Lò xo cân bằng  
5. Thanh răng 
6. Ốc hiệu chỉnh 
7. Lò xo điều chỉnh 
9, 8. Cần L,  Quả văng 
10. Tấm dẫn hướng 
11. Chốt dẫn hướng 
12. Ống trượt  
13. Cần điều khiển con trượt 
14. Con trượt 
15,16. Gờ định vị, vít điều chỉnh 

 

Hình 5.13.Bộ điều tốc hai chế độ. 

* Nguyên lý làm việc của bộ điều tốc:  
- Chế độ khởi động: 
+ Giai đoạn bắt đầu khởi động:  
Trong chế độ khởi động cần phải tăng lượng nhiên liệu cần cung cấp, 

do đó khi khởi động cơ cần ga  từ vị trí không tải sẽ bị tác động đến vị trí toàn 
tải làm cho con trượt di chuyển xuống vị trí cuối cùng dẫn động qua thanh 
kéo dịch chuyển thanh sang phải ép lò xo trên thanh răng lại làm tăng nhiên 
liệu cung cấp cho động cơ. 

+ Trong giai đoạn động cơ 
đã khởi động xong. Cần ga lúc 
này vẫn giữ  ở vị trí toàn tải khi 
đó tốc độ của trục khuỷu đã tăng 
lực ly tâm đủ lớn thắng được sức 
căng của lò xo làm các quả văng 
văng ra tác dụng vào cần (L) kéo 
ống trượt dịch chuyển sang phải 
thông qua tay đòn và cần đẩy 
làm cho thanh răng dịch chuyển 
sang trái và làm giảm bớt một 
phần lượng nhiên liệu cung cấp 
cho động cơ. 

 
Hình 5.14.Sơ đồ ở chế độ khởi động. 
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- Chế  độ không tải: 
Khi động cơ làm việc ở 

chế độ không tải. Trong trường 
hợp vận tốc trục khuỷu tăng nên 
lực ly tâm lớn các quả văng văng 
ra ép lò xo làm cho cần (L) 9 
kéo ống trượt ngang 12 con trượt 
ngang 14 dịch chuyển sang phải 
thông qua tay đòn điều khiển 
dẫn động thanh răng dịch 
chuyển sang trái làm nhiên liệu 
cung cấp. Khi vận tốc trục 
khuỷu giảm lực ly tâm giảm  

 
Hình 5.15.Sơ đồ ở chế độ không tải. 

không thắng được sức căng của lò xo khi đó các lò xo sẽ ép quả văng, quả 
văng  đi vào cần (L) làm dịch chuyển ống trượt sang trái làm cho con trượt 
ngang 14 dịch chuyển sang trái thông qua hệ thống tay đòn điều khiển dẫn 
động thanh răng dịch chuyển sang phải làm tăng lượng nhiên liệu cần cung 
cấp, khi đó động cơ làm việc ở chế độ ổn định. 

- Chế độ tải trung bình:  
Khi động cơ làm việc ở chế 

độ tải trung bình (tay ga đặt ở vị 
trí có tải) vận tốc trục khuỷu tăng 
nên lực ly tâm lớn làm các quả 
văng bị văng ra ép lò xo không tải 
lại các quả văng bị lò xo điều 
chỉnh cuối cùng để lò xo giữ 
nguyên vị trí này. Khi đó coi như 
một khối cứng do đó không điều 
chỉnh được vận tốc trục khuỷu mà 
vận tốc trục khuỷu phụ thuộc 
hoàn toàn vào vị trí cần ga(tay ga) 
do người vận hành điều chỉnh. 

 

Hình 5.16.Chế độ tải trung bình. 
- Chế độ toàn tải:  
Khi động cơ chuyển động từ chế độ trung bình sang chế độ toàn tải thì 

tay ga được đẩy sang chế độ toàn tải thông qua hệ thống tay đòn điều khiển sẽ 
làm dịch chuyển thanh răng và lượng nhiên liệu cung cấp  tăng (do thanh răng 
dịch chuyển sang trái) làm cho vận tốc trục khuỷu tăng lực li tâm lớn các quả 
văng bị văng ra ép lò xo lại động cơ chạy ở chế độ toàn tải.  
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- Chế độ điều chỉnh cuối cùng:  
Nếu vượt quá tốc độ cho phép (vận tốc quay định mức) khi đó lực li 

tâm lớn đủ sức thắng được sức căng của lò xo điều chỉnh ở chế độ kết thúc 
làm 2 quả văng,văng ra ép lò xo lại làm cho cần (L) 9 kéo tấm trượt ngang 
sang phải thông qua cơ cấu điều khiển làm cho thanh răng dịch chuyển sang 
trái làm cho lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ giảm đi. 
c.Bộ điều tốc mọi chế độ. 

* Sơ đồ nguyên lý: 
 
1. Trục bộ điều tốc 
2. Giá quả văng 
3. Quả văng 
4. Bi tỳ (bi chặn) 
5. Ống trượt 
6. Cần bộ điều tốc 
7. Thước ga 
8. Bàn đạp ga 
9. Lò xo bộ điều tốc 

 
Hình 5.17. Bộ điều tốc mọi chế độ. 

* Bộ điều tốc gồm các phần chính sau: 
- Cụm quả văng gồm: giá quả văng, qủa văng,ống trượt,quả văng lắp 

khớp bản lề với giá quả văng. Chân quả văng tỳ vào ống trượt của ổ bi chặn, 
giá quả văng được nhận truyền động từ trục bơm cao áp, gốc độ quay phụ 
thuộc vào tốc độ quay của trục cơ. 

  - Cần bộ điều tốc : được nối với thanh răng, cần chịu 2 lực tác dụng 
lực ly tâm quả văng và lực lò xo BĐT, cần có thể dịch chuyển nhẹ nhàng trên 
trục 10. 

  - Lò xo BĐT 9 
  - Bộ phận điều khiển. 
*  Nguyên lý làm việc: 
- Khi động cơ làm việc cần bộ điều tốc chịu 2 lực tác dụng ngược chiều 

nhau, là lực ly tâm F1 và lực căng lò xo F2, khi công suất của động cơ tương 
ứng với tải trọng và tải trọng không đổi thì số vòng quay động cơ cung không 
đổi, lực F1 và F2 cân bằng nhau lúc này cần bộ điều tốc đứng yên ở 1 vị trí. 
Nếu tải trọng giảm số vòng quay tăng lên lực ly tâm tăng các quả văng văng 
ra đẩy ống trượt ép lò xo và đẩy cần bộ điều tốc và thước ga về phía giảm 
lượng cung cấp làm cho số vòng quay giảm công suất động cơ giảm.Ngược 
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lại nếu tải trọng tăng lên số vòng quay và lực ly tâm giảm các quả văng cụp 
lại lò xo đẩy cần bộ điều tốc và thước ga về phía tăng lượng cung cấp nhiên 
liệu làm cho số vòng quay động cơ tăng. 
d. Bộ điều tốc loại RFD (Lắp trên xe tải Huyndai). 

Bộ điều tốc loại RFD là loại hệ điều tốc cơ khí lớn nhất-nhỏ nhất mà 
kiểm soát chỉ ở những tốc độ nhỏ nhất và lớn nhất. 

Loại này cũng có thể  được sử dụng như là một hệ điều tốc điều hành ở 
tất cả các tốc độ khi vận hành cần điều khiển tốcđộ có cần điều khiển tải được 
cài ở vị trí FULL (Khi thay đổi tốc độ như theo ý muốn thì cần điều khiển tốc 
độ sẽ thay đổisức căng của lò xo bộ điều tốc). 

Cần dừng động cơ nằm ở phía trên của bộ điều tốc 
Bộ dẫn khói nằm ở phía trên của bộ điều hành để tăng tỉ lệ bơm nhiên 

liệu khi khởi động để khởi động tốt hơn. 
 

 
Hình 5.18. Cấu tạo bộ điều tốc. 
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- Điều khiển khởi động và chạy ga răng ty động cơ. 
Khi động cơ dừng thì quả văng 

ly tâm ở vị trí đóng do bị kéo bởi lò 
xo bộ điều  tốc, lò xo chạy ga răng ty 
và lò xo khởi động. 

Nếu trong điều kiện này, cần 
điều khiển tải bị kéo ra khỏi hoàn 
toàn vị trí  FULL (theo phương phân 
phối nhiên liệu lớn hơn).   

Hình 5.19. Hoạt động ở chế độ khởi động và chạy ga răng ty. 
Cần trượt nàydi chuyển để kích hoạt cần nổi mà nén lò xo khởi động 

cho phép thanhrăng điều khiển đến sớm để vị trí tăng nhiên liệu vượtqua vị trí 
FULL.Nếu cần điều khiển tải được đặt ở vị trí ga răng ty sau khi động cơ 
đãkhởi động thì cần tải sẽ di chuyển thanh răng điều khiển về vị trí cótốc độ  
phun nhiên liệu thích hợp để chạy ga răng ty với B là điểm tựa. 

Khi tốc độ động cơ tăng thì quả 
văng ly tâm sẽ di chuyển ra xa bởi lực 
ly tâm và dịch chuyển bộ ly tâm đến vị 
trí A cho đến khi bộ ly tâm nén lò xo 
ga răng ty. Cùng lúc đó, điểm B cũng 
di chuyển nhẹ về phía cần căng làm lôi 
thanh răng điều khiển trở về theo 
hướng giảm tốc độ phun nhiên liệu.  

Hình 5.20.Khi tốc độ động cơ tăng. 
Khi tốc độ động cơ giảm thì lực 

ly tâm của quả văng ly tâm cũng giảm 
theo di chuyển vào trong làm cho 
điểm A trở về với vỏ bơm, điều này 
làm cho  bộ ly tâm tự do và được lôi 
trở về phía vỏ bơm bởi lực lò xo ga 
răng ty. Cùng lúc đó, điểm tựa B cũng 
di chuyển nhẹ về phía vỏ bơm, đẩy 
thanh răng điều khiển trở lại  theo 
hướng để tăng tốc độ phun nhiên liệu. 
Vì vậy bộ điều tốc sẽ ổn định tốc độ 
ga răng ty bởi thay đổi tốc độ phun 
nhiên liệu.  

Hình 5.21.Khi tốc độ động cơ giảm. 
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- Vận hành với tốc độ bình thường. 
Nếu cần điều khiển tải được 

lôi về vị trí FULL  (theo phương 
lượng nhiên liệu phân phối lớn 
hơn), thì trục lệch tâm được nối với 
cần điều khiển tải sẽ làm cho cần 
nổi sẽ trượt đến vị trí D của cần 
ứng lực. Đồng thời cần nổi sẽ xoay 
đến gần điểm B để lôi thanh răng 
điều khiển trở về theo phương có 
ga lớn hơn. 

Khi tốc độ động cơ tăng thì 
lực ly tâm của quả văng ly tâm 
cũng tăng làm cho quả văng ly tâm 
đẩy cần gạt bộ ly tâm.  

Hình 5.22.Vận hành với tốc độ bình thường. 
Tuy nhiên, khi chạy ở tốc độ bình thường thì bộ ly tâm chỉ đẩy để nénlò 

xo ga răng ty và không thể đẩy cần tăng được. 
Theo cách này, tốc độ phun nhiên liệu được tăng hay giảm đơn giảnbởi 

hoạt động của cần điều khiển tải làm di chuyển thanh răng điềukhiển. 
- Điều khiển tốc độ tối đa. 
Khi tốc độ tải động cơ thay 

đổi và tốc độ động cơ vượt quá giá 
trị tốc độ tối đa định mức thì lực ly 
tâm của quả văng ly tâm vượt quá 
sức căng của lò xo bộ điều tốc khi 
đẩy cần đẩy bộ ly tâm cũng như 
cần căng. 

Vì cần đẩy bộ ly tâm chuyển 
động nên điểm B của cần căng 
cũng di chuyển cùng với các điểm  
D, C với điểm E là điểm tựa.Các di 
chuyển liên kết B và C  để di 
chuyển thanh răng điều khiển theo 
phương làm giảm  nhiên liệu do đó 
làm cho động cơ không bị tăng ga. 
Bằng cách dùng cơ cấu điều khiển 
động cơ mà vận hành cần 

 
Hình 5.23.Điều khiển tốc độ tối đa. 
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điều khiển tốc độ sẽ điều chỉnh sức căng lò xo bộ điều tốc, do đó bộ điều tốc 
sẽ được dùng để điều khiển ở tất cả các tốc độ, và duy trì tốc độ độ cơ như ý 
muốn. 

- Dừng động cơ. 

  
Hình 5.24.Dừng động cơ. 

Động cơ dừng khi cần dừng tắt nhiên liệu. 
Cần dừng cài vào công tắc bộ khởi động ở trong cabin lái. Khi khoá 

côngtắc bộ khởi động vặn qua các vị trí "ACC" và "LOCK" thì cần dây 
dừngđộng cơ của công tắc bộ khởi động sẽ lôi dây dừng động cơ để kíchhoạt 
cần dừng. Cần nối A được đẩy bởi thanh nối cần nổi quay theo cách như vậy. 

Vì cần dừng được kích hoạt nên cần trong sẽ đẩy bộ nối cần nổi để đẩy 
thanh răng điều khiển ra đến vị trí không phun nữa. 

Vì chuyển động củathanh răng điều khiển do cần dừnghoạt động vượt 
quá tầm hoạt độngcủa cơ cấu  cần nổi cho nên cơ chế huỷ như đã chỉ ra ở bên 
phải sẽ ngănngừa bộ liên kết khỏi hư. 

Cần nổi A được đẩy do bộ liên kết cần nổi quay theo cách làm cho lòxo 
huỷ cong qua trục B. Vì thế không có tải bị áp vào cần nổi C bị chặnbởi bù 
lông chặn ga răng ty bên ngoài bộ điều tốc. 
5.2.5.5Bộ phun sớm (Bộ định thời). 
a. Nhiệm vụ. 

- Bộ phun sớm có nhiệm vụ tự động điều chỉnh góc độ phun dầu sớm 
của bơm cao áp khi vận tốc trục khuỷu động cơ thay đổi. 
b.Yêu cầu. 

- Bộ phun sớm phải hoạt động linh hoạt, nhạy và êm để tự động điều 
khiển góc phun sớm nhiên liệu phù hợp với vận tốc trục khuỷu của động cơ, 
đảm bảo cho động cơ phát huy được công suất tối đa. 

- Lực tác động phải đủ lớn thắng sức cản cơ khí của hệ thống truền 
động để điều khiển góc phun sớm phù hợp với vận tốc trục khuỷu. 
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c.Phân loại. 
- Bộ phun sớm sử dụng trên động cơ Diesel thông thường sử dụng bộ 

phun sớm cơ năng, tác dụng nhờ  lực li tâm. 
- Trên bơm cao áp dãy có cơ cấu phun dầu sớm tự động nối ở đầu trục 

cam của bơm, bên trong có chứa dầu bôi trơn để cho cơ cấu hoat động nhạy 
và êm. 
d.Cấu tạo và hoạt động của bộ điều chỉnh góc phun sớm. 

* Cấu tạo: 

 
Hình 5.25. Các chi tiết của bộ phun sớm. 

 
1. Vỏ 
2. Quả văng 
3. Đĩa điều chỉnh 
4. Chốt xoay đối trọng 
5. Cữ chặn lò xo 
6. Vòng chặn điều chỉnh 
7. May ơ 
8. Chốt xoay đối trọng 
9. Lò xo  
Hình 5.26 a. Cấu tạo bộ phun sớm. 
Vỏ bộ định thời tiếp nhận trực tiếp tốc độ quay của động cơ thông qua 

bộ nối. Bộ giữ bộ định thời được gắn trực tiếp với trục cam của bơm phun. 
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Vỏ bộ định thời gồm có hai chốt 
chặn được ấn vào khít theo hai vị 
trí đối diện nhau. Các cam lệch tâm 
(nhỏ hơn) được chèn vào các chốt 
và các cam lệch tâm (lớn hơn) 
được chèn xung quanh vòng ngoài 
của chúng. Xung quanh bên ngoài 
của hai lỗ bộ giữ bộ định thời được 
sắp xếp theo hướng bên phải. 

 
Hình 5.26 b. Cấu tạo bộ phun sớm. 

Khi vỏ bộ định thời quay thì bộ giữ bộ định thời cũng quay lập tức để 
chạy bơm phun nhiên liệu . 

Hai quả văng ly tâm kẹp bộ 
giữ bộ định thời ở giữa và lò xo bộ 
định thời được sắp xếp để có được 
lực đều nhau từ cả hai phía. Quả 
văng ly tâm có một chốt hướng 
được ấn vừa khít vào hướng xuống 
ở giữa của quả văng ly tâm. Chốt 
hướng được cài vào lỗ nhỏ có trong 
cam lệch tâm (lớn hơn).  

Camlệch tâm (nhỏ hơn) được chèn vào chốt vỏ bộ định thời. Khi động 
cơdừng hoặc chạy ở tốc độ thấp, quả văng ly tâm do nén được lò xo đượcấn 
vào bộ giữ định thời.        

* Hoạt động:  
Khi động cơ dừng thì quả văng ly tâm bị ấn vào bộ giữ bộ định thời bởi 

lực của lò xo bộ định thời. 
Khi động cơ khởi động thì quả ly  tâm bắt đầu quay ly tâm nhưng 

lựcyếu hơn lực ở lò xo bộ định thời. Do đó, quả văng ly tâm không bị nânglên 
mà vẫn   ở lại vị trí cũ.Khi tốc độ động cơ tăng thì lực ly tâm của quả văng ly 
tâm và lực của lò xo bộ định thời cân bằng nhau. 
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Nếu tốc độ tăng nữa thì quả văng 
ly tâm sẽ bị đẩy ra ngoài. Chuyển 
động này làm cho cam lệch tâm 
(nhỏ hơn) di chuyển cùng với chốt 
vỏ bộ định thời(điểm C) như là 
điểm tựa mà tuần tự làm cho điểm 
giữa (điểm B) của cam lệch tâm 
(lớn hơn) di chuyển theo hướng 
quay với điểm giữa(điểm A) của bộ 
định thời như là điểm tựa. Vì cam 
lệch tâm (lớn hơn) được lắp trong 
bộ giữ bộ định thời nên chuyển 
động được chuyển tới bộ giữ bộ 
định thời. Một góc sớm cực đại có 
được khi phần sau của quả văng ly 
tâm tiếp xúc với thành trong  của 
vỏ bộ định thời 

 
Hình 5.27. Hoạt động bộ phun sớm. 

 

5.3HIỆN TƯỢNG, NHUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU DÙNG BƠM CAO ÁP DÃY. 

Biểu hiện 
 

(1) 

Nguyên nhân có thể 
 

(2) 

Biện pháp 
khắc phục 

(3) 
Động cơ 

không khởi 
động 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Bơm nạp nhiên liệu bị hỏng  
+ Lưới bộ lọc bám bụi Làm sạch 
+ Van kiểm tra không hoạt động Thay 
+ Píttông bị kẹt hay mòn Thay 
+ Thanh đẩy bị kẹt Thay 
+ Cam truyền động cho con đội mòn Thay 
- Bơm cao áp bị hỏng  
+ Pít tông, xy lanh bơm cao áp bị kẹt, mòn Thay 
+ Thanh răng điều khiển bị kẹt Thay 
+ Van giảm áp bị kẹt Thay 
+ Các vấu cam, con đội bị mòn Thay 
- Vòi phun nhiên liệu bị hỏng  
+ Van kim kẹt Thay 
+ Áp lực mở van quá thấp Điều chỉnh 
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(1) (2) (3) 
 
 
 

+ Lỗ phun bị tắc Làm sạch 
+ Vòi phun không kín  Sửa hay thay 
- Hết nhiên liệu Cung cấp 

nhiên liệu 
- Tắc ống nhiên liệu hay rò rỉ mối nối Sửa hay thay 
- Trong hệ thống nhiên liệu có nước hoặc 
không khí 

Xả hay thay 

- Bộ lọc bị hỏng Thay 
Động cơ khởi 
động nhưng       
nhanh chóng 

bị tắt 

- Tắc ống nhiên liệu Sửa hay thay 
- Trong hệ thống nhiên liệu có nước hoặc 
không khí 

Xả hay thay 

- Bơm nạp nhiên liệu bị hỏng Kiểm tra 
Động cơ có 

tiếng gõ 
- Thời gian phun quá sớm Điều chỉnh 
- Vòi phun nhiên liệu bị hỏng  
+ Áp lực mở van quá lớn Điều chỉnh 
+ Tắc lỗ phun Làm sạch 
+ Vòi phun không kín  Sửa hay thay 
- Nhiên liệu kém chất lượng Thay 

Có khói ở khí 
thải và va đập 
trong động cơ 

- Bơm cao áp bị hỏng  
+ Thời gian phun không chính xác Điều chỉnh 
+ Píttông bị mòn Thay 
+ Hỏng van triệt hồi Thay 
- Nhiên liệu kém chất lượng Thay 
- Vòi phun nhiên liệu bị hỏng  
+ Áp lực mở van quá thấp Điều chỉnh 
+ Lò xo bị gãy Thay 
+ Tắc lỗ phun Làm sạch 

Công suất 
của động cơ 

không ổn 
định 

 
 
 
 

 

- Bơm cao áp bị hỏng  
+ Hành trình của pít tông cao áp không 
đúng 

Thay 

+ Lò xo píttông bị gãy Thay 
+ Thanh răng điều khiển trượt không trơn Thay 
+ Con đội bị mòn và trượt không trơn Thay 
+ Lò xo van triệt hồi gãy Thay 
+ Bộ phận giữ van triệt hồi lỏng Thay 
+ Van triệt hồi làm việc không  đúng Thay 
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(1) (2) (3) 
 
 

- Vòi phun nhiên liệu bị hỏng  
+ Van kim trượt không trơn Thay 
+ Lò xo bị gãy Thay 
+ Áp lực mở van không chuẩn Điều chỉnh 
- Bơm phun bị hỏng  
+ Các van của bơm cung cấp hoạt động 
không tốt 

Thay 

+ Píttông bị mòn Thay 
- Trong nhiên liệu có nước hoặc không khí Xả hay thay 
- Bộ lọc bị hỏng Thay 
- Thời lượng phun không chuẩn Điều chỉnh 
- Cần điều khiển không tiếp xúc với bu-lông 
hãm tốc độ nhiên liệu 

Điều chỉnh 

Công suất 
động cơ thấp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Vòi phun nhiên liệu bị hỏng  
+ Vòi phun không kín  Sửa hay thay 
+ Lò xo bị gãy Thay 
+ Lỗ phun bị tắc Làm sạch 
- Bơm phun nhiên liệu bị hỏng  
+ Píttông bị mòn Thay 
+ Van phun bị gãy Thay 
+ Chân van phun bị cong Thay 
+ Đế van triệt hồi lỏng Sửa 
- Bộ điều tốc bị trục trặc  
+ Lò xo điều tốc yếu nên bộ điều chỉnh thời 
lượng hoạt động ở tốc độ thấp 

Điều chỉnh 

+ Vị trí dừng toàn tải bị lỗi Điều chỉnh 
+ Cần điểu khiển điều chỉnh không đúng Điều chỉnh 
- Thời lượng phun thấp Điều chỉnh 
- Góc nghiêng của bộ định thời không đúng Điều chỉnh 
- Chất lượng nhiên liệu kém Thay 
- Bulông chặn của bàn ga không khớp Điều chỉnh 

Động cơ 
không đạt 

được vận tốc 
tối đa 

 

- Bộ điều tốc bị hỏng  
+ Độ giãn lò xo của máy quá thấp Làm sạch 
+ Vị trí cần điều khiển không chính xác Sửa hay thay 
- Điều chỉnh bulông giữ của bàn đạp gia tốc 
không đúng 

Điều chỉnh 
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(1) (2) (3) 
 
 

- Vòi phun nhiên liệu bị hỏng  
+ Lỗ phun bị tắc Làm sạch 
+ Vòi phun không kín  Sửa hay thay 
+ Áp lực mở van quá thấp Điều chỉnh 

Tốc độ động 
cơ tối đa quá 

cao 

- Thanh răng điều khiển bơm cao áp trượt 
kém 

Sửa 

- Bộ điều tốc bị hỏng  
+ Độ giãn lò xo của máy quá cao Điều chỉnh 
+ Quả ly tâm hoạt động không đủ mức Sửa 

Ga răng ti 
không ổn 

định 

- Bơm cao áp bị hỏng  
+ Píttông mòn, kẹt, dính Thay 
+ Chốt điều chỉnh lỏng Sửa 
+ Lò xo píttông đặt không đúng chỗ Thay 
+ Vòi phun nối với xy lanh không khớp Điều chỉnh 
+ Lò xo của píttông bị gãy Thay 
- Có nước hoặc không khí trong hệ thống Xả hay thay 
- Bộ điều tốc bị hỏng  
+ Độ giãn của lò xo chạy không tải quá thấp Điều chỉnh 
+ Đai ốc lỏng Sửa 
+ Bulông chặn ga răng ti điều chỉnh không  
chuẩn 

Điều chỉnh 

- Bơm cung cấp nhiên liệu bị hỏng  
+Các van bị hỏng Thay 
+ Píttông bị mòn Thay 
+ Lưới bộ lọc bẩn Làm sạch 
- Bộ lọc nhiên liệu bị hỏng Thay 
- Thời lượng phun không chuẩn Điều chỉnh 
- Bộ định thời tự động bị hỏng Sửa 
- Vòi phun nhiên liệu bị hỏng  
+ Tắc lỗ phun Làm sạch 
+ Lò xo bị hỏng Thay 
+ Vòi phun không kín Sửa hay thay 

Bàn ga hoạt 
động không 
chuẩn (quá 

mức) 

- Cần ga bị gỉ Sửa 
- Tuyến cáp điều chỉnh gia tốc không chuẩn Sửa 
- Cáp điều chỉnh gia tốc không đủ trượt Thay 
- Cần điều khiển bộ điều chỉnh trượt kém Sửa 
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(1) (2) (3) 
Động cơ 

không thể 
dừng lại 

- Cáp hãm động cơ bị đứt hay bị căng Thay 
- Điều chỉnh cáp tắt động cơ không đúng Điều chỉnh 
- Cơ cấu dừng bộ điều chỉnh bị hỏng Thay 

Lỗi tiếp nhiên 
liệu 

- Ống, vòi nhiên liệu bị nứt Thay 
- Mối nối của bộ tách nước bị lỏng Sửa 
- Rò rỉ thùng nhiên liệu Thay 

 
5.4THÁO, KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ LẮP CÁC BỘ PHẬN CỦA BƠM 
CAO ÁP DÃY.  
5.4.1Tháo, kiểm tra, sửa chữa và lắp bơm cao áp. 
5.4.1.1Tháo bơm cao áp trên xe. 

 
Hình 5.28. Các bộ phận của của hệ thống nhiên liệu trên xe. 

1. Bơm cao áp; 2. Vòi hút nhiên liệu; 3. Ống hút nhiên liệu; 
4. Ống nhiên liệu; 5. Ống bơm nhiên liệu; 6. Ống bơm nhiên liệu; 

7. Ống hồi nhiên liệu; 8. Bơm nhiên liệu 
- Tháo các đường ống nhiên liệu 

và ống cao áp. 
- Tháo giá đỡ bơm cao áp và các 

bộ phận liên quan. 
- Cầm bơm cao áp bằng tay và 

tháo các bu lông gắn đĩa đế bơm cao áp. 
- Sau đó, lôi nó về phía sau để tháo 

nó.  
Dùng SST(công cụ chuyên dụng) để tháo các bu lông được dễ dàng 

hơn. 



 

5.4.1.2Tháo dời bơm cao áp. 
Trình tự tháo ra theo các các số thứ tự ở b

- Việc lắp lại những chi tiết có đánh số tr
tiếp theo. 

- Kiểm tra sơ bộ các chi 
Chú ý: 
-  Giữ cho các chi tiết tháo ra đ

lanh. 
-  Ngâm píttông, xy lanh và van phân ph
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ự tháo ra theo các các số thứ tự ở bên dưới: 

 
ệc lắp lại những chi tiết có đánh số tròn, hãy tham khảo các trang 

ộ các chi tiết trước khi tháo. 

ữ cho các chi tiết tháo ra được sắp xếp ngăn nắp đi theo mỗi x

lanh và van phân phối trong xăng. 

 
ảo các trang 

ợc sắp xếp ngăn nắp đi theo mỗi xy 



 

Hình 5.29. Thứ tự tháo các chi tiết của b
 
1) Khi bộ định thời đ

hãy lắp bơm cao áp lên đế lắp b
góc lắp bơm (công cụ chuyên d

 

2) Dùng cờ-lê tuýp  
(công cụ chuyên dụng) để tháo 

bơm chuyển nhiên liệu. 
 
3) Tháo bộ điều tốc. 
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ứ tự tháo các chi tiết của bơm cao áp. 

ộ định thời đã tháo ra thì 
ế lắp bơm và 
ên dụng). 

ụng) để tháo 

 

 

 



 

4) Đo lực cản trượt của thanh ray 
điểu khiển (thước ga): 

+ Quay thử trục cam để chắc chắn 
lực cản nằm trong giá trị cho phép ở một 
vị trí nếu giá trị danh định quá lớn th
thể gây ra những điều sau: 

+ Làm hỏng thanh ray điều khiển v
+ Làm hỏng răng của bánh răng nhỏ,
+ Chi tiết giữ van phân phối sẽ bị xiết quá chặt.
5) Thay đĩa nắp. Sau đó, d

ốc tròn và cặp và khóa gi
chuyên dụng), quay trục cam. Chỉnh để 
pítttông trong mỗi xy lanh lên v
chết trên, lắp chi tiết chèn con đ
cụ chuyên dụng) vào lỗ bảo d
đội, lần lượt vào từng con một.

 
6) Lắp đồng hồ đo độ hở trục cam 

(công cụ chuyên dụng) vào tr
đo độ rơ của nó. 

 
7) Tháo trục cam, bằng cách g

nhẹ nó với búa mềm từ đầu bộ điều tốc.
 

 
 
Chú ý: 
- Phải chắc chắn rằng các cam tr

páp. 
- Lắp đai ốc tròn quả ly tâm v
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ợt của thanh ray 

ử trục cam để chắc chắn 
ực cản nằm trong giá trị cho phép ở một 
ị trí nếu giá trị danh định quá lớn thì có 

ỏng thanh ray điều khiển và răng cưa. 
ỏng răng của bánh răng nhỏ, và làm bánh răng nhỏ cọ v
ết giữ van phân phối sẽ bị xiết quá chặt. 

ĩa nắp. Sau đó, dùng đai 
à khóa giữ (công cụ 

ụng), quay trục cam. Chỉnh để 
lanh lên vị trí điểm 

t chèn con đội (công 
ỗ bảo dưỡng con 

ừng con một. 

ắp đồng hồ đo độ hở trục cam 
ào trục cam để 

ục cam, bằng cách gõ 
ới búa mềm từ đầu bộ điều tốc. 

ải chắc chắn rằng các cam trên cam không chạm vào con đ

ả ly tâm vào cuối trục cam để bảo vệ các ren.

 

ỏ cọ vào vỏ. 

 

 

 
ào con đội sú-

ối trục cam để bảo vệ các ren. 
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8) Lấy con ra. 
Bắt đầu từ đế của bơm, hãy chèn 

chi tiết kẹp con lăn (công cụ chuyên 
dụng) để đẩy con đội lên. 

Khi  con đội đã ở vị trí bị đẩy lên, 
hãy tháo chi tiết chèn con đội (công cụ 
chuyên dụng) và chèn chi tiết kẹp con đội 
(công cụ chuyên dụng) vào lỗ trục cam. 
Sau đó, lôi công cụ chuyên dụng dùng để 
tháo đế lò xo dưới ra khỏi pít tông. 

 

 
9) Chèn chi tiết kẹp píttông (công 

cụ chuyên dụng) từ đáy của bơm và cố 
định phần cuối của nó vào đế lò xo dưới. 
Sau đó, lôi công cụ chuyên dụng dùng để 
tháo đế lò xo dưới ra khỏi píttông. 

 
Chú ý: 
Khi tháo phải luôn để cho rãnh của đế lò xo dưới (dùng để chèn 

píttông) luôn quay lên để ngăn không cho pittông bị tụt xuống. 
 
10) Tháo đĩa hãm và tháo chi tiết 

giữ van phân phối bằng khóa hộp(công 
cụ chuyên dụng). 

Sau đó, tháo chi tiết chặn, van 
phân phối và lò xo. 

 
 
11) Dùng bộ lấy van phân phối 

(dụng cụ chuyên dụng) để tháo van phân 
phối. 
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12) Tháo thân píttông bơm. 
 
Chú ý: 
Nhúng cả cặp píttông bơm lẫn xy 

lanh bơm vào trong xăng. 

 
5.4.1.3Những hư hỏng và tác hại các bộ phận chính của bơm cao áp. 
a. Hư hỏng của pít tông- xy lanh. 

* Kết cấu lắp ghép: 
- Xy lanh pít tông bơm cao áp là cụm chi tiết quan trọng trong hệ thống 

cung cấp nhiên liệu, động cơ Diesel. Nó quyết định rất lớn đến công suất của 
động cơ, suất tiêu hao nhiên liệu vì vậy yêu cầu chế tạo, lắp ghép chính xác và 
đảm bảo độ bóng bề mặt. 

- Khe hở lắp ghép là (0,001- 0,002) mm. 
- Đảm bảo áp suất phun cao từ (125 - 215) kg/cm2 để cung cấp cho vòi 

phun. 
* Những hư hỏng chủ yếu của bộ đôi pít tông-xylanh. 
- Sau một thời gian làm việc pít tông, xy lanh mòn: 
Ø Hao mòn của pít tông: (Hình 5.30) 
- Hai vùng nhiều nhất vùng đối 

diện với lỗ nạp và vùng mặt nghiêng đối 
diện với lỗ thoát. 

- Đặc điểm vết mòn: Vết xước có 
thể dài đến 2/3 chiều dài đầu pít tông. 
Vết sâu nhất có thể đạt đến (20 - 25) µ 
và giảm dần ra hai bên, sự phân bố mòn 
này không theo quy lật nào cả.  

 Hình 5.30. Hao mòn pít tông. 
- Cạnh nghiêng hao mòn trở thành cạnh tròn. 
Ø Hao mòn của xy lanh: (Hình 5.31) 
- Ở lỗ nạp phần trên bị cào xước (a) nhiều hơn phần dưới chiều dài bị 

cào xước trung bình ở phần trên là (5 -6) mm vết mòn dài nhất dọc theo 
đường tâm lỗ. Độ sâu nhất của vết mòn trên từ (24-27) µ, của vệt dưới (15-
17) µ. 

- Ở lỗ thoát: vết hao mòn dịch về phía trái của mép lỗ (b), thành một 
đai rộng từ (2-2,5) mm. 
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Kéo dài từ phái trên từ (2 - 3) mm về phía dưới từ (4,5 - 5) mm. 

 
Hình 5.31. Dạng mòn xy lanh. 

*  Nguyên nhân của những hư hỏng chủ yếu trên: 
- Nguyên nhân hao mòn do tích tụ các vết cào xước lâu ngày. 
 Sự cào xước là do những hạt bụi rắn lẫn trong dầu, trong quá trình làm 

việc, vừa có động năng lớn do sự chuyển động của pít tông tạo ra. Nên những 
hạt bụi này bị chèn ép, mức độ cào xước phụ thuộc vào tốc độ hạt bụi, mức độ 
tập chung và phương hướng di chuyển của chúng. 

*  Tác hại của những hư hỏng bộ đôi pít tông - xy lanh: 
- Hiện tượng hao mòn của pít tông-xy lanh làm tăng khe hở lắp ghép do 

vậy chúng gây ra tác hại sau: 
Ø Làm giảm áp suất, lượng nhiên liệu cung cấp. 
Ø Làm tăng hiện tượng dò dỉ nhiên liệu, chậm thời điểm phun. 
- Do hiện tượng mòn không đều giữa các cặp pít tông-xylanh nên. 
Ø Làm tăng độ cung cấp không đều cho động cơ làm cho động cơ chạy 

không ổn định nhất là ở tốc độ thấp. 
b. Những hư hỏng của van triệt hồi. 

* Những hư hỏng, nguyên nhân, tác hại chủ yếu của van triệt hồi: 
- Van triệt hồi mòn ở các vị trí như: bề mặt đậy kín, vành đai triệt hồi, 

phần dẫn hướng, mặt tựa ở đế van.  

Hư hỏng Nguyên nhân Tác hại 
- Mòn bề mặt làm 
việc tạo thành vết 
lõm, có thể sâu 
đến(0,4- 0,5)mm. 
- Trên ở đặt van cũng 
hư hỏng tương tự. 

- Do va đập với đế van 
lâu ngày trong suốt quá 
trình hoạt động. 

- Chất lượng đậy kín 
kém. 
- Lượng nhiên liệu phun 
giảm, không đồng đều ở 
các máy khác nhau. 
- Gây hao tốn nhiên liệu 

- Mòn, xước vành 
triệt hồi.Vành triệt 
mòn dạng hình côn, 

- Hoạt động lâu ngày. 
- Trong dầu có lẫn các 
hạt bụi cơ học rắn. 

- Nhiên liệu phun không 
rứt khoát, gây hiện tượng 
phun rớt. 
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phía dưới mòn nhiều 
hơn phía trên. 

- Do xói mòn của dòng 
nhiên liệu có áp suất 
cao khi làm việc. 

- Làm chậm thời điểm 
phun. 

- Mòn phần dẫn 
hướng. 

- Do hoạt động lâu 
ngày. 

- Nếu mòn nhiều làm cho 
van chuyển động không 
ổn định. 

- Mặt ống trụ đế van 
bị mòn 

- Do hoạt động lâu 
ngày. 
- Cào xước do lẫn bụi 
cơ học trong dầu. 

- Làm tăng  khe hở lắp 
ghép với van triệt hồi. 

- Lò xo van giảm đàn 
tính 

- Do hoạt động lâu 
ngày. 

- Làm giảm áp suất phun. 
- Phun không rứt khoát. 

5.4.1.4Kiểm tra và sửa chữa các chi tiết của bơm cao áp. 
- Kiểm tra các chi  tiết theo hưỡng dẫn như hình 5.32. 

 
Hình 5.32. Kiểm tra các chi tiết của bơm cao áp. 

1) Píttông bơm và thân píttông bơm 
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Sau khi làm sạch xăng trên 
píttông, hãy kiểm tra xem liệu pít tôngcó 
tự trượt xuống trong thân pít tônghay 
không. 

Vận dụng những thao tác sau đây 
để kiểm tra quá trình: 

- Nghiêng thân pít tôngbơm 
chừng 600 

 
- Lôi pít tôngbơm khoảng 10 đến 15 mm và để cho nó tự trôi 
- Xoay pít tôngbơm đi để kiểm tra thêm ở vài vị trí nữa. 
(Thay pít tông nếu nó không tự rơi xuống được.) 
2) Van phân phối 
Làm sạch xăng ở van và đế van của van phân phối và kiểm tra xem có 

bị mòn không. 
* Kiểm tra bằng kinh nghiệm. 
 
- Kéo van lên, bịt lỗ dưới của đế 

van bằng ngón tay, khi thả van ra nó 
phải tụt nhanh và dừng ở vị trí mà vành 
triệt hồi đóng ở lỗ đế van.   

 

 
- Bịt lỗ dưới của đế  van bằng 

ngón tay đưa van vào đế van và ấn nó 
xuống bằng ngón tay, khi thả ngón tay 
ra van phải được nâng lên ở vị trí ban 
đầu. 

 
 

 
Van phải đóng hoàn toàn bởi 

trọng lượng của bản thân. 

 
 

(Nếu không đúng hãy thay thế van) 



 

Chú ý: 
Ở loại động cơ có vết cắt Ungleich, th

có tác dụng vì kim van không n
 
3) Con đội  
Áp đồng hồ thang đo l

con đội và kiểm tra độ hở to
cách di chuyển con lăn lên và xu
bằng một cái que kiểm. 

Nếu độ hở vượt quá giá trị giới 
hạn thì phải thay bộ con đội.

 
Đo độ hở giữa con đội v

và nếu vượt quá giá trị giới hạn th
thay các chi tiết. 

 
4) Đế lò xo dưới 
Kiểm tra độ mòn bề mặt đế l

dưới do tiếp xúc với pít tông
Nếu vượt quá giá trị giới hạn th

phải thay đế lò xo dưới. 

 
5) Lò xo pít tôngbơm và l

phân phối 
Đo độ vuông góc ngang của l

và nếu nó vượt quá giá trị giới hạn, thay 
nó. 
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ết cắt Ungleich, thì các thao tác trên kia s
không nảy lùi lại. 

ồng hồ thang đo lên trục lăn 
ểm tra độ hở toàn bộ bằng 

ên và xuống 

ợt quá giá trị giới 
ải thay bộ con đội. 

ộ hở giữa con đội và vỏ bơm 
ợt quá giá trị giới hạn thì phải 

ề mặt đế lò xo 
pít tông. 

ị giới hạn thì 

bơm và lò xo van 

ộ vuông góc ngang của lò xo 
ợt quá giá trị giới hạn, thay 

ì các thao tác trên kia sẽ không 

 

 

 

 



 

 
6) Thay bạc đạn trục lăn côn
Dùng vam lôi bánh răng đ

vòng bi trong ra khỏi trục cam.

 
Dùng vam tháo vòng bi ngoài tr

cam (công cụ chuyên dụng) để tháo 
vòng bi ngoài trên nắp sau. 

Khi lắp thì phải ấn bằng máy ép.

7) Độ cong trục cam (đảo d
Nâng trục cam bằng một đầu của 

một bộ chi tiết hình chữ V (hoặc lỗ giữa 
ở cả hai đầu) và kiểm tra độ cong ở giữa 
bằng đồng hồ thang đo.  
(Nếu vượt quá giá trị giới hạn th
sửa lại bằng cách nắn thẳng nó lại hoặc 
thay mới.) 
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ạc đạn trục lăn côn 
Dùng vam lôi bánh răng để tháo 

ỏi trục cam. 

Dùng vam tháo vòng bi ngoài trục 
ụng) để tháo 
 

ải ấn bằng máy ép. 

ộ cong trục cam (đảo dơ) 
ục cam bằng một đầu của 

ữ V (hoặc lỗ giữa 
ểm tra độ cong ở giữa 

ợt quá giá trị giới hạn thì phải 
ửa lại bằng cách nắn thẳng nó lại hoặc 

 

 

 



 

5.4.1.4Lắp ráp bơm cao áp. 
- Trình tự lắp ráp bơm cao áp theo th

Hình 5.33
1) Gắn thanh ray điều khiển v

hướng thanh ray. 
Chú ý: Đảm bảo thanh ray phải 

di chuyển trơn tru. Đồng thời cũng kiểm 
tra để bảo đảm rằng thanh ray không 
quay khi chúng ta cố thử làm cho chúng 
di chuyển. 
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ơm cao áp theo thứ tự đánh số ở hình bên d

Hình 5.33. Trình tự lắp ráp bơm cao áp. 
ắn thanh ray điều khiển và vít 

ảm bảo thanh ray phải 
ồng thời cũng kiểm 

ảo đảm rằng thanh ray không 
àm cho chúng 

ình bên dưới: 

 

 



 

2) Khi lắp, phải bảo đảm rằng 
chốt gắn vừa vào vỏ bơm và th
với khía định vị trong thân b

Phải bảo đảm rằng chốt gắn nhô 
ra vỏ khoảng 0.7 mm. Nếu
hơn thế thì phải tháo chốt ra khỏi vỏ.

Chú ý: 
Chú ý rằng vùng vỏ bơm l
 
3) Khi đã gắn một cái gioăng mới 

vào van phân phối thì phải di chuyển 
van vào vị trí cho đến khi nó đ
chặt vào bề mặt đều thân pit
bằng vam lắp gioăng van phân phối 
(dụng cụ chuyên dụng). 

 
4) Lắp vừa lò xo van phân ph

chi tiết chặn vào đúng vị trí v
tạm thời chi tiết giữ van phân phối.

 
5) Khi thanh ray điều khiển ở vị 

trí giữa, hãy lắp bánh răng nhỏ điều 
khiển và ống bọc điều khiển.

6) Lắp pít tông 
Cố định kẹp pít tông

chuyên dụng) vào đế lò xo d
pít tôngvào đế lò xo dưới. 

Lắp pít tôngvào thân 
để đầu pít tôngkhông chạm v
và lò xo pít tông. 
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ắp, phải bảo đảm rằng 
ơm và thẳng hàng 

ới khía định vị trong thân bơm. 
ải bảo đảm rằng chốt gắn nhô 

ỏ khoảng 0.7 mm. Nếu độ nhô nhỏ 
ải tháo chốt ra khỏi vỏ. 

ơm lắp thân pittông bơm phải sạch. 

ắn một cái gioăng mới 
ải di chuyển 

ị trí cho đến khi nó được giữ 
ặt đều thân pit-tông bơm 

ằng vam lắp gioăng van phân phối 

ò xo van phân phối và 
ị trí và xiết chặt 

ạm thời chi tiết giữ van phân phối. 

ều khiển ở vị 
ắp bánh răng nhỏ điều 

ống bọc điều khiển. 

pít tông(dụng cụ 
ò xo dưới và lắp 

vào thân bơm và để ý 
ạm vào vỏ bơm 

 

 

 

 

 



 

Chú ý: 
- Sau khi đã lắp pít tông, hãy quay 

xuống phía dưới. 
- Phải đảm bảo phần có đánh số phía mặt bích của p

trên. 
7) Kẹp con đội bằng dụng cụ kẹp 

con đội (dụng cụ huyên d
ống hướng con đội thẳng hàng v
vỏ thì hãy chèn nó vào vỏ bơm.

8) Dùng kẹp trục lăn (dụng cụ 
chuyên dụng), đẩy con đội l
chết trên (ĐCT). Sau đó chèn công c
chèn con đội (dụng cụ chuy
tháo kẹp trục lăn (dụng cụ chuy
ra. Phải đảm bảo rằng phần có dấu số 
trên mặt bích pít tôngnằm đúng vị trí 
trên đĩa nắp. 

Đối với mỗi xy lanh, hãy ki
khiển mỗi lần chèn chèn công c

 
9) Xiết chặt chi tiết giữ van phân 

phối đến lực xiết quy định. 
Đồng thời cũng kiểm tra t

trạng trượt của thanh ray điều khiển mỗi 
lần xiết chặt chi tiết giữ. 

 
10) Lắp trục cam có đ

đánh dấu ở đầu trục ren của nó quay về 
phía đầu truyền động. 

11) Lắp tạm thời ốp bạc đạn (Bi côn)
Nếu độ rơ của trục cam đo

thuật, thì phải điều chỉnh bằng miếng đệm sau khi lắp tạm ốp bạc đạn.
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tông, hãy quay đế lò xo dưới để quay khí của nó 

ải đảm bảo phần có đánh số phía mặt bích của pít tông quay lên 

ẹp con đội bằng dụng cụ kẹp 
ên dụng) và khi 

àng với rãnh 
ơm. 

ẹp trục lăn (dụng cụ 
ụng), đẩy con đội lên Điểm 

. Sau đó chèn công cụ 
ội (dụng cụ chuyên dụng) và 

ẹp trục lăn (dụng cụ chuyên dụng) 
ải đảm bảo rằng phần có dấu số 

ằm đúng vị trí 

lanh, hãy kiểm tra tình trạng trượt của thanh ray điều 
chèn chèn công cụ chèn con đội (dụng cụ chuyên dụng).

ết chặt chi tiết giữ van phân 

ồng thời cũng kiểm tra tình 
ợt của thanh ray điều khiển mỗi 

ắp trục cam có đường thẳng 
ấu ở đầu trục ren của nó quay về 

ắp tạm thời ốp bạc đạn (Bi côn) 
ủa trục cam đo khi tháo ra vượt ra ngoài giá trị đặc điểm kỹ 

ải điều chỉnh bằng miếng đệm sau khi lắp tạm ốp bạc đạn.

ới để quay khí của nó 

tông quay lên 

 

 
ợt của thanh ray điều 

ụng). 

 

 

ị đặc điểm kỹ 
ải điều chỉnh bằng miếng đệm sau khi lắp tạm ốp bạc đạn. 



 

Dùng các miếng đệm có độ d
rất gần nhau cho các đầu bộ định thời v
bộ điều tốc. 

Sau khi lắp ốp bạc đạn v
vị trí thì phải đo độ rơ lại một lần nữa để 
bảo đảm rằng nó nằm trong khoảng giá 
trị cho phép. 

 
12) Khi công cụ chèn con đ

tháo ra, hãy đo lực cản trư
ray điều khiển (khi dừng). Đ
cản nằm trong khoảng giá trị quy định 
khi trục cam nằm ở bất cứ vị tr

13) Lắp bộ điều tốc. 
14) Lắp các chi tiết sau đây sau khi điều chỉnh b
- Nắp thanh ray điều khiển
- Bơm nuôi 
- Đĩa nắp 
- Bộ định thời tự động

5.4.1.5Điều chỉnh sau khi lắp ráp lại.

Hình 5.34. Điều chỉnh b
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ếng đệm có độ dày 
ất gần nhau cho các đầu bộ định thời và 

ắp ốp bạc đạn vào đúng 
ại một lần nữa để 

ảo đảm rằng nó nằm trong khoảng giá 

èn con đội đã 
ượt của thanh 
Đảm bảo lực 

ản nằm trong khoảng giá trị quy định 
ục cam nằm ở bất cứ vị trí nào 

ắp các chi tiết sau đây sau khi điều chỉnh bơm cao áp : 
ắp thanh ray điều khiển 

ộ định thời tự động 
ều chỉnh sau khi lắp ráp lại. 

ều chỉnh bơm cao áp sau khi lắp lại. 

 

 

 



 

1) Chuẩn bị 
 
Khi đã tháo bộ định thời tự động, 

hãy lắp đai ốc tròn và cặp (công cụ 
chuyên dụng) và đặt một bộ phận kiểm 
tra lên bơm cao áp. 

 
Tháo nắp thanh ray điều khiển v

lắp dụng cụ đo vị trí thanh ray (công c
chuyên dụng) 

Làm lỏng bulông lắp ga
bulông lắp tốc độ tối đa. 

 

Lôi thanh ray điều khiển hết ray đến bộ điều tốc v
của thiết bị đo vị trí thanh ray (công cụ chuy

 
Tháo lò xo van phân ph

tiết chặn ra khỏi chi tiết giữ van phân 
phối. 

Bơm dầu động cơ vào bơm cao áp 
và xả khí ra khỏi nhiên liệu. 

 
2) Kiểm tra hành trình c

ray điều khiển 
Kiểm tra thanh ray điều khiển 

xem có chuyển động hồi lại khi đẩy nó 
hết ray về phía bộ điều tốc v

Thanh ray sẽ ở điều kiện tốt nếu nó hồi lại một cách tr
hồi nằm trong giá trị quy định.
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ộ định thời tự động, 
ặp (công cụ 

ặt một bộ phận kiểm 

ắp thanh ray điều khiển và 
thanh ray (công cụ 

ỏng bulông lắp ga-răng-ti và 

ều khiển hết ray đến bộ điều tốc và xem vị trí n
ủa thiết bị đo vị trí thanh ray (công cụ chuyên dụng). 

van phân phối và chi 
ết chặn ra khỏi chi tiết giữ van phân 

ơ vào bơm cao áp 
 

ành trình của thanh 

ểm tra thanh ray điều khiển 
ển động hồi lại khi đẩy nó 

ề phía bộ điều tốc và thả ra. 

ẽ ở điều kiện tốt nếu nó hồi lại một cách trơn tru và kho
ồi nằm trong giá trị quy định. 

 

 
ị trí này là "0" 

 

 
ơn tru và khoảng 



 

 
3) Đo khoảng trước kỳ
Cố định vị trí thanh ray ở 21mm 

và đặt thiết bị đo khoảng trư
cụ chuyên dụng) lên ống hư
của xy lanh số 1.  

Khi pít tôngcủa xy lanh s
nhiên liệu có áp suất vào bộ thử b
chảy ra khỏi ống dòng dư của v

Quay chậm cặp bộ thử cho đến khi nhi
dòng dư (quá trình phun tĩnh bắt đầu).

 
Hành trình của pít tông

chết dưới cho đến khi nhiên li
chảy được gọi là khoảng trước kỳ.
 

Chú ý: 
Khi đo khoảng trước kỳ th
Nếu khoảng trước kỳ v

sau: 
 
4) Điều chỉnh khoảng tr
Khi con đội ở vị trí điểm chết 

trên, hãy chèn công cụ giữ l
cụ chuyên dụng) vào giữa đế l
và con đội. 
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ớc kỳ 
ố định vị trí thanh ray ở 21mm 

ước kỳ (dụng 
ướng con đội 

lanh số 1 nằm ở vị trí điểm chết dưới, h
ộ thử bơm có áp suất cao. Sau đó, để cho nhi
ủa vòi bộ thử. 

 
ậm cặp bộ thử cho đến khi nhiên liệu dừng chảy ra ngo

ĩnh bắt đầu). 

pít tôngtừ điểm 
ên liệu dừng 
ước kỳ. 

ớc kỳ thì phải luôn để cần điều chỉnh ở vị trí to
ớc kỳ vượt quá giá trị quy định thì phải điều chỉnh nh

ều chỉnh khoảng trước kỳ 
ội ở vị trí điểm chết 

ụ giữ lò xo (công 
ữa đế lò xo dưới 

 
ới, hãy bơm 

ất cao. Sau đó, để cho nhiên liệu 

 
ệu dừng chảy ra ngoài ống 

 

ải luôn để cần điều chỉnh ở vị trí toàn tải. 
ải điều chỉnh như 
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Quay trục cam, và bạn có được một khoảng hở giữa đế lò xo dưới và 
con đội. Tăng hoặc giảm độ dày của miếng đệm để lấp đầy khoảng hở và để 
điều chỉnh khoảng trước kỳ. 

Miếng đệm càng dày thì khoảng trước kỳ càng nhỏ. 
Miếng đệm càng mỏng thì khoảng trước kỳ càng lớn. 
 
5) Đo khoảng bắt đầu phun 
Khi khoảng bắt đầu phun của xy 

lanh số 1 được dùng như một cơ sở thì 
hãy đọc các khoảng bắt đầu phun của 
mỗi xy lanh theo trình tự phun bằng 
cách dùng một máy thử có thang đo góc. 

 
Nếu khoảng có giá trị lớn hơn giá trị quy định thì phải điều chỉnh theo 

điều chỉnh khoảng trước kỳ. 
Trình tự phun: 1 - 3 - 4 - 2 
 
6) Đo khoảng hở của con đội sú-

páp 
Lắp thiết bị đo khoảng hở trước 

kỳ (công cụ chuyên dụng) và quay trục 
cam để di chuyển con đội lên vị trí điểm 
chết trên. 

 
Dùng thanh đo khoảng hở con đội sú-páp (công cụ chuyên dụng), đẩy 

con độilên và đo độ nâng cho đến khi bề mặt đỉnh viền con đội chạm với thân 
pít tông. 

Nếu độ hở con đội lớn hơn giá trị quy định thì phải điều chỉnh các 
khoảng bắt đầu phun nhiên liệu thành các giá trị cho phép. Nếu không thể 
điều chỉnh lại theo khoảng trước kỳ của xy lanh số 1 ở giá trị danh định tối đa. 

 
7) Điều chỉnh tỉ lệ phun nhiên liệu 
Đo tỉ lệ phun nhiên liệu và tỉ số 

không đều nhau theo vị trí và tốc độ 
thanh ray cụ thể. 

Nếu tỉ lệ phun nằm ngoài giá trị 
cho phép, hãy điều chỉnh như sau: 

- Lôi nhẹ vít kẹp bánh răng nhỏ. 
 



 

- Khi thanh ray điều khiển đ
với thanh chỉnh. 

- Xiết chặt vít kẹp bánh răng nhỏ.
Chú ý: 
- Phải rất để ý khi điều chỉnh. Điều chỉnh sai hoặc không chính xác sẽ 

tác động rất lớn đến hoạt động của động c
- Quan sát giá trị đo cẩn thận v

vòi. 
-  Hệ số chênh lệch = 

 - L
8) Thích nghi với động c
Sau khi bộ điều tốc đã 

hợp với động cơ. 
9) Kiểm tra rò rỉ nhiên li
- Kiểm tra rò rỉ nhiên li

khác. 
- Kiểm tra rò dầu ở phốt dầu v
10) Kiểm tra để phát hi
Xem có tiếng ồn bất th

5.4.1.6Lắp bơm cao áp lên xe.

Hình 5.35. Lắp b
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ều khiển được cố định lại, quay ống nối điều khiển 

ết chặt vít kẹp bánh răng nhỏ. 

ải rất để ý khi điều chỉnh. Điều chỉnh sai hoặc không chính xác sẽ 
ạt động của động cơ. 
ị đo cẩn thận vì lượng nhiên liệu thay đổi ở mỗi ống v

ệch = Lượng phun tối đa trong mỗi xy lanh 
Lượng phun tối thiểu trong mỗi xy lanh. 

ới động cơ 
ã điều chỉnh thì phải đo lượng phun nhiên li

ên liệu và dầu bôi trơn 
ên liệu ở vị trí gắn van phân phối và nững chi tiết 

ầu ở phốt dầu và những chi tiết khác. 
t hiện những tình trạng bất thường 

ếng ồn bất thường và những tình trạng bất thường khác
ơm cao áp lên xe. 

ắp bơm cao áp và các bộ phận trên xe. 

ợc cố định lại, quay ống nối điều khiển 

ải rất để ý khi điều chỉnh. Điều chỉnh sai hoặc không chính xác sẽ 

ệu thay đổi ở mỗi ống và 

 

ên liệu phù 

ững chi tiết 

ờng khác 

 



 

1) Di chuyển pít tông
lanh số 1 lên điểm chết tr
nén. Để làm điều này, quay đ
bằng tay quay (công cụ chuy
để sắp thẳng hàng đường thẳng đánh 
dấu phía "1,4" trên vành ngoài c
trục khuỷu hoặc gờ puli có dấu đánh.

Nếu cần đẩy súp páp không đ
được van nạp và xả của xy 
đúng lúc, có nghĩa là pít tông
lanh số 1 ở vị trí điểm chết tr
nén. Nếu không, hãy quay tr
3600 

 
2) Xếp thẳng hàng d

định thời có khía trên bánh răng bơm 
cao áp. 

 
3) Chèn thanh hướng l

định thời vào lỗ hướng trong đĩa tr
Dùng thanh này như một thanh h
hãy đẩy cho đến khi bánh răng b
cao áp sắp sửa ăn khớpvới bánh răng 
đệm. 

 
4) Dấu thẳng hàng của bánh răng 

bơm cao áp phải thẳng với dấu t
bộ định thời. Sau đó, hãy đẩy v
bơm cao áp. Cùng lúc đó, d
chỉnh trên bánh răng di chuy
đuôi dấu của vỏ bộ định thời.
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pít tôngtrong xy 
ểm chết trên vào kỳ 

ày, quay động cơ 
ằng tay quay (công cụ chuyên dụng) 

ờng thẳng đánh 
ên vành ngoài của puli 

ục khuỷu hoặc gờ puli có dấu đánh. 
páp không đẩy 

y lanh số 1 
pít tôngtrong xy 

ố 1 ở vị trí điểm chết trên trên kỳ 
ãy quay trục khuỷu 

àng dấu ở vỏ bộ 
ên bánh răng bơm 

ớng lên vỏ bộ 
ớng trong đĩa trước. 

ột thanh hướng, 
ẩy cho đến khi bánh răng bơm 

ắp sửa ăn khớpvới bánh răng 

ủa bánh răng 
ải thẳng với dấu trên vỏ 

ẩy vào trong 
bơm cao áp. Cùng lúc đó, dấu căn 

ên bánh răng di chuyển xuống 
ấu của vỏ bộ định thời. 

 

 

 

 



 

5) Cố định bơm cao áp vào v
bánh răng định thời bằng cờ
(công cụ chuyên dụng) 

6) Lắp giá đỡ đuôi bơm cao áp.
7) Lắp ống nhiên li

phun và xiết chặt đinh khuy đến lực 
xiết quy định. 

5.4.1.7Xả khí hệ thống nhiên li
Tiến trình sau đây dùng đ
1) Nới cần bơm mồi (bơm tay) 

khi lỏng. 
 
2) Nới lỏng nút xả khí của bộ lọc 

nhiên liệu 
 
 
 
 
 
 

3) Di chuyển bơm m
xuống bằng tay để bơm nhiên li
đến khi không còn có bọt khí xuất hiện 
ra khỏi nút khí nữa. 

 
 
 

4) Khi hết bọt khí xuất hiện, h
theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nó khít v
nút xả khí. 

Chú ý: 
-  Cần xiết chặt nút xả khí sau khi lắp cần b
-  Thấm nhiên liệu văng 
5) Kích hoạt bộ khởi động để xả khí ra khỏi b
Chú ý: 
- Không cho chạy bộ khởi động lâu h
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ơm cao áp vào vỏ 
ịnh thời bằng cờ-lê khẩu 

ơm cao áp. 
ên liệu và ống 

ết chặt đinh khuy đến lực 

ên liệu. 
đây dùng để xả khí trong hệ thống nhiên liệu: 

(bơm tay) theo ngược chiều kim đồng hồ cho đến 

ới lỏng nút xả khí của bộ lọc 

ơm mồi lên và 
ơm nhiên liệu cho 

ọt khí xuất hiện 

ết bọt khí xuất hiện, hãy giữ cho bơm mồi xuống v
ều kim đồng hồ cho đến khi nó khít vào với vị trí. Sau đó xiết chặt lại 

ần xiết chặt nút xả khí sau khi lắp cần bơm mồi vào đúng v
ng ở xung quanh. 

ạt bộ khởi động để xả khí ra khỏi bơm cao áp 

ạy bộ khởi động lâu hơn 15 giây  

 

ợc chiều kim đồng hồ cho đến 

 

 
ồi xuống và quay nó 

ới vị trí. Sau đó xiết chặt lại 

ào đúng vị trí. 
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5.4.1.8Kiểm tra và điều chỉnh sau khi lắp (thời điểm phun nhiên liệu). 

1) Tháo ống phun, van phân phối, 
lò xo van phân phối và chi tiết chặn ra 
khỏi xy lanh số 1 của bơm cao áp.  

Vẫn giữ cho chi tiết giữ van phân 
phối ở trạng thái bị gá giữ. 

 
Chú ý: 
- Giữ cho các chi tiết tháo ra ở 

trong xăng để ngăn không bị bụi và bẩn. 
- Giữ công tắc khởi động ở vị trí 

ON và nhả cần dừng bộ điều tốc. 

 
 
2) Lắp ống phun dự phòng vào xy 

lanh số 1. 
Quay đầu kia của ống xuống để 

quan sát dễ hơn dòng nhiên liệu trong 
trạng thái này. 

3) Quay động cơ để di chuyển 
pittông trong xy lanh số 1 đến vị trí gần 
trên điểm chết trên 300 

 
4) Khi vận hành bơm mồi để rút cạn nhiên liệu ra khỏi ống phun, hãy 

quay nhẹ động cơ theo phương quay thường. 
Chú ý: 
Phải đảm bảo cần dừng trên bộ điều tốc không chuyển qua vị trí 

"STOP". 
 
5) Quay động cơ chậm hơn vì 

nhiên liệu bắt đầu dừng chảy ra khỏi ống 
phun ngừng quay ngay khi không còn 
nhiên liệu chảy ra ngoài ống nữa. 

 



 

 
6) Phải chắc chắn là đư

dấu trên puli trục khuỷu và đi
xác định đúng thời chuẩn phun nhi
liệu. 

 
Nếu thời chuẩn vượt ra ngo

trị quy định thì phải chỉnh lại nh

 
7) Để căn sớm thời chuẩn phun 

nhiên liệu thì phải di chuyển b
về phía hông cácte. 

8) Nới lỏng đai ốc gắn b
áp bằng khóa xả đa năng (công cụ 
chuyên dụng) 

 
9) Di chuyển bơm cao áp theo 

chiều mong muốn. 
Mỗi vạch chia trên thang đo trên 

dấu bộ điều chỉnh tương ứng với6
chuẩn phun. 

10) Khi đai ốc gắn bơm cao áp đ
bắt đầu phun lại một lần nữa.

 
11) Sau khi đã chỉnh xong, h

lắp van phân phối, lò xo van phân ph
và chi tiết chặn vào, và xiết chặt chi tiết 
giữ van phân phối đến lực xiết quy định. 
Sau đó lắp ống phun. 
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là đường đánh 
à điểm chỉ sẽ 

ịnh đúng thời chuẩn phun nhiên 

ợt ra ngoài giá 
ải chỉnh lại như sau. 

ể căn sớm thời chuẩn phun 
ải di chuyển bơm cao áp 

ới lỏng đai ốc gắn bơm cao 
ằng khóa xả đa năng (công cụ 

ơm cao áp theo 

ên thang đo trên 
ứng với60 thời 

ơm cao áp đã được xiết chặt thì hãy đo th
ắt đầu phun lại một lần nữa. 

ỉnh xong, hãy 
ò xo van phân phối 

ết chặt chi tiết 
ữ van phân phối đến lực xiết quy định. 

 

 

 
đo thời chuẩn 
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12) Để kiểm tra những vị trí bụi bặm, hãy tiến hành như sau: 
- Chỉ tháo mỗi ống phun mà thôi và lại một lượng nhỏ nhiên liệu ở đỉnh 

của chi tiết giữ van phân phối. 
- Quay động cơ để di chuyển pít tôngtrong xy lanh số 1 đến vị trí 

khoảng 300 trên điểm chết trên trong kỳ nén. Quay trục cơ từ từcho đén khi   
nhiên liệu ở đỉnh của van phân phối sẽ bắt đầu di chuyển thì dừng lại. 

- Đây là thời chuẩn bắt đầu phun.Tuy nhiên, quá trình này nên chậm 
chừng 20 sau thời chuẩn phun quy định bởi vì tác động của áp suất mở van 
của lò xo van phân phối. 

Chú ý: 
Nếu thời chuẩn phun nhiên liệu khác cơ bản so với giá trị quy định và 

độlệch vượt quá khoảng có thể chỉnh được của bơm cao áp thì bánh răng 
phối khí của động cơ và bánh răng bơm cao áp sẽ có thể không ăn khớp với 
nhau. Trong trường hợp này, hãy tháo bơm cao áp ra và ráp lại. 
5.4.2Tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp bộ định thời. 
5.4.2.1Tháo bộ định thời. 

 
Nới lỏng đai ốc tròn bằng khóa 

ổ (công cụ chuyên dụng). 

 
Dùng công cụ xả bộ định thời 

(công cụ chuyên dụng), tháo bộ định 
thời tự động ra khỏi bơm phun. 

 
 
 



 

5.4.2.2Tháo rời và kiểm tra. 

Hình 5.36
 
Tháo khoen chặn(Phanh ch

miếng lót 

Nâng bánh răng bơm phun khi quay 
nó theo phương để nén lò xo b
Sau đó tháo bánh răng bơm phun.

Chú ý: 
Không để cho lò xo b

bung ra. 

Tháo rời các chi tiết của bộ định thời
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Hình 5.36. Trình tự tháo rời bộ định thời. 

(Phanh chặn) và 

Nâng bánh răng bơm phun khi quay 
ò xo bộ định thời. 

Sau đó tháo bánh răng bơm phun. 

ò xo bộ định thời 

ời các chi tiết của bộ định thời. 

 

 

 



 

5.4.2.3Lắp ráp. 

Hình 5.37
Khi lắp cần chú ý: 
 
1) Lắp may-ơ bộ định thời.

 
2) Lúc quả ly tâm đ

may-ơ bộ định thời thì hãy l
bơm phun theo phương như h

3) Khi quay bánh răng bơm phun 
theo phương để nén lò xo b
hãy áp khít chốt bánh răng b
bề mặt cong của quả ly tâm. 
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Hình 5.37. Lắp ráp bộ định thời. 

ộ định thời. 

ả ly tâm đã được lắp lên 
ì hãy lắp bánh răng 

bơm phun theo phương như hình vẽ. 

3) Khi quay bánh răng bơm phun 
ò xo bộ định thời, thì 

ốt bánh răng bơm phun vào 
 

 

 

 

 



 

 
4) Kiểm tra lò xo để xem t

lắp 

5) Lắp miếng lót và khoen ch
Sau đó, đo khoảng hở đẩy của bánh 

răng bơm phun. Nếu giá trị khoảng hở đẩy 
không nằm trong giá trị cho phép th
chỉnh lại bằng các long đền. 

5.4.2.4Lắp bộ định thời vào bơm cao áp
 
Lắp bộ định thời tự động thẳng với 

then trục cam. Sau đó, xiết chặt đai ốc tr
đến lực xiết quy định bằng khóa ổ (công cụ 
chuyên dụng). 

 

5.4.2.5Thử và điều chỉnh. 
 
Bất cứ khi nào tháo b

động ra thì phải đo góc sớm lại cho hợp với 
góc sớm của nhà sản xuất bằng công cụ đo 
và điều chỉnh lại. 

Các đặc tính sớm của bộ định thời tự 
động. 

Để chỉnh các đặc tính sớm của bộ định thời tự động th
hay giảm đi các miếng lót chỉnh hoặc 
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ể xem tình trạng 

à khoen chặn. 
ảng hở đẩy của bánh 

ếu giá trị khoảng hở đẩy 
ằm trong giá trị cho phép thì phải 

 

ào bơm cao áp. 

ắp bộ định thời tự động thẳng với 
ục cam. Sau đó, xiết chặt đai ốc tròn 

ến lực xiết quy định bằng khóa ổ (công cụ 

 

ào tháo bộ định thời tự 
ải đo góc sớm lại cho hợp với 

ản xuất bằng công cụ đo 

ặc tính sớm của bộ định thời tự 

ể chỉnh các đặc tính sớm của bộ định thời tự động thì phải th
ảm đi các miếng lót chỉnh hoặc thay các lò xo. 

 

 

 

 
ải thêm vào 



 

Để giảm góc sớm thì ph
dày miếng lót và ngược lại. 

Chiều dày miếng lót: 
0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0
Đường cong đặc trưng cho góc 

sớm bộ định thời tự động. 

5.4.3Tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp v
5.4.3.1Tháo bộ điều tốc. 

Trình tự tháo theo các số thứ tự ở b

Hình 5.38
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ì phải tăng độ 
 
 

0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 
ưng cho góc 

ểm tra, sửa chữa, lắp và điều chỉnh bộ điều tốc. 

ự tháo theo các số thứ tự ở bên dưới: 

Hình 5.38. Trình tự tháo bộ điều tốc. 

 

 

 



 

Việc ráp những chi tiết có dấu khoanh tr
sau 

Chú ý: 
- Các chi tiết số 24, 25 v

được. 
- Các chi tiết số 26, nút xả, không đ
1) Tháo bộ định thời tự động v

vỏ bộ định thời. 
2) Tháo bơm nuôi và đ

Chèn công cụ giữ (dụng cụ chuy
dụng) vào lỗ giữ để tách riêng tr
ra khỏi con đội súp páp. 

3) Tháo bộ bù tăng ra.

 
4) Nới lỏng đai ốc kẹp cần chỉnh 

và tháo nắp bộ điều tốc ra. 
Chú ý: 
Phải chuẩn bị sẵn một b

nhớt chảy ra khi tháo nắp bộ điều tốc.

 
5) Dùng dụng cụ tháo

cụ chuyên dụng), khóa trục cam v
vặn và tháo đai ốc tròn bằng cờ
biệt (dụng cụ chuyên dụng). 

 
6) Dùng dụng cụ tháo lỏng (dụng 

cụ chuyên dụng) để tháo quả ly tâm 
cùng với then ra. 
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ệc ráp những chi tiết có dấu khoanh tròn, hãy tham khảo các trang 

ết số 24, 25 và 34 đến 39 không tháo theo kiểu thông th

ết số 26, nút xả, không được dùng lại. 
ộ định thời tự động và 

2) Tháo bơm nuôi và đĩa nắp. 
ụ giữ (dụng cụ chuyên 

êng trục cam 

ù tăng ra. 

ới lỏng đai ốc kẹp cần chỉnh 

ải chuẩn bị sẵn một bình đựng 
ớt chảy ra khi tháo nắp bộ điều tốc. 

ụng cụ tháo lỏng (dụng 
ụng), khóa trục cam vào để 

ằng cờ-lê đặc 
 

ụng cụ tháo lỏng (dụng 
ụng) để tháo quả ly tâm 

ảo các trang 

ến 39 không tháo theo kiểu thông thường 
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7) Dùng cờ-lê đặc biệt (dụng cụ 

chuyên dụng) để tháo vít ga-răng-ti và 
tháo lò xo ga-răng-ti ra khỏi mặt trước 
của nắp bộ điều tốc. 

 
 
8) Tháo đai ốc trục bộ điều tốc 

bằng cờ-lê đặc biệt (dụng cụ chuyên 
dụng) 

 
 
9) Tháo trục cần tăng bằng cách 

tra vào một thanh gì đó và đóng nó. 

 
 
10) Kẹp bộ bù tăng trong một cái 

ê-tô và tháo đai ốc, long đền lò xo, và 
đĩa ra khỏi cần đẩy súp páp A. 

Cùng lúc đó, tra tuốcnơvít vào cần 
đẩy súp páp và khóa nó ở vị trí để màng 
bơm được an toàn khỏi hư. 

 
 
11) Đo khoảng cách giữa mặt đáy 

đỉnh vít hướng và mặt đáy vỏ. 
(Khi lắp ráp, hãy dùng luôn 

khoảng cách này như một cái cữ để xiết 
chặt) 

 



 

 
12) Dùng cờ-lê đặc bi

chuyên dụng) để làm lỏng đai ốc h
điều chỉnh lượng lực xiết chặt khi thay 
thế các chi tiết hoặc điều chỉnh bộ b
tăng. 

5.4.3.2Kiểm tra và lắp lại. 
Kiểm tra tất cả các chi tiết v

Hình 5.39

108 

biệt (dụng cụ 
ỏng đai ốc hãm để 

ợng lực xiết chặt khi thay 
ế các chi tiết hoặc điều chỉnh bộ bù 

ểm tra tất cả các chi tiết và lắp lại theo thứ tự các số ở bên dư

Hình 5.39. Trình tự lắp bộ điều tốc. 

 

ên dưới 
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Việc ráp lại những chi tiết có số khoanh tròn, hãy tham khảo các trang sau. 
 
1) Lắp vỏ bộ điều tốc vào vỏ bơm 

và xiết chặt các bu-lông đến lực xiết quy 
định. Khi lắp vỏ bộ điều tốc thì phải lắp 
giá nâng lò xo ở vị trí như minh họa. 

 
 
2) Lắp quả ly tâm và dùng cờ-lê đặc 

biệt (công cụ chuyên dụng) để xiết chặt 
đai ốc tròn đến lực xiết quy định. 

 
 
3) Lắp bộ cần chữ U và lò xo cùng 

xiết chặt nút bít đến lực xiết quy định. 

 
 
4) Lắp lò xo và cần lắp ga tối đa 

vào cần ga tối đa, và xiết chặt đai ốc đến 
giá trị quy định. 

 
 
5) Lắp lò xo khởi động vào chi tiết 

nối thanh ray. 
Chú ý: 
Chèn đầu móc của lò xo khởi động 

vào phần liên kết nối từ trên. 
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6) Lắp bộ chuyển 
Khi ấn hết ống nối xuống vào chi 

tiết trượt quả ly tâm thì hãy thay chiều dày 
miếng lót chỉnh để có được khoảng cách 
đúng giữa mặt đáy vỏ bộ điều tốc (mặt đế 
nắp bộ điều tốc) và tâm lỗ chốt bộ 
chuyển. Lắp bộ chuyển vào cần tăng. 

 
Chiều dày miếng lót chỉnh: 
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1.0, 1.5 
 
7) Lắp đế lò xo và lò xo vào trục 

bộ điều tốc vàlắp bộ này vào cần tăng. 
Xiết chặt đai ốc từ mặt trước nắp bộ điều 
tốc bằng cờ-lê đặc biệt (công cụ chuyên 
dụng) 

 
 
8) Lắp lò xo ga-răng-ti vàdùng cờ-

lê đặc biệt (công cụ chuyên dụng) để 
xiết vít ga-răng-ti. 

 
9) Bung quả ly tâm và lắp nắp bộ 

điều tốc vào vỏ của nó. 
Khi thao tác như thế thì phải bảo 

đảm phần minh họa của phần liên kết 
thanh ray phải nằm khít trong rãnh cần 
nổi và ống nối phải nằm ở vị trí tâm của 
quả ly tâm.  
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10) Sau khi lắp nắp bộ điều tốc, hãy làm lỏng lực căng lắp lò xo bộ điều 
tốc đảm bảo thanh ray điều khiển sau đây ở đúng vị trí khi thanh ray điều 
khiển được đẩy đến bộ điều tốc tử đầu truyền động của bơm với cần điều 
chỉnh hoạt động đến vị trí tải đầy đủ không có giới hạn cần điều chỉnh và cần 
lắp ga tối đa (do bulông chặn). 

Khoảng di chuyển thanh ray điều khiển: 9.5 đến 21 
Sau đó, kiểm tra để xem liệu thanh ray điều khiển có đạt đến điểm tối 

đa sau đây khi nhả nó ra. 
Độ nâng tối đa bơm cao áp: 21 
(Hành trình toàn thể thanh ray điều khiển) 

5.4.3.3Điều chỉnh sau khi ráp lại. 
* Đường cong hoạt động bộ điều tốc: 

 
Hình 5.40. Đường cong hoạt động bộ điều tốc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

* Điều chỉnh phù hợp với động c

Hình 5.41
1) Chuẩn bị 
Lắp bơm cao áp vào công c

bộ điều tốc và buồng cam. Tháo lò xo ga
và bộ bù tăng. Nới lỏng bu
bulông lắp ga tối đa. 

Lắp thiết bị chỉnh 
Điều chỉnh để cần chạy song song 

với bộ giữ ở phần đã chỉ ra nh
họa. Đặt “0” trên thang đo 
trên cần,xiết chặt điểm chỉ cần v
hãm núm dưới cán cầm. 

Dùng đai ốc chỉnh, để định vị v
ép chặt chốt trên trục cầm v
trong trục cần chỉnh bộ điều tốc. Sau đó 
ép chặt chốt trên cần vào lỗ nối lỗ thanh 
cần chỉnh. 

Khi cán cầm đã lỏng ra, h
cần và bảo đảm rằng thanh ray điều 
khiển di chuyển trơn tru. 

Lắp đặt vị trí 0 thanh ray điều khiển
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ợp với động cơ: 

Hình 5.41. Điều chỉnh phù hợp với động cơ. 

ơm cao áp vào công cụ kiểm tra bơm và dầu bơm cao áp nuôi vào 
Tháo lò xo ga-răng-ti, đai ốc hãm trục bộ điều tốc 

ới lỏng bu lông lắp tốc độ tối đa, bulông lắp ga-

ều chỉnh để cần chạy song song 
ỉ ra như minh 

thang đo ở điểm chỉ 
ần,xiết chặt điểm chỉ cần và đai ốc 

ốc chỉnh, để định vị và 
ục cầm vào lỗ giữa 

ục cần chỉnh bộ điều tốc. Sau đó 
ỗ nối lỗ thanh 

ỏng ra, hãy quay 
ảo đảm rằng thanh ray điều 

ắp đặt vị trí 0 thanh ray điều khiển 

 

ơm cao áp nuôi vào 
ục bộ điều tốc 

-răng-ti và 
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Lắp thiết bị đo (công cụ chuyên 
dụng) vào đuôi thanh ray điều khiển. 

Kẹp cần chỉnh gần vị trí ga-răng-
ti. 

Ép trục bộ điều tốc vào thành vỏ 
bơm, tăng tốc lên từ 1000 đến 1100 v/p, 
và đẩy thanh ray điều khiển lên bộ điều 
tốc. Sau đó, đặt vị trí 0 ở thang đo.  

Chú ý: 
Chỉnh bơm cao áp ở tốc độ cụ thể trên là điều rất quan trọng. 
- Không làm thao tác này sẽ không định được vị trí 0 ngay cả khi bánh 

răng nhỏ điều khiển đẩy mạnh và có thể làm hỏng phần nối bộ điều tốc. 
- Khóa thanh ray điều khiển 
+ Khi cần chỉnh ở tốc độ ga-răng-ti, hãy tăng tốc độ bơm lên 500 đến 

600 v/p. Sau đó, di chuyển cần chỉnh lên vị trí ga tối đa. Tiếp theo, đặt thanh 
ray ở vị trí ga tối đa cộng với xấp xỉ 3 mm của bulông lắp ga tối đa. 

+ Khi đã có những điều kiện này rồi và thanh ray được cố định ở vị trí 
quy định rồi thì điều chỉnh như yêu cầu. 

+ Trước khi di chuyển cần chỉnh đến vị trí ga tối đa, hãy để tốc độ bơm 
là 500 đến 600 v/p và cần ở vị trí ga-răng-ti. 

+ Đai ốc chỉnh cam xoắn nên được khóa ở vị trí có vít hãm. 
2) Chỉnh độ tiếp xúc lò xo bộ điều tốc 
Lắp tạm thời vị trí cần ga-răng-ti. 
Dùng thiết bị chỉnh, để cố định tạm 

thời cần chỉnh ở vị trí tiếp xúc với bu-
lông đặt ga-răng-ti. Xiết chặt bu-lông lắp 
ga-răng-ti để đạt được vị trí thanh ray R1, 
với tốc độ bơm N1. 

 



 

Sau đó, ghi nhận số chỉ thang đo 
để bảo đảm rằng góc cần chỉnh nằm trong 
khoảng cho phép. 

Chỉnh lò xo ga-răng-ti.

Khi cần chỉnh ở vị trí ga
hãy xiết chặt vít ga-răng-ti đ
ray sang R2 khi tốc độ bơm làN2.

Sau khi chỉnh, hãy ki
thanh ray điều khiển có là R2 khi t
bơm ở N3. 

 
Nếu vị trí thanh ray điều khiển 

không phải làR3, thì phải chỉnh bằng 
miếng lót chỉnh. 

<Loại miếng lót> 
 0.1, 0.2, 0.25, 1.0 

 
Sau khi chỉnh, hãy xiết chặt vít ga

răng-ti đến lực xiết quy định bằng cờ
đặc biệt (công cụ chuyên dụng).
 

Chỉnh độ tiếp xúc với l
tốc 

 
Lắp cần chỉnh tiếp xúc với bu

lắp ga-răng-ti và chỉnh trục bộ điều tốc để 
vị trí thanh ray là R5 khi tốc độ b

Sau đó, kẹp trục bằng đai ốc h
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ận số chỉ thang đo 
ể bảo đảm rằng góc cần chỉnh nằm trong 

ti. 

ần chỉnh ở vị trí ga-răng-ti, 
ti để vị trí thanh 

ơm làN2. 
ãy kiểm tra vị trí 

à R2 khi tốc độ 

ị trí thanh ray điều khiển 
ải chỉnh bằng 

ết chặt vít ga-
ến lực xiết quy định bằng cờ-lê 

ụng). 

ộ tiếp xúc với lò xo bộ điều 

ắp cần chỉnh tiếp xúc với bu-lông 
ỉnh trục bộ điều tốc để 

ốc độ bơm là N. 
ẹp trục bằng đai ốc hãm. 
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Khi đã làm như vậy, hãy giảm tốc độ bơm để bảo đảm tốc độ là N4 khi 
vị trí thanh ray là R4. Sau đó, tăng tốc độ bơm để làm cho thanh ray đạt đến 
giá trị 0. 

Nếu vẫn chưa đạt được giá trị cho phép thì phải thay lò xo bộ điều tốc. 
Sau khi chỉnh, hãy xiết chặt đai ốc 

hãm đến lực xiết quy định bằng cờ-lê đặc 
biệt (công cụ chuyên dụng). 

 
 

 
* Chỉnh ga-răng-ti  
Chỉnh bu-lông lắp ga-răng-ti để vị 

trí thanh ray làR1, khi tốc độ bơm là N3 
với cần chỉnh ở vị trí tiếp xúc với bu-lông 
ga-răng-ti. 

Sau khi chỉnh, phải để góc cần 
chỉnh ở ga-răng-ti nằm trong khoảng giá 
trị cho phép.  

3) Lắp đặt vị trí thanh ray ga tối đa 
Chỉnh vị trí thanh ray điều khiển ga 

tối đa. Gạt vị trí cần lắp tối đa để tiếp xúc 
với bulông lắp ga tối đa, và tạm thời giữ 
bulông giữ lại để tốc độ bơm hơi thấp hơn 
N7 để ngăn bơm khỏi thay đổi dải tốc độ 
điều khiển bộ điều tốc. 

 
 
Chỉnh độ xiết chặt của bu-lông đặt 

ga tối đa để vị trí thanh ray trở thành R6 
với tốc độ bơm được giữ ở N6 khi cần đặt 
ga tối đa ở vị trí ga tối đa. 
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* Chỉnh cam xoắn 
Khóa cần chỉnh ở vị trí ga tối đa. 
Chỉnh đai ốc chỉnh cam xoắn bằng 

cờ-lê đặc biệt (công cụ chuyên dụng) để 
thanh ray nằm ở vị trí R8 khi tốc độ bơm 
làN8. 

 
Phải luôn bảo đảm vị trí thanh ray làR6 khi tốc độ giảm xuống vị trí 
N6. Cũng phải đảm bảo cam xoắn di chuyển chỉ trong khoảng giá trị 

danh định điều chỉnh khi thay đổi tốc độ bơm. 
Nếu vị trí thanh ray thay đổi, có 

nghĩa là cam xoắn bị chỉnh sai. 
Phải chỉnh lại hoặc nếu không thể 

thì phải thay cam xoắn. Kiểm tra tỉ lệ 
phun nhiên liệu khi cần được thiết lập ở 
trong khoảng giá trị danh định. Nếu yêu 
cầu phải được chỉnh, thì hãy chỉnh 
bulông chỉnh ga tối đa và cam xoắn với 
đai ốc chỉnh.  

4) Chỉnh tốc độ bơm điều khiển 
tốc độ cao 

Hãm cần chỉnh ở vị trí tiếp xúc 
với bulông lắp tốc độ tối đa. Khi tốc độ 
bơm tăng thì hãy chỉnh bulông lắp tốc 
độ tối đa để tốc độ là N7 khi thanh ray 
bắt đầu bị lôi đến vị trí R7. Sau đó kẹp 
bulông.  

Phải đảm bảo góc hoạt động cần chỉnh nằm trong giá trị cho phép bằng 
cách kiểm tra đồng hồ thiết bị chỉnh. 

 
Tăng từ từ tốc độ bơm, và luôn để 

tốc độ bơm là N9 khi thanh ray được lôi 
đến vị trí R9. Luôn để sao cho khi tăng 
tốc độ bơm thì thanh ray sẽ bị kéo về vị 
trí 0. 
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5) Chỉnh bộ bù tăng 
Khi cần chỉnh gạt qua vị trí ga tối 

đa và tốc độ bơm giữ ở 500 v/p (nếu 
không thì phải ở giá trị danh định), thực 
hiện những điều chỉnh sau. 

 
Kiểm tra độ nhô cần đẩy sú-páp B 
Khi thanh ray đạt được giá trị theo 

quy định, phải đảm bảo rằng khoảng 
cách L (24±0.5 mm) là khoảng cách 
giữa mặt cuối khoanh đệm và đuôi cần 
đẩy súp páp B. Nếu không đạt được 
chiều dài theo quy định thì 

 
bộ điều tốc có lẽ đã điều chỉnh sai hoặc các chi tiết bị lắp vào cần đẩy súp páp 
B bị sai. Các loại cần đẩy súp páp khác nhau do đó sẽ có những điều chỉnh 
khoảng cách L khác nhau như hình bên. 

Chiều dài tổng cộng thay đổi theo 
chiều dài vùng của một đường kính lớn (f 
10). Có hai loại chiều dài dùng cho vùng 
có đường kính nhỏ hơn (f5). Chỉnh điểm 
kích hoạt bộ bù tăng. Chỉnh theo vít A để 
bộ bù tăng được kích hoạt ở vị trí Pa. Sau 
khi chỉnh, hãy giữ bằng một đai ốc hãm. 

 
Chú ý: 
Không được xoay vít A hơn 4 vòng từ vị trí bị làm lỏng ra hoàn toàn. 
 
Chỉnh hành trình bộ bù tăng 
Khi ngưng kích hoạt áp suất tăng 

thì hãy chỉnh vị trí thanh ray thay đổi từ 
Rb đến Ra bằng vít đặt B. Sau đó, cố 
định an toàn bằng đai ốc hãm. 
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Bảo đảm vị trí thanh ray đạt được 
giá trị quy định bằng áp suất tăng Pa. 
Cũng phải bảo đảm thanh ray nằm ở vị trí 
Rb khi áp suất tăng là Pb. 

Chú ý: 
Khi điều chỉnh, hãy tăng áp suất và 

không được giảm. 
 

 
6) Kiểm tra giới hạn hoạt động bộ 

lắp khói 
Gạt tốc độ bơm hơi lên trên giá trị 

ga-răng-ti N2 và khóa cần chỉnh ở vị trí 
để đạt được vị trí thanh ray R2.  

 
Đảm bảo rằng vị trí thanh ray phải lớn hơn R1 khi bơm dừng và thanh 

ray ở vị trí giới hạn khi cần chỉnh nằm ở vị trí ga tối đa. 
Chú ý: 
Giảm tốc độ bơm với cần chỉnh ở vị trí ga tối đa sẽ không lắp được vị 

trí thanh ray lắp khói khi khởi động. 
 
7) Kiểm tra giới hạn ngăn khói đen 
Lắp cần chỉnh ở vị trí ga-răng-ti và 

giảm tốc độ bơm xuống N10. 
Sau đó, không được kích hoạt bộ 

lắp khói khi cần chỉnh nằm ở vị trí ga tối 
đa. 

 
Tăng từ từ tốc độ bơm và bảo đảm tốc độ N11 cho phép thanh ray di 

chuyển đến R10, mà thiết lập khói đạt được để duy trì sang phương giảm. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119 

8) Lắp phốt (bộ phận hãm) 

 
Với mọi điều chỉnh hoàn tất, bít bộ 

điều tốc như minh họa. Lắp nắp phốt vào 
vị trí minh họa bằng sử dụng công cụ 
thanh (công cụ chuyên dụng). 
Công cụ thanh:  
           + Cam xoắn 

+ Chốt cần căng 
+ Trục bộ điều tốc 
+ Lò xo ga-răng-ti  
Kiểm tra và điều chỉnh tốc độ cực 

đại và cực tiểu chạy không 
Thực hiện kiểm tra như sau khi 

động cơ đủ ấm. 
1) Tốc độ tối thiểu 
Bảo đảm cần chỉnh phải tiếp xúc 

với buông lắp ga-răng-ti. 
 

Sau đó, đo để chắc chắn rằng tốc độ cực tiểu nằm trong khoảng giá trị 
quy định. 

Nếu tốc độ không nằm trong khoảng giá trị quy định, thì phải chỉnh bu-
lông lắp ga-răng-ti. 
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2) Tốc độ tối đa 
Nếu tốc độ tối đa không nằm trong khoảng giá trị quy định khi cần 

chỉnh ở vị trí ga tối đa (vị trí nó tiếp xúc với bulông lắp ga tối đa), thì phải 
chỉnh bulông lắp ga tối đa. 

 
Chú ý: 
- Không bao giờ được thay đổi vị trí cố định của bulông chặn ga tối đa. 
- Bảo đảm động cơ không bị chết hay bị rơ khi cần điều chỉnh nhanh 

chóng được chuyển từ vị trí ga tối đa sang vị trí ga-răng-ti. Nếu có biểu hiện 
trạng thái bất thường, thì hãy điều chỉnh trong khoảng giá trị đặc điểm kỹ 
thuật. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHƯƠNG 6. SỬA CHỮA BƠM CAO ÁP 
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Chương 6Mã chương: MĐ 26– 06 
 
Mục tiêu: 
- Phát biểu đúng nhiệm vụ, yêu cầu, phân loạihệ thống nhiên liệu động cơ 

Diesel dùng bơm phân phối VE. 
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm phân phối VE. 
- Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, sửa chữa được bơm phân phối VE đúng 

trình tự, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô. 
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 
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CHƯƠNG 6. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESELDÙNG 
BƠM PHÂN PHỐI VE 

 
6.1KHÁI QUÁT CHUNG. 
6.1.1Nhiệm vụ. 

Hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel dùng bơm phân phối VE có nhiệm 
vụ cung cấp đầy đủ không khí và nhiên liệu sạch cho động cơ hoạt động, tạo 
ra áp lực cao, phun vào buồng cháy của động cơ dưới dạng sương mù, đúng 
thời điểm và lượng nhiên liệu phải phù hợp với yêu cầu phụ tải của động cơ.  
6.1.2Phân loại. 

- Dựa vào số lượng để phân loại bơm cao áp phân phối:  
+ Bơm VE 4 xy lanh 
+ Bơm VE 6 xy lanh 
- Dựa vào phương pháp điều khiển có 2 loại:  
+ Bơm VE điều khiển bằng cơ khí  
+ Bơm VE điều khiển bằng điện tử 

6.1.3 Yêu cầu. 
Hệ thống nhiên liệu làm việc tốt hay xấu có ảnh hưởng tới chất lượng 

phun nhiên liệu, quá trình cháy, tính tiết kiệm và độ bền của động cơ vì vậy 
để động cơ làm việc tốt, kinh tế và an toàn trong quá trình làm việc thì hệ 
thống cung cấp nhiên liệu động cơ Diesel phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Nhiên liệu phun vào ở dạng tơi sương có áp suất phun cao, lượng 
nhiên liệu cung cấp phải chính xác phù hợp với tải trọng động cơ, thời điểm 
phun phải đúng, phun nhanh và dứt khoát. 

- Phun đúng thứ tự làm việc của động cơ. áp suất phun, lượng nhiên 
liệu phun, thời điểm phun phải như nhau ở các xylanh. 
6.2SƠ ĐỒ VÀ HOẠT ĐỘNG. 
6.2.1Sơ đồ. 

 
1. Bình chứa nhiên liệu  
2. Ống dẫn nhiên liệu  
3. Lọc nhiên liệu và bơm tay 
4. Bơm cao áp  
5. Ống nhiên liệu cao áp 
6. Vòi phun 
7. Đường nhiên liệu hồi 
8. Bu di sấy(bu di xông)  

 
Hình 6.1. Hệ thống cung cấp nhiên liệu dùng bơm cao áp phân phối VE. 
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6.2.2Hoạt động. 
Khi động cơ hoạt động bơm tiếp vận lắp trong bơm cao áp VE hút 

nhiên liệu từ thùng (1) theo ống dẫn (2) đến bầu lọc (3) đi vào bơm tiếp vận, 
bơm tiếp vận đẩy nhiên liệu vào buồng chứa nhiên liệu của bơm cao áp (4). 
Nhiên liệu qua cửa nạp vào xy lanh bơm. Bơm cao áp (4) nén nhiên liệu với 
áp suất cao và phân phối nhiên liệu đến các vòi phun (6), vòi phun phun nhiên 
liệu vào buồng cháy của động cơ theo đúng thứ tự làm việc. Nhiên liệu phun 
vào buồng cháy hòa trộn với không khí ở cuối quá trình nén có áp suất và 
nhiệt độ cao, nhiên liệu tự bốc cháy, giãn nở và sinh công. Sau đó khí cháy 
theo ống xả và bình tiêu âm thải ra ngoài khí trời. Nhiên liệu thừa ở bơm cao 
áp và vòi phun theo ống dẫn dầu hồi trở về thùng chứa. 

 
6.3CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN. 
6.3.1Bơm cao áp phân phối VE. 
a. Cấu tạo. 

 
                    Hình 6.2. Các bộ phận của bơm phân phối. 

1. Bơm cung cấp nhiên liệu; 2. Bộ phân phối nhiên liệu áp suất cao; 3. Bộ điều tốc; 
4. Van đóng mở nhiên liệu bằng điện; 5. Bộ điều chỉnh phun sớm theo tải. 

Bơm chia gồm: Nắp bơm, thân bơm và đầu chia. 
Trong đó có các bộ phận chính: 
- Bộ phận truyền chuyển động: Trục truyền động (1), bánh răng truyền 

động (3), đĩa cam (6), khớp nối trung gian. Nhiệm vụ của bộ phận này là nhận 
chuyển động quay từ trục khuỷu động cơ để truyền cho pít tông (11). Mặt 
khác cùng với con lăn (5), lò xo hồi vị pít tông (8), khi đĩa cam quay tạo nên 
chuyển động tịnh tiến cho pít tông. 
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- Bộ phận tạo áp suất cao và phân phối: Pít tông (11), xylanh chia (10), 
các đầu phân phối (12). Pít tông chia vừa quay, vừa chuyển động tịnh tiến để 
nạp, nén và chia nhiên liệu tới các lỗ chia trên xylanh, qua các đầu phân phối 
và ống dẫn tới vòi phun. 

 
Hình 6.3. Cấu tạo bơm phân phối VE. 

1. Trục truyền động  
2. Bơm chuyển nhiên liệu 
3. Bánh răng truyền động 
4. Vòng con lăn 
5. Con lăn 
6. Đĩa cam 
7. Bộ điều khiển phun sớm 
8. Lò xo hồi vị pít tông 
9. Bạc điều chỉnh nhiên liệu 

10. Xylanh chia 
11. Pít tông chia 
12. Đầu chia 
13. Chốt M2  
14. Cần khởi động 
15. Cần điều khiển 
16. Vít điều chỉnh toàn 
tải 
17. Cần hiệu chỉnh 

18. Đường dầu hồi 
19. Vít cữ không tải 
20. Lò xo điều tốc 
21. Vít cữ toàn tải 
22. Cần ga 
23. Ống trượt bộ điều 
tốc 
24. Quả văng 
25. Thân bộ điều tốc 

- Bộ điều tốc: Được điều khiển bằng cần ga (22), mặt khác chuyển đổi 
tốc độ động cơ thành lực ly tâm  của các quả văng để tác động vào cần điều 
khiển. Hợp lực tác dụng của hai thành phần lực này sẽ điều khiển lượng nhiên 
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liệu thông qua bạc điều chỉnh, từ đó định lượng nhiên liệu cung cấp cho xy 
lanh động cơ phù hợp với từng chế độ làm việc. 

- Bộ điều khiển phun sớm hoạt động dựa vào áp suất dầu trong buồng 
bơm, từ đó làm xoay vòng con lăn cùng hoặc ngược chiều quay của trục 
truyền động, tức giảm là hay tăng góc phun  sớm nhiên liệu sao cho phù hợp 
với tốc độ và trạng thái làm việc của dộng cơ. 

- Ngoài ra trên bơm phân phối còn trang bị các bộ phận khác như: Van 
cắt nhiên liệu, cảm biến tốc độ động cơ, bộ tăng khả năng khởi động lạnh, van 
điều chỉnh áp suất, đường dầu hồi,…  
b. Nguyên lý làm việc bơm phân phối. 

Khi bật khóa điện và động cơ làm việc, thông qua cơ cấu dẫn động trục 
bơm  cao áp quay. Bơm  chuyển nhiên liệu làm việc và hút hiên liệu từ thùng 
chứa (31) qua bầu lọc (28) được đẩy vào buồng bơm. Một van điều chỉnh áp 
suất (30) được lắp trên cửa ra của bơm chuyển nhiên liệu, khi áp suất nhiên 
liệu trong buồng bơm vượt quá giá trị cho phép sẽ đẩy mở van, nhiên liệu dư 
được đẩy trở lại đường nạp. Đường dầu hồi (20) được lắp trên nắp bơm, thông 
buồng bơm với thùng nhiên liệu (31) để ổn định nhiệt độ và áp suất buồng 
bơm, đồng thời thường xuyên tự xả e cho bơm chia. Pít tôngchia (12) vừa 
chuyển động quay, vừa chuyển động tịnh tiến do đĩa cam (5) truyền tới. Đĩa 
cam  quay nhờ trục truyền (1) qua khớp nối trung gian, đồng thời các vấu cam  
trên đĩa cam sẽ trượt trên các con lăn, cùng với sự tác động của lò xo hồi vị tít 
tông tạo nên chuyển động tịnh tiến cho đĩa cam. Chuyển động quay của tít 
tông(12) để đóng, mở đường dầu vào khoang cao áp (13), còn chuyển động 
tịnh tiến để nạp và nén nhiên liệu. Trường hợp nạp nhiên liệu, khi tít tông đi 
xuống và rãnh vát trên đầu pít tông mở cửa nạp, nhiên liệu trong khoang bơm  
qua đường nạp, qua rãnh vát của tít tông chia vào khoang cao áp (13). 
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Hình 6.4. Nguyên lý làm việc bơm phân phối. 

1. Trục truyền động. 
2. Bơm chuyển nhiên liệu. 
3. Con lăn và vòng con lăn. 
4. Bộ điều khiển phun sớm. 
5. Đĩa cam . 
6. Lò xo hồi vị pít tông. 
7. Bạc điều chỉnh nhiên liệu. 
8. Rãnh chia. 
9. Lỗ chia. 
10. Đường dẫn nhiên liệu. 
11. Van cao áp. 
12. Pít tông. 

13. Khoang cao áp. 
14. Cửa nạp. 
15.  Van điện từ. 
16. Cần khởi động. 
17. Cần điều khiển. 
18. Vít điều chỉnh toàn 
tải. 
19. Cần hiệu chỉnh. 
20. Đường dầu hồi. 
21. Lò xo không tải. 
22. Đòn cắt nhiên liệu 
bằng cơ khí. 

23. Ống trượt bộ điều tốc. 
24. Lò xo điều tốc. 
25. Cần ga. 
26. Quả văng. 
27. Bánh răng bộ điều 
tốc. 
28. Bầu lọc nhiên liệu. 
29. Trục bộ điều tốc. 
30. Van điều chỉnh áp 
suất. 
31. Thùng nhiên liệu. 
32. Vòi phun. 

Trường hợp pít tông đi lên, sự nén nhiên liệu bắt đầu khi đầu pít tông 
đóng cửa nạp (14), tới khi lỗ chia trên pít tông (9) trùng với một lỗ chia trên 
xylanh (8), thì nhiên liệu có áp suất cao đẩy mở van triệt hồi (11) vào đường 
ống cao áp và tới vòi phun (32). 

Quá trình kết thúc cung cấp nhiên liệu khi bạc điều chỉnh (7) mở cửa xả 
() trên pít tông, khi đó nhiên liệu từ khoang cao áp (13) được xả tự do trở lại 
khoang bơm. 
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Lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ được điều khiển bởi bạc điều 
chỉnh (7) thông qua bộ điều tốc ly tâm  và cần ga (25) sao cho phù hợp với 
các chế độ khác nhau. Khi tốc độ động cơ tăng, góc phun sớm nhiên liệu được 
điều chỉnh bằng bộ điều phun sớm (4).  

Khi muốn tắt máy ta ngắt khóa điện, van điện từ (15) đóng đường nạp 
nhiên liệu vào khoang cao áp (13). 
6.3.1.1Bơm chuyển nhiên liệu (kiểu cánh gạt). 
a. Cấu tạo. 

 

 

 
Hình 6.5. Cấu tạo bơm chuyển nhiên liệu. 

1. Cửa dầu vào; 2. Đường dầu vào; 3. Rôto; 4. Stator;  
5. Đường dầu ra; 6. Cửa dầu ra; 7. Cánh gạt; 8. Thân bơm phân phối;  

9. Vít bắt chặt; 10. Mặt bích của bơm; 11. Buồng bơm. 
Bơm chuyển nhiên liệu được bố trí trên trục truyền chính trong thân 

bơm chia. Gồm có: rôto, stato, các phiến gạt và mặt bích chặn.  
- Dọc rôto gia công 4 rãnh để lắp 4 Cánh gạt. Rôto được nối với trục 

truyền bởi then bán nguyệt. Mặt trong của stator được thiết kế lệch tâm với 
rôto. 

- Mặt bích chặn được bắt vào thân bơm chia bởi 2 vít (9), trên nó có 
một lỗ (L) thông cửa ra của bơm chuyển nhiên với buồng bơm. 

- Từ cửa ra của bơm chuyển nhiên liệu được chia làm hai đường dầu, 
một đường vào khoang bơm qua lỗ (L), một đường đến van điều chỉnh áp suất 
và thông với đường dầu hồi (khi van mở). 
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b. Nguyên lý làm việc của bơm chuyển nhiên liệu. 
Khi trục truyền động quay, rotor bơm (3) quay theo, lực ly tâm  làm 4 

cánh gạt (7) văng ra và tiếp xúc với mặt trong của stator (4), để tạo ra 4 
khoang nhiên liệu có thể tích thay đổi. Tại cửa nạp (1) thể tích khoang lớn 
nhất, tại cửa ra (6) thể tích khoang nhỏ nhất.  

Do vậy khi rotor quay 
sẽ tạo ra độ chân không tại 
cửa nạp, nhiên liệu được hút 
vào qua đường nạp và bị 
nén lại tới của xả (với áp 
suất nhất định) theo đường 
xả (5) vào khoang bơm. 

 
                           Hình 6.6. Hoạt động của bơm chuyển nhiên liệu. 

6.3.1.2Van điều chỉnh áp suất. 
a. Cấu tạo. 

  
Hình 6.7. Van điều chỉnh áp suất. 

1. Bạc điều chỉnh; 2. Lò xo; 3. Thân van; 4. Pít tông; 5. Đường dầu đến 
6. Lỗ cân bằng; 7. Lỗ thoát dầu dư; 8. Đế van; 9. Đường dầu nạp 

Gồm pít tông (4) được lắp trong xylanh (hay thân van) (3), đầu dưới pít 
tông tiếp xúc với cửa ra của bơm chuyển nhiên liệu; lò xo (2) lắp giữa bạc 
điều chỉnh (1) và pít tông (4).  Trên thân van có một lỗ thoát dầu dư (7) và 
một lỗ cân bằng áp suất (6), cả hai lỗ đều thông với đường dầu nạp (9); lỗ (6) 
có nhiệm vụ cân bằng áp suất phía trên pít tông khi pít tông đi lên, ngược lại 
đảm bảo áp mở van chỉ phụ thuộc vào sức căng lò xo, và khi pít tông đi xuống 
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nó bù một vào lượng dầu để không tạo ra độ chân không cản trở pít tông. Đế 
van (8) được lắp chặt vào thân van (3). 

Khi áp suất dầu ở cửa ra của bơm chuyển nhiên liệu nằm trong mức 
quy định và chưa thắng được sức căng lò xo (2), thì pít tông (4) sẽ đóng kín 
đế van (8) và lỗ thoát dầu dư (7). Khi áp suất này vượt quá giá trị cho phép sẽ 
đẩy pít tông (4) đi lên và ép lò xo (2) lại làm mở lỗ thoát dầu dư (7), dầu có áp 
suất cao từ cửa ra của bơm chuyển nhiên liệu theo đường dầu đến (5), qua lỗ 
thoát dầu (7) được đẩy ra đường dầu nạp (9). Tùy thuộc vào áp suất dầu ở cửa 
ra của bơm chuyển nhiên liệu lớn hay nhỏ mà pít tông (4) mở lỗ thoát (7) 
nhiều hay ít, làm giảm bớt lượng dầu dư và ổn định áp suất trong buồng bơm.  

Khi áp suất buồng bơm không đúng quy định, ta điều chỉnh sức căng lò 
xo (2) bằng cách thay đổi vị trí của bạc điều chỉnh (1). 
6.3.1.3Van hạn chế dầu hồi. 

 
1. Đầu nối 
2. Đệm làm kín 
3. Đầu ống dầu hồi 
4. Ống tiết lưu  
5. Nắp bơm 
6. Lỗ hồi dầu 
7. Dầu đến từ buồng bơm 

 
Hình 6.8. Van hạn chế dầu hồi. 

Đường dầu hồi được bắt vào nắp bơm (5) bởi đầu nối (1), nhằm  ổn 
định áp suất trong buồng bơm khi áp suất dầu ở cửa ra của bơm chuyển nhiên 
liệu quá lớn, mà van điều chỉnh áp suất chưa kịp thoát hết lượng dầu dư; mặt 
khác cơ cấu còn tự động xả e khi nhiên liệu trong buồng bơm có không khí. 

Đầu nối (1) thông với đường dầu ra qua các lỗ hồi dầu (6) và ống tiết 
lưu (4), nó cho phép một lượng dầu nhất định đi qua và trả về thùng nhiên 
liệu. 
6.3.1.4Bộ điều tốc mọi chế độ kiểu cơ khí. 

Bộ điều tốc đóng các vai trò: Ngăn động cơ không chạy quá tốc bằng 
việc kiểm soát tốc độ tối đa của động cơ và giữ cho động cơ chạy ổn định ở 
tốc độ thấp. 



 

Hình 6.9. Vị trí của bộ điều tốc trong b
a.Cấu tạo. 

a) Vị trí không tải                                      
Hình 6.9

1. Quả văng 
2. Ống trượt 
3. Cần căng (cần điều khiển)
4. Cần điều khiển(cần khởi động)
5. Lò xo khởi động  
6. Bạc điều chỉnh nhiên li
7. Cửa xả nhiên liệu 
8. Píttông phân phối 
9. Vít điều chỉnh tốc độ không tải
10. Cần điều khiển tốc độ động c
11. Cần điều khiển 
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ị trí của bộ điều tốc trong bơm cao áp. 

                                      b) Vị trí khởi động 
Hình 6.9. Cấu tạo bộ điều tốc. 

ần căng (cần điều khiển) 
ần điều khiển(cần khởi động) 

nhiên liệu 

ều chỉnh tốc độ không tải 
ần điều khiển tốc độ động cơ 

12. Trục cần điều khiển 
13. Lò xo bộ điều tốc  
14. Chốt giữ 
15. Lò xo giảm chấn   
a. Khoảng hành trình khởi động
b. Khoảng hành trình không t
h1. Hành trình làm việc tối đa chế độ 
khởi động 
h2. Hành trình làm việc tối thiểu chế 
độ không tải 
M2. Điểm tựa A 

 

 
 

ởi động 
ành trình không tải 

ệc tối đa chế độ 

ệc tối thiểu chế 
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- Đối với bộ điều tốc kiểu cơ học, các quả văng quay cùng với trục dẫn 
động của bơm phun nhiên liệu, chúng bung rộng ra nhờ lực li tâm, tuỳ theo sự 
tăng tốc độ quay của trục. Chuyển động này được truyền đến bạc điều chỉnh 
nhiên liệu (thông qua ống nối và cần điều khiển của bộ điều tốc) để điều chỉnh 
lượng phun nhiên liệu. 
b. Hoạt động. 

 
Hình 6.10. Hoạt động của bộ điều tốc. 

1) Khởi động. 

 
Hình 6.11. Khi khởi động. 

Khi nhấn bàn đạp ga xuống và cần điều chỉnh được gạt theo hướng toàn 
tải tại thời điểm khởi động, lò xo điều khiển kéo cần căng cho đến khi tiếp 
xúc với vấu chặn.  
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Do tốc độ bơm tại thời điểm khởi động còn thấp và lực li tâm của quả 
văng rất nhỏ, thậm chí lò xo khởi động (lò xo đĩa) với sức căng nhỏ cũng có 
thể đẩy cần điều khiển tì vào ống trượt của bộ điều tốc, làm cho quả văng cụp 
lại hoàn toàn.  

Lúc này, cần điều khiển quay ngược chiều kim đồng hồ quanh điểm tựa 
A và dịch chuyển bạc điều chỉnh nhiên liệu tới vị trí khởi động (lượng phun 
tối đa) để cung lượng nhiên liệu cần thiết trong khởi động. 

2) Chạy không tải 

 
Hình 6.12. Khi không tải. 

Sau khi khởi động động cơ và nhả bàn đạp ga, cần điều chỉnh quay về 
vị trí không tải. Do sức căng của lò xo điều khiển tại thời điểm này là 0, quả 
văng có thể bung rộng ra ngoài kể cả khi tốc độ chậm. Ống trượt bộ điều tốc 
nén lò xo không tải lại. 

Lúc này,cần điều khiển quay cùng chiềukimđồng hồ quanh điểm tựa A 
và dịch chuyển bạc điều chỉnh nhiên liệu tới vị trí không tải. Bằng cách đó, có 
thể đạt được tốc độ không tải ổn định khi lực ly tâm của các quả văng và sức 
căng của lò xo không tải cân bằng. 

3) Đầy tải (bàn đạp ga xuống hoàn toàn) 
Khi bàn đạp ga được nhấn xuống hoàn toàn, cần điều chỉnh dịch 

chuyển theo vị trí toàn tải và cần căng sẽ tiếp xúc với vấu chặn, giống như khi 
khởi động. Trong trường hợp này, lò xo điều khiển có sức căng cao và lò xo 
giảm chấn bị ép lại hoàn toàn vàkhông hoạt động. 
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Hình 6.13. Khi đầy tải. 

Khác với khi khởi động, lúc này lực ly tâm của quả văng có tác động 
mạnh. Ống trượt của bộ điều tốc đẩy cần điều khiển sang phải. Sau đó cần 
điều khiển quay theo chiều kim đồng hồ quanh điểm tựa A cho đến khi điểm 
tựa B tiếp xúc với cần căng, từ đó dịch chuyển bạc điều chỉnh nhiên liệu tới vị 
trí toàn tải. Kết quả lượng nhiên liệu nạp sẽ giảm so với trong khi khởi động. 

5) Tốc độ tối đa (bàn đạp ga xuống hoàn toàn) 

 
Hình 6.14. Khi tốc độ tối đa. 

Khi tốc độ động cơ cao hơn mức quy định, lực ly tâm của quả văng trở nên 
lớn hơn, làm cho lực ép của ống trượt bộ điều tốc lớn hơn sức cản trong lò xo 
điều khiển. Khi đó cần điều khiển và cần căng cùng dịch chuyển, quay theo 
chiều kim đồng hồquanh điểm tựa A đểdịch chuyển bạc điều chỉnh nhiên liệu 
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theo hướng giảm lượng phun nhiên liệu. Nhờ khống chế được tốc độ tối đa 
nên động cơ không bị chạy quá tốc cho phép. 

6) Tải cục bộ (Tốc độ trung bình)(bàn đạp ga xuống một nửa) 

 
Hình 6.15. Khi tải cục bộ. 

Khi cần điều chỉnh ở vị trí trung gian giữa đầy tải và không tải, lò xo 
điều khiển có lực căng yếu, cho phép vành tràn dịch chuyển theo hướng giảm 
lượng phun ở tốc độ thấp hơn trong khi kiểm soát tốc độ tối đa. Kết quả là tốc 
độ động cơ được kiểm soát phù hợp với mức độ nhấn bàn đạp ga.  

Đặc điểm của lượng phun nhiên liệu trong trường hợp này cũng giống 
như trường hợp đầy tải, khi tốc độ của động cơ còn thấp (trước khi vành tràn 
dịch chuyển theo hướng để giảm lượng phun). Khi tốc độ tăng, lượng phun sẽ 
giảm để kiểm soát tốc độ. 

 
Hình 6.16. Các vít điều chỉnh của bơm phun nhiên liệu. 

Bơm phun nhiên liệu có các vít điều chỉnh sau: 
- Vít điều chỉnh tốc độ tối đa: Kiểm soát tốc độ tối đa của động cơ.  
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- Vít điều chỉnh tốc độ không tải: Điều chỉnh tốc độ của động cơ khi 
chạy không tải.  

- Vít điều chỉnh toàn tải: Điều chỉnh lượng nhiên liệu nạp.  
Gợi ý: 
Khi vít điều chỉnh tốc độ tối đa và vít điều chỉnh toàn tải được điều 

chỉnh ở vị trí thích hợp và được niêm phong, thông thường chúng không được 
điều chỉnh nữa. Tuy nhiên, nếu do thay đổi theo thời gian, cần thiết phải điều 
chỉnh, bỏ niêm phong và tiến hành điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh, vít điều 
chỉnh tốc độ tối đa và vít điều chỉnh toàn tải phải được niêm phong lại.  
6.3.1.5Bộ phận cắt nhiên liệu bằng điện. 
a. Cấu tạo. 

Cấu tạo gồm nam châm điện hay phần cảm (1), ty van hay phần ứng (3) 
và lò xo van điện từ (2) đặt trong ty vặn. 

- Van điện từ được tắt (mở) bằng khóa điện, có tác dụng đóng (mở) 
đường nhiên liệu từ buồng bơm vào khoang cao áp đầu pít tông. 

  
a)  Van điện từ mở b) Van điện từ đóng 

Hình 6.17. Cấu tạo và nguyên lý làm việc van điện từ. 
1. Nam châm điện (phần cảm); 2. Lò xo van điện từ;3. Ty van (phần ứng)  

4. Cửa nạp nhiên liệu; 5. Đường nạp nhiên liệu 
b. Hoạt động. 

- Khi mở khóa điện (h.a), nam châm điện (1) hoạt động sẽ hút ty van 
(3) lên và nén lò xo (2) lại, nhiên liệu từ buồng bơm  qua đường nạp (5) được 
cung cấp tới cửa nạp (4). 

- Khi tắt khóa điện (hình b), nam châm điện (1) ngừng hoạt động, lò xo 
(2) đẩy ty van (3) đi xuống đóng cửa nạp (4). Như vậy bơm chia ngừng cung 
cấp nhiên liệu và động cơ không làm việc. 
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6.3.1.6Bộ phận truyền động. 
a. Cấu tạo. 

 
Hình 6.18. Kết cấu bộ phận truyền động. 

 
Hình 6.19. Các chi tiết của cơ cấu truyền động. 

1. Trục truyền động                       
2. Bánh răng truyền động 
3. Khớp nối trung gian    
4. Giá đỡ con lăn 
5. Đĩa cam 
6. Đệm Pít tông phân phối 

7. Pít tông phân phối 
8. Giá đỡ lò xo 
9. Bạc điều khiển nhiên liệu 
10. Lò xo hồi vị pít tông 
11. Đầu bơm  
12. Bộ van triệt hồi 
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b. Nguyên lý làm việc của bộ phận truyền động. 
Khi trục truyền động (1) quay, qua khớp nối trung gian (3) làm đĩa cam 

(5) quay theo, lúc đó các vấu cam sẽ trượt trên các con lăn của giá đỡ con lăn 
(4) từ vị trí thấp nhất (chân cam) lên vị trí cao nhất (đỉnh cam) và ngược lại. 
Lò xo hồi vị pít tông (10) đảm bảo cho bề mặt các vấu cam luôn ép chặt vào 
con lăn. 

- Khi đĩa cam quay vấu cam trượt từ vị trí chân cam lên đỉnh cam, sẽ ép 
lò xo hồi vị pít tông và đĩa cam được nâng lên một đoạn. Ngược lại, vấu cam 
trượt từ vị trí đỉnh cam xuống chân cam, do sức căng của lò xo hồi vị pít tông 
sẽ đẩy đĩa cam về vị trí ban đầu và nén lò xo giảm dao động. Như vậy chuyển 
động quay và tịnh tiến của đĩa cam sẽ được truyền tới pít tông, để nạp và nén 
nhiên liệu. 
6.3.1.7Đầu phân phối – pít tông và xylanh bơm phân phối. 
a.Đầu bơm chia (hay đầu phân phối). 

Đầu bơm (5) có dạng hình khối, cùng với thân bơm, nắp bơm tạo thành 
buồng bơm. Trên đó lắp các chi tiết, bộ phận khác như van cắt nhiên liệu, đầu 
cao áp (6), chốt dẫn hướng lò xo hồi vị pít tông (15), lò xo hồi vị đòn hiệu 
chỉnh (vị trí lỗ 8). 

- Đầu bơm (5) được bắt chặt vào thân bơm bằng 4 bulông và vòng làm 
kín.  

- Bên trong đầu bơm có gia công các rãnh dầu (như rãnh nạp nhiên liệu 
(8) thông buồng bơm với cửa nạp (7), rãnh chia nhiên liệu (20) từ lỗ chia  trên 
xy lanh tới đầu cao áp)  

 
Hình 6.20. Cấu tạo đầu phân phối. 
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1. Van cao áp   
2. Lò xo van cao áp            
3. Bulông trung tâm      
4. Đai ốc ba cạnh      
5. Đầu bơm                 
6. Đầu cao áp  
7. Cửa nạp nhiên liệu       
8. Rãnh nạp nhiên liệu       
9. Lỗ lắp lò xo hồi vị đòn hiệu chỉnh        
10. Xylanh chia   

11. Bạc điều khiển nhiên liệu 
12. Đệm giá đỡ lò xo  
13. Pít tông 
14. Giá đỡ lò xo  
15. Lò xo hồi vị pít tông 
16. Đệm lò xo 
17. Đệm điều chỉnh 
18. Chốt dẫn hướng 
19. Lỗ chia trên xylanh 
20. Rãnh chia nhiên liệu 

b.Pít tông  và xylanh chia. 
*  Cấu tạo: 

 
Hình 6.21.Pít tông và xylanh chia. 

- Bơm cấp liệu, đĩa cam và pít tông được điều khiển bằng trục dẫn động 
và quay theo tỷ lệ bằng một nửa tốc độ của động cơ.  

- Hai lò xo pít tông đẩy pít tông và đĩa cam lên các con lăn.  
- Đĩa cam có số mặt cam bằng số xy lanh. (Động cơ 4 xy lanh thì đĩa 

cam có 4 mặt cam). Đĩa cam quay trên con lăn cố định nó đẩy pít tông ra và 
vào. 

Do đó, pít tông theo sự dịch chuyển của mặt cam và chuyển động tịnh 
tiến ăn khớp với cam và quay. Ứng với một vòng quay của đĩa cam, pít tông 
sẽ quay một vòng và tịnh tiến 4 lần.  

- Việc cung cấp nhiên liệu cho mỗi xy lanh được thực hiện bằng 1/4 
vòng quay đĩa cam và một lần chuyển động tịnh tiến của píttông (động cơ 4 
xy lanh). 
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1. Đuôi pít tông. 
2. Phần trụ lắp bạc điều chỉnh 

nhiên liệu 
3. Cửa cắt nhiên liệu (Cửa xả) 
4. Rãnh chia nhiên liệu 
5. Rãnh nạp 
6. Lỗ dọc 
7. Rãnh định vị 
8. Vị trí lắp đệm đuôi pít tông 
9. Rãnh thoát dầu 
10. Rãnh cân bằng 

 
Hình 6.22. Cấu tạopít tông. 

- Pít tông có 4 rãnh hút, một cửa phân phối, một cửa cắt nhiên liệu (cửa 
xả) và một rãnh cân bằng áp suất. Cửa cắt nhiên liệu (cửa xả) và cửa phân 
phối đặt thẳng hàng với lỗ vào ở tâm pít tông.  

- Nhiên liệu được hút từ rãnh hút của pít tông. Sau đó nhiên liệu nén 
mạnh qua van phân phối từ cửa phân phối và bơm vào vòi phun. 

*  Hoạt động của pít tông chia: 
- Hành trình hút nhiên liệu. 

 
Hình 6.23.Hành trình hút nhiên liệu. 

1. Rãnh nạp trên pít tông 
2. Khoang cao áp  
3. Cửa nạp trên xylanh 
4. Rãnh chia nhiên liệu 

5. Xy lanh chia 
6. Bạc điều chỉnh nhiên liệu 
7. Pít tông chia 

     8. Cửa cắt nhiên liệu 
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Trong hành trình pít tông chia hồi về (từ ĐCT xuống ĐCD ), khi cửa 
dầu vào (3) trên xylanh trùng với rãnh nạp (2) trên pít tông (7) thì dầu đã 
được nén ở buồng bơm sẽ được đẩy vào khoang cao áp (2) và lỗ dọc trên thân 
pít tông. 

- Hành trình nén và cung cấp nhiên liệu. 

 
Hình 6.24.Hành trình bắt đầu nén. 

Khi pít tông chia đổi chiều chuyển động (từ ĐCD lên ĐCT), nó vừa 
quay vừa chuyển động tịnh tiến nhờ đĩa cam, mặt ngoài đầu pít tông (7) sẽ 
đóng cửa dầu vào trên xylanh và thực hiện quá trình nén nhiên liệu. 

Như vậy dầu trong khoang cao áp (2), lỗ dọc bị nén lại. 

 
Hình 6.25.Hành trình nén và cung cấp. 

Pít tông tiếp tục chuyển động quay và tịnh tiến nén nhiên liệu với áp 
suất cao tới khi lỗ chia (11) trên pít tông trùng với rãnh (4) trên xylanh thì dầu 
có áp suất cao được dẫn tới một đầu cao áp thắng sức căng lò xo đẩy mở van 
triệt hồi qua ống cao áp tới vòi phun và phun vào xylanh động cơ. 
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- Hành trình cắt nhiên liệu. 

 
Hình 6.26.  Hành trình cắt nhiên liệu. 

Pít tông bơm tiếp tục chuyển động đi lên đến khi bạc điều chỉnh nhiên liệu (6) 
mở cửa cắt nhiên liệu (8), dầu trong khoang cao áp (2) có áp suất cao hơn 
trong buồng bơm  được đẩy ra. Áp suất trong khoang cao áp giảm đột ngột 
van triệt hồi đóng lại nhờ lực lò xo kết thúc việc cung cấp nhiên liệu. 

- Hành trình cân bằng. 
Tiếp theo việc kết thúc phun nhiên liệu, pít tông chia sẽ chuyển động 

tới khi lỗ chia trên xylanh (9) trùng với rãnh cân bằng trên pít tông thì áp suất 
dầu trong đường dẫn (giữa lỗ chia trên xylanh và van triệt hồi) giảm bằng áp 
suất trong buồng bơm. Hành trình này sẽ cân bằng áp suất dầu ở cửa chia với 
mọi vòng quay, đảm bảo việc phun ổn định.  

- Hành trình hữu ích. 
Hành trình hữu ích là khoảng cách pít tông dịch chuyển từ khi bắt đầu 

nén nhiên liệu tới khi kết thúc. Vì các hành trình bơm là không đổi, nên sự 
thay đổi vị trí đặt vành tràn làm thay đổi hành trình hữu ích để tăng hoặc giảm 
lượng phun nhiên liệu. Khi hành trình hữu ích kéo dài hơn thì hành trình nén 
sẽ lâu kết thúc hơn và lượng nhiên liệu nạp tăng. Ngược lại, nén kết thúc sớm 
hơn và lượng nhiên liệu nạp giảm khi hành trình hữu ích ngắn hơn. 
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- Chống quay ngược. 
Nói chung, động cơ Diesel 

có thể quay ngược. Nếu nhiên 
liệu được phun vào khi không khí 
được hút vào từ phía xả và được 
nén lại thì động cơ sẽ quay 
ngược. Tuy nhiên, bơm được thiết 
kế để cho động cơ không thể 
quay ngược. Nếu bơm quay 
ngược, nhiên liệu sẽ được đưa trở 
lại thân bơm khi píttông bơm di 
chuyển lên trên và cửa hút mở. 
Ngoài ra, nhiên liệu không được 
nén do pít tông bơm di chuyển 
xuống dưới khi cửa phân phối 
mở. Do đó, nhiên liệu không 
được phun, và động cơ không thể 
quay ngược.   

    Hình 6.27. Chống quay ngược pít tông. 
c. Đầu cao áp (van triệt hồi). 

* Cấu tạo: 
 
1.  Đầu cao áp 
2.  Lò xo hồi vị 
3.  Van cao áp 
4.  Đệm làm kín  
5. Đế van 
6. Đầu bơm chia 

 
 Hình 6.28.Đầu cao áp (van triệt hồi). 

- Đầu cao áp được lắp vào đầu bơm bằng mối ghép ren (hình 31), phía 
trong lắp van cao áp (hay van triệt hồi) (1) và lò xo hồi vị (2). 

- Đế van (5) và van cao áp (3) là bộ đôi siêu chính xác, có vai trò quan 
trọng trong hệ thống nhiên liệu của động cơ Diesel. Khe hở hướng kính giữa 
hai chi tiết rất nhỏ khoảng (0,004 - 0,006) mm, độ cứng bề mặt làm việc 
khoảng (60 – 64) HRC. 



 143 

- Van cao áp có cấu tạo đặc biệt (hình 6.29): Bề mặt côn (1) được đóng 
kín với đế van, phần trụ giảm tải hay pít tôngvan (2), thân van (4) (dẫn hướng 
cho van dịch chuyển theo một phương nhất định), rãnh dọc (5) là đường dẫn 
nhiên liệu có áp suất cao. Bề mặt làm việc của các chi tiết được gia công với 
độ chính xác rất cao, đảm bảo độ cứng và độ bóng bề mặt. 

 
1. Mặt côn 
2. Trụ giảm  tải 
3. Rãnh tròn 
4. Thân van 
5. Rãnh dọc 
 
  

      Hình 6.29.Cấu tạo van cao áp. 
* Nguyên lý làm việc của van cao áp: 
 
1. Lò xo         
2. Van cao áp    
3. Đế van 
 

 
Hình 6.30.Nguyên lý làm việc của van cao áp. 

- Khi chưa làm việc thì mặt côn luôn được đóng kín với đế van do lực 
lò xo và áp suất dầu dư trong đường ống cao áp (hình 6.30C), nó làm việc 
cùng thời gian đối với xylanh bơm chia từ hành trình bắt đầu cung cấp đến 
hành trình kết thúc cung cấp nhiên liệu. 

- Hành trình cung cấp nhiên liệu (hình 6.30A), dầu có áp suất cao theo 
rãnh dọc tác dụng vào phần trụ giảm tải và thắng được sức căng lò xo sẽ đẩy 
van đi lên. Khi đi hết khoảng chạy (4) giữa đế van và phần trụ giảm tải, van 
mở cho nhiên liệu vào đường ống cao áp đến vòi phun. Sau đó khi đạt tới áp 
suất mở vòi phun thì việc phun nhiên liệu vào xylanh động cơ sẽ xảy ra. 

- Hành trình cắt và chấm dứt việc phun nhiên liệu (khi bạc điều chỉnh 
mở cửa cắt nhiên liệu trên pít tông chia), thì áp suất dầu trong khoang cao áp 
đầu pít tông đột ngột giảm; do lực lò xo và áp suất dầu sẽ đẩy van cao áp đi 
xuống, đồng thời dầu trong đường ống cao áp cũng bị đẩy trả lại cho tới khi 
mặt dưới trụ giảm tải tiếp xúc với đế van (hình 6.30B) thì bị ngắt lại, van cao 
áp tiếp tục bị đẩy xuống tới vị trí mặt côn đóng kín hoàn toàn với đế van. Như 
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vậy để tránh cho thời điểm phun không bị trễ cần phải duy trì trong đường 
ống một áp suất dư nhiên liệu cho lần phun sau, áp suất này nhỏ hơn áp suất 
mở vòi phun. Mặt khác do sự giảm áp suất đột ngột trong đường ống cao áp 
nên kim phun đóng nhanh và dứt khoát với đế kim phun, kết thúc quá trình 
phun chính xác nên tránh được tình trạng phun rớt. 
6.3.3.7Bộ điều chỉnh góc phun sớm (Bộ định thời). 
a. Bộ điều chỉnh góc phun sớm theo tốc độ động cơ. 

Giống như thời điểm đánh lửa của động cơ xăng, thời điểm phun nhiên 
liệu của động cơ Dieselcũng phải sớm (hoặc muộn) theo tốc độ của động cơ 
để đạt được công suất tối ưu.  

Bộ định thời tự động điều khiển thời điểm phun sớm hoặc muộn theo 
tốc độ của động cơ. 

* Cấu tạo: 

 
Hình 6.31. Bộ điều chỉnh phun sớm theo tốc độ động cơ. 

1. Vành lăn 
2. Thân bơm chia 
3. Con lăn 
4. Chốt định vị 
5. Mặt bích chặn (phải và trái) 
6. Lỗ dẫn dầu 

7. Vòng làm kín 
8. Pít tông bộ định thời 
9. Chốt xoay  
10. Chốt trượt  
11. Lò xo bộ định thời 
12. Đệm điều chỉnh 

Bộ điều khiển phun sớm theo tốc độ được bố trí phía dưới và liên động 
với vành lăn (1) qua chốt dẫn động (10). 

- Pít tông bộ định thời (8) chia xylanh bộ điều khiển phun sớm thành 
hai khoang(A) và (B). 

+ Khoang (A) thông với đường dầu vào của bơm chuyển nhiên liệu, lò 
xo (11) luôn bị nén bởi mặt bích (phải) và pít tông (8), có nhiệm vụ cố định 
góc phun ban đầu và cân bằng với áp suất dầu ở khoang (B). 

+ Khoang (B) được tạo thành bởi mặt bích (trái), pít tông (8) và xylanh 
(được làm liền vào thân bơm). 
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- Chốt trượt (10) nối giữa pít tông (8) với vành lăn(1) thông qua chốt 
xoay (9), mặt khác nó được cố định với vòng con lăn bởi chốt định vị (4) và 
kẹp lá. Khi đó cụm chi tiết này sẽ biến chuyển động tịnh tiến của pít tông 
thành chuyển động xoay của vòng con lăn. 

* Hoạt động: 

  
a) Khi chưa hoạt động b) Khi hoạt động 

Hình 6.32. Hoạt động của bộ điều chỉnh góc phun sớm. 
Việc thay đổi vị trí con lăn tiếp 

xúc mặt cam sẽ điều khiển thời điểm 
phun nhiên liệu. Khi bơm phun nhiên 
liệu không quay, con lăn sẽ ở vị trí 
muộn tối đa (Hình a) 

Khi bơm phun nhiên liệu bắt đầu 
quay và tốc độ tăng, pít tông của bộ 
định thời dịch chuyển sang trái đẩy lò 
xo bộ định thời,khi đóáp suất nhiên 
liệu trong bơm tăng.Chốt trượt nối với  

 
Hình 5.33. Biểu đồ góc phun sớm. 

pít tông chuyển hoá sựdịch chuyển của pít tông thành chuyển động quay của 
vành lăn. Khi vành lăn quay theo chiều ngược lại với trục dẫn động, thời điểm 
phun sẽ sớm hơn (Hình b). Khi vành lăn quay cùng một hướng, thời điểm 
phun sẽ muộn . 
b. Bộ điều chỉnh góc phun sớm theo tải (LST). 

LST thay đổi thời điểm phun nhiên liệu theo tải của động cơ và tạo thời 
điểm phun sớm.  

Nhiên liệu được thoát ra qua cửa thoát (6) trên ống trượt của bộ điều 
tốc, qua đường dẫn (2) trong trục của bộ điều tốc, đi vào bơm cung cấp liệu. 
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Do đó áp suất trong buồng bơm được giảm xuống để làm cho thời điểm phun 
chậm lại. Khi tải trong động cơ tăng (lượng phun nhiên liệu tăng), quả văng 
(3) vẫn còn cụp lại. Áp suất trong thân bơm không được hạ thấp nữa vì cửa 
thoát (6) trên ống trượt của bộ điều tốc không còn khớp với đường dẫn trong 
trục của bộ điều tốc. 

Ngược lại, khi trọng tải của động cơ giảm (lượng phun giảm), quả văng 
lại bung ra. Cửa thoát trên trên ống trượt bộ điều tốc và đường dẫn trong trục 
bộ điều tốc thẳng hàng, làm áp suất trong bơm giảm và thời điểm phun chậm 
lại. 

  
 
1. Bơm cung cấp  
2. Lỗ dầu xuyên tâm     
3. Quả văng    
4. Trục bộ điều tốc                                                     
5. Ống trượt bộ điều tốc  
6. Cửa điều khiển 
7. Đường dầu vào của bơm 

 
Hình 6.34. Bộ điều chỉnh góc phun sớm theo tải (LST). 

 
6.4THÁO, KIỂM TRA, SỬA CHỮA, LẮP BƠM CAO ÁP PHÂN PHỐI VE. 
6.4.1Tháo, lắp bơm cao áp trên xe. 
6.4.1.1Trình tự tháo. 

1) Tháo các bộ phận có liên quan 
2) Tháo dây cáp ga lắp vào bơm cao áp 
3) Tháo các đường ống nhiên liệu và ống cao áp 



 

4) Tháo nắp đậy dấu thời điểm 
phun trên hộp bánh răng (Cạnh b
áp) 

5) Quay trục cơ cho d
bánh răng bơm trùng với dấu mũi t
trên vỏ hộp bánh răng  

 
6) Tháo các bu lông b

áp 
7) Kéo bơm cao áp ra phía sau và 

tháo bơm cao áp ra ngoài 
 

6.4.1.2Trình tự lắp. 
Lắp ngược lại khi tháo
Chú ý các điểm sau: 
- Kiểm tra lại dấu trên tr

trùng với dấu điểm chết trên (TDC
Dead Center) trên hộp bánh răng.

 
- Lắp bơm cao áp và ch

dấu (0) trên bánh răng bơm trùng v
dấu mũi tên trên hộp bánh răng.

 

- Lắp các bu lông bắt b
- Lắp các đường ống dầu
- Lắp các bộ phận liên quan
- Xả không khí trong hệ thống
- Nổ thử và kiểm tra rò r
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ắp đậy dấu thời điểm 
ộp bánh răng (Cạnh bơm cao 

ơ cho dấu (O) trên 
ới dấu mũi tên 

lông bắt bơm cao 

7) Kéo bơm cao áp ra phía sau và 

ợc lại khi tháo 

ên trục khuỷu 
ên (TDC: Top 

ộp bánh răng. 

ơm cao áp và chỉnh cho 
) trên bánh răng bơm trùng với 

ộp bánh răng. 

ắp các bu lông bắt bơm cao áp 
ờng ống dầu 

ên quan 
ả không khí trong hệ thống 

tra rò rỉ nhiên liệu 
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6.4.2Tháo rời bơm cao áp. 
 
- Tháo van cắt nhiên liệu  
 

 
 
- Tháo nắp bơm cao áp  
+ Tháo 4 bu lông bắt nắp bơm cao 

áp 
 

 
 
+ Lật nghiêng nắp bơm cao áp và 

tháo lò xo bộ điều tốc 
- Nới ốc hãm trục điều tốc và tháo 

trục bộ điều tốc 
 

 
Chú ý:  
Đỡ cụm quả văng, ống trượt và đệm ở lưng giá quả văng 
 
- Sử dụng dụng cụ chuyên dụng 

(SST) tháo bu lông đầu bộ phân phối 
phía sau  bơm cao áp 
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- Tháo các ốc nối và van triệt hồi 
 
Chú ý:  
Để thành từng cặp theo thứ tự  

 

 
 
- Tháo đầu phân phối và pit tông 

bơm 
+ Tháo 4 bu lông bắt đầu phân 

phối 
+ Tháo đầu phân phối và các lò xo 
 

 
 
- Sử dụng dụng cụ chuyên dụng 

(SST)  tháo 2 bu lông đỡ cần bộ điều tốc 
 
 

 
 
- Tháo đĩa cam và khớp nối trung 

gian 
- Tháo phanh hãm và kéo chốt 

dẫn động bộ phun sớm vào phía trong 
vòng con lăn 
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- Tháo vòng các con lăn và trục 

dẫn động  
 
 
 

 
 

 
- Tháo bộ điều khiển phun sớm. 
 
 
 
 

 
 

 
- Tháo bơm cấp liệu  
+ Tháo 2 vít bắt nắp bơm cung 

cấp 
+ Tháo rotor, cánh gạt, stator 

 
 
- Sử dụng dụng cụ chuyên dụng 

(SST) tháo van điều áp  
 

 
6.4.3Kiểm tra. 

1) Kiểm tra pít tông bơm, bạc điều chỉnh nhiên liệu (vòng tràn) và nắp 
phân phối 

- Nghiêng nhẹ bạc điều chỉnh nhiên liệu và nắp phân phối rồi kéo 
pittông ra  
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- Khi thả tay píttông phải đi 
xuống êm vào trong vòng tràn bằng 
trọng lượng bản thân  

- Xoay pít tông và lặp lại ở nhiều 
vị trí khác nhau (Nếu pittông bị kẹt bất 
cứ vị trí nào thì phải thay cả cụm ) 

 
- Lắp chốt cầu nối bộ điều chỉnh 

vào bạc điều chỉnh nhiên liệu và kiểm 
tra phải di chuyển êm không có độ dơ 

 
2) Kiểm tra vòng lăn và các con 

lăn  
- Dùng đồng hồ so, đo chiều cao 

các con lăn  
- Sai số chiều cao con lăn = 

0,02mm 
Nếu lơn hơn tiêu chuẩn thì thay 

vòng lăn và con lăn  
3) Đo chiều dài lò xo  
- Dùng thước cặp đo chiều dài tự do 

của lò xo.  
 (Nếu chiều dài không như tiêu 

chuẩn thay lò xo mới ) 

 
4) Kiểm tra van cắt nhiên liệu 
- Nối thân van vào các cực ắc qui  
- Khi van được nối hoặc cắt khỏi 

ắc qui thì phải nghe thấy tiếng kêu (nếu 
van hoạt động không nh tiêu chuẩn thì 
thay thế) 
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6.4.4Lắp ráp bơm cao áp. 
 Các chi tiết phải được làm sạch sẽ bằng dầu Diesel trước khi lắp 

 
- Lắp van điều áp 
 Sử dụng SST và clê lực lắp van 

điều áp  

 
- Lắp bơm cấp liệu  
+ Lắp stator đúng vị trí chốt định 

vị 
+ Lắp rotor, cánh gạt  
+ Lắp nắp bơm và bắt vít hãm nắp 

bơm 
  
Chú ý: 
Lắp đúng chiều cánh gạt, rô to phải quay nhẹ nhàng 
 
- Lắp trục dẫn động  
+ Lắp bánh răng và 2 khớp cao su  
+ Lắp trục bơm vào thân bơm 
 

 
Chú ý: 
Cá hãm trên trục bơm phải vào đúng rãnh rotor bơm cung cấp 
 
- Lắp pít tông bộ điều khiển phun 

sớm 
 
Chú ý:  
Lắp đúng chiều pít tông 

 



 

- Lắp vòng lăn và con lăn
+ Lắp vòng lăn và con lăn vào 

thân bơm  
+ Đẩy chốt truyền động ăn khớp 

với pít tông bộ phun sớm sau đó lắp bộ 
phận hãm  

 
- Lắp khớp nối trung gian
- Lắp lò xo, doăng làm kín, n

đậy bộ điều khiển phun sớm 
 
 

 
- Lắp đĩa cam  
 

- Lắp pít tông  
Lắp đệm, giá đỡ lò xo, b

chỉnh nhiên liệu vào pít tông
 
Chú ý: 
Lắp đúng chiều 

 
- Lắp cần nối  bộ điều chỉnh 

 
- Lắp nắp phân phối  
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ăn và con lăn 
ăn và con lăn vào 

ẩy chốt truyền động ăn khớp 
ới pít tông bộ phun sớm sau đó lắp bộ 

ắp khớp nối trung gian 
ăng làm kín, nắp 

ậy bộ điều khiển phun sớm  

ò xo, bạc điều 
ào pít tông 

ắp cần nối  bộ điều chỉnh  
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+ Lắp chốt, đệm, đế tựa lò xo vào 
đầu phân phối 

+ Lắp 2 lò xo vào đầu phân phối 
+ Lắp doăng làm kín vào đầu bơm 
+ Lắp đầu phân phối vào thân 

bơm 
- Lắp bu lông nắp phân phối 

 
 
- Lắp bộ điều tốc 
+ Lắp giá đỡ quả văng, quả văng, 

ống trượt, đệm  
+ Lắp trục bộ điều tốc 

 
* Kiểm tra khe hở dọc giá đỡ quả văng: 
 
- Khe hở dọc: (0,15 – 0.35) mm 

 
* Điều chỉnh phần lồi của trục bộ điều tốc: 
Sử dụng thước cặp đo đầu trục lồi 

ra của trục bộ điều tốc 
Phần lồi: (0,5 – 2.0) mm 

 
- Lắp nắp bơm cao áp  
+ Lắp một đầu lò xo bộ điều tốc vào nắp bơm, đầu còn lại lắp vào cần 

bộ điều tốc 
+ Lắp doăng, nắp bơm và xiết các bu lông đúng lực xiết quy định 
- Lắp van cắt nhiên liệu  
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* Kiểm tra kín khí buồng bơm cao áp: 
- Sử dụng nguồn khí nén có áp 

suất khoảng (0.5 - 5.0) kg/cm2nén vào 
đường nhiên liệu vào của bơm, và bịt 
đường nhiên liệu hồi 

- Đặt bơm cao áp vào khay chứa 
dầu Diesel 

- Nếu khi nén hở ra ở vị trí nào thì 
cần phải kiểm tra sửa chữa lại.  
6.4.5Điều chỉnh thời điểm phun. 

1) Kiểm tra dấu trên gờ của bơm 
cao áp trùng với dấu trên tấm phía trước 
bắt bơm cao áp (dấu trên hộp bánh răng) 

 

 
2) Đặt pít tông  máy số 1 ở điểm 

chết trên (TDC: Top Dead Center) cuối 
kỳ nén 

Quay trục cơ cho đến khi dấu 
điểm chết trên (TDC) trên puly trục cơ 
thẳng với dấu số 2 ( dấu trên hộp bánh 
răng) 

 
Chú ý: 
Kiểm tra khe hở tự do đuôi supáp hút và supáp xả, nếu supáp hút và 

supáp xả có khe hở tự do thì pít tông máy số 1 đang ở TDC cuối kỳ nén (nếu 
không quay trục cơ thêm một vòng) 

3) Tháo các ống phun cao áp 
4) Tháo bu lông bắt ở đầu bộ 

phân phối 
5) Lắp đồng hồ đo (3) 
Đầu đo của đồng hồ cần phải 

được ấn xuống khoảng 2 mm ( 0,079 in)  
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6) Quay trục cơ để pít tông máy 
số 1 ở 30 – 400 trước điểm chết trên 
(BTDC: Before Top Dead Center) 

7) Chỉnh cho kim đồng hồ về “0”  
8) Dịch chuyển trục cơ nhẹ nhàng 

theo cả hai hướng và chắc chắn rằng 
kim đồng hồ vẫn nằm ở vị trí “0”.  

9) Quay trục cơ thuận chiều kim 
đồng hồ. Khi dấu trên puly trục cơ trùng 
với dấu 100 – 120 trên thang chia độ 
(trên hộp bánh răng) và đọc giá trị hiển 
thị trên đồng hồ. 

Giá trị tiêu chuẩn: 0,5 mm (0,02 
in)  

*  Nếu thời điểm phun nằm ngoài giá trị tiêu chuẩn thì thực hiện theo 
các bước sau 

10) Nới lỏng các bu lông bắt bơm cao áp  
11) Điều chỉnh lại góc của bơm cao áp 
- Khi giá trị đo được lớn hơn hoặc 

nhỏ hơn giá trị tiêu chuẩn. Điều chỉnh 
bánh răng sớm (A) hoặc muộn (R) 

+ A Dịch chuyển bơm cao áp về 
phía động cơ 

+ R Dịch chuyển bơm cao ra bên 
ngoài động cơ 
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CHƯƠNG 7. SỬA CHỮA VÒI PHUN CAO ÁP 
 
Chương 7Mã chương: MĐ 26– 07 
 
Mục tiêu: 
- Phát biểu đúng nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại của vòi phun cao áp. 
- Giải thích được cấu tạo và nguyên lý làm việc của vòi phun cao áp. 
- Tháo lắp, nhận dạng và kiểm tra, sửa chữa, điều chỉnh được vòi phun cao 

áp đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề công nghệ ô tô. 
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 158 

CHƯƠNG 7. SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG VÒI PHUN CAO ÁP 
 

7.1NHIỆM VỤ, YÊU CẦU VÀ PHÂN LOẠI VÒI PHUN. 
7.1.1Nhiệm vụ. 

Vòi phun để phân phối và phun tơi sương một lượng nhiên liệu do bơm 
cung cấp vào buồng đốt dưới áp suất nhất định. Nhiên liệu được phun ra với tốc 
độ rất lớn (233m/s bằng vận tốc âm thanh), qua các lỗ phun nhiên liệu sẽ bị xé 
thành các hạt nhỏ có đường kính khoảng (0,005 - 0,006) mm. 
7.1.2Yêu cầu. 

- Quá trình phun nhiên liệu phải đảm bảo phun tơi xương, áp suất phun 
phải lớn hình dạng tia phun phải phù hợp với buồng cháy. Vì chất lượng phun 
nhiên liệu ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng động cơ. 

- Thời điểm phun và lưu lượng phun nhiên liệu phải phù hợp với từng chế 
độ tải trọng của động cơ. 

- Lượng phun nhiên liệu phải đồng đều với các xy lanh. 
- Do vòi phun làm việc với áp suất lớn, đầu vòi phun tiếp xúc trực tiếp với 

khí cháy vì vậy yêu cầu vòi phun phải có độ bền cao, phải được gia công chính 
xác, phải dễ dàng cho việc sửa chữa thay thế và phải có gí thành thấp 
7.1.3Phân loại. 

Có 2 loại vòi phun: 
- Vòi phun hở: Có nhiều nhược điểm nên ít được dùng trên ôtô . 
- Vòi phun kín: Có kim đậy kín các lỗ phun. 
Vòi phun kín có 2 loại: 
+ Vòi phun kín một lỗ có chốt: Có một lỗ phun, đầu kim phun có chốt 

hướng dẫn tia nhiên liệu, vòi phun thường dùng ở những động cơ có buồng đốt 
phân chia, áp suất phun thấp khoảng (100 -159) KG/cm2 như các động cơ, Toyota 
2C, Huyndai - 1,25T,… 

+ Vòi phun kín nhiều lỗ không có chốt: Có từ một đến nhiều lỗ phun, 
đường kính lỗ phun nhỏtừ (0,05-0,34) mm không có chốt hướng dẫn, loại này 
thường dùng ở những động cơ có buồng đốt không phân chia, áp suất phun 
cao (160- 250) KG/cm2. 

 
7.2CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VÒI PHUN. 
7.2.1Vòi phun kín một lỗ có chốt. 
a. Cấu tạo. 

- Đặc điểm cơ bản để nhận biết vòi phun là trên đầu van kim phun có một 
chốt hình dạng khác biệt. Nếu ta quan sát vòi phun có chốt đã lắp hoàn chỉnh ta có 
thể nhìn thấy một chốt nhỏ nhô ra từ lỗ phun khoảng (0,4 - 0,5)mm. 
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1. Lỗ nhiên  vào 
2. Thân vòi phun 
3. Đai ốc hãm 
4. Cối kim phun 
5. Kim phun 
6. Chốt đẩy 
7. Lò xo 
8. Vít điều chỉnh 
9. Ốc chụp 
10. Lỗ hồi dầu 
11. Mặt côn nâng 
12. Chốt dẫn hướng tia phun 
13. Mặt côn đóng kín  

Hình 7.1. Cấu tạo vòi phun. 
- Thân vòi phun được làm bằng khối thép đúc định hình. Trên thân vòi 

phun có đường dầu vào (đường dẫn nhiên liệu 1), đường dầu hồi (10). Tuỳ thuộc 
vào hình dạng và kết cấu của vòi phun mà cách bố trí đường dầu vào và đường 
dầu hồi khác nhau. Trong thân vòi phun có lò xo trụ (7) ép  ti đẩy(6) và kim phun 
(5) đóng kín vào cối kim phun (4) và ở phía trên có vít điều chỉnh (8) để điều 
chỉnh sức căng của lò xo (đối với một số loại vòi phun còn dùng đệm để điều 
chỉnh).      

- Đầu vòi phun có chứa kim phun (5) và cối kim phun (4). Kim phun và cối 
kim phun là cặp chi tiết được gia công chính xác, độ bóng bề mặt và các bề mặt 
tiếp xúc giữa phần côn và ổ đặt có độ chính xác cao. 
b. Nguyên lý làm việc. 

 
Hình 7.2. Hoạt động của vòi phun kín một lỗ có chốt. 

1. Rãnh dẫn nhiên liệu; 5. Kim phun; 4. Cối kim phun;  
11. Mặt côn nâng ; 13. Mặt côn đóng kín 
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- Trong hành trình nén của pít tông bơm cao áp, nhiên liệu từ ống cao 
áp qua rãnh trong thân (1) vào khoang áp suất của cối kim phun, khi áp suất 
trong khoang chứa đạt khoảng 120 KG/cm2 tác động vào mặt côn nâng(11) 
thắng sức căng lò xo (7) đẩy kim phun (5) nâng lên mở lỗ phun , nhiên liệu 
trong khoang chứa qua lỗ phun xé thành các tia nhỏ phun vào trong buồng đốt 
của động cơ, nhờ chốt dẫn hướng mà tia phun có dạng hình nón. 

- Độ nâng kim phun bị giới hạn bởi khoảng cách tối đa giữa mặt phẳng trên 
phần trụ dẫn hướng của kim phun với mặt phẳng dưới của thân vòi phun để giảm 
mức độ hao mòn do va đập giữa mặt côn và thân kim phun cũng như đảm bảo độ 
kín khít lâu dài.  

 - Khi bơm cao áp kết thúc quá trình cung cấp nhiên liệu vào khoang áp 
suất của vòi phun do đó áp lực nhiên liệu trong khoang giảm đột ngột, lò xo (7) sẽ 
đẩy kim phun (6) đi xuống đóng mặt côn của kim phun với cối kim phun(4) nhiên 
liệu ngừng cung cấp cho động cơ. Lượng nhiên liệu rò rỉ qua phần dẫn hướng của 
kim phun và cối kim phun vào khoang chứa lò xo (7) nhiên liệu sẽ được đưa ra 
đường dầu hồi số (10) để về thùng chứa. 
7.2.2Cấu tạo vòi phun kín nhiều lỗ không có chốt. 
a. Cấu tạo. 

Cấu tạo của vòi phun kín nhiều lỗ không chốt cũng gồm các bộ phận 
như  vòi phun 1 lỗ. Nhưng bộ phận phun có một số đặc điểm khác: 

- Có nhiều lỗ phun kích thước các lỗ nhỏ,kim phun không có chốt, đầu 
kim phun có mặt côn đóng kin các lỗ phun. 

- Có chốt định vị cối kim phun với thân vòi phun không cho cối kim 
phun xoay để đảm bảo cho nhiên liệu phun vào những vi trí xác định trong 
buồng đốt. 

- Cối kim phun thường dài hơn loại có chốt. 
- Áp suất phun cao khoảng (150 –180) kg/cm2 và thường được sử dụng 

ở động cơ có buồng cháy thống nhất 
- Số lượng lỗ, đường kính, cách bố trí và độ nghiêng của các lỗ phun so với 

đường tâm tuỳ thuộc vào phương pháp hình thành hỗn hợp nhiên liệu, hình dạng 
và cách bố trí buồng cháy. 



 161 

 
1. Lỗ nhiên  vào 
2. Thân vòi phun 
3. Đai ốc hãm 
4. Cối kim phun 
5. Kim phun 
6. Chốt đẩy 
7. Lò xo 
8. Vít điều chỉnh 
9. Ốc chụp 
10. Lỗ hồi dầu 
a) Cấu tạo  
b) Hoạt động 

  
Hình 7.3. Cấu tạo và hoạt động của vòi phun kín nhiều lỗ loại một lò xo. 

b. Hoạt động. 
- Trong hành trình nén của píttông bơm cao áp, nhiên liệu từ ống cao áp 

qua rãnh trong thân (1) vào khoang áp suất của cối kim phun, khi áp suất 
trong khoang chứa đạt khoảng 170 KG/cm2 tác động vào mặt côn nâng của 
kim phun thắng sức căng lò xo (7) đẩy kim phun (5) nâng lên mở lỗ phun, 
nhiên liệu trong khoang chứa qua các lỗ phun xé thành các tia nhỏ phun vào 
trong buồng đốt của động cơ. Nhiên liệu thừa của vòi phun theo lỗ hồi dầu 
(10) về thùng chứa. 

 
7.3HƯ HỎNG VÒI PHUN. 
7.3.1 Đặc điểm hư hỏng của vòi phun có chốt. 

- Chốt dẫn hướng tia phun mòn (Góc phun lúc mới (150 – 17)0, khi mòn 
tăng lên (600 – 70)0làm giảm hành trình tia phun nhiên liệu không cháy hết 
động cơ có khói đen 

- Mặt vát đóng kín bị mòn: làm giảm độ kín,nguyên nhân do va đập 
giữa kim phun và cối kim phun, nhiên liệu có bột mài phóng qua với tốc độ 
cao.Tác hại làm kim phun đóng không kín có hiện tượng dò rỉ nhiên liệu, nhỏ 
rọt, cháy, kẹt cối kim phun. 

- Phần dẫn hướng mòn:Nhiên liệu rò rỉ về ống dầu thừa nhiều, giảm 
lượng nhiên liệu cung cấp,áp suất giảm. 
7.3.2 Đặc điểm hư hỏng của vòi phun không chốt. 

- Mòn mặt vát đóng kín (tương tự như vòi phun có chốt) 
- Phần dẫn hướng bị mòn. 
- Lỗ phun bị tắc kẹt do đó làm mất số lượng tia phun. 



 

7.4THÁO, KIỂM TRA, SỬA C
7.4.1Tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp 
7.4.1.1Trình tự tháo vòi phun trên xe

Để tháo và ráp vòi phun thì hãy 
dùng khóa ổ và công cụ tay cầm (công cụ 
chuyên dụng). 

Nếu gioăng đầu vòi phun khó tháo 
ra vì bị kẹt dính thì hãy dùng kìm b
gioăng ra (công cụ chuyên d

Chú ý: 
Ống nắp, vòi phun, và b

không được phép để bụi và b
Nếu tháo vòi phun ra thì phải kiếm cái g
đó để ngăn không cho bụi dính v
lanh. 

7.4.1.2Kiểm tra vòi phun. 
1) Kiểm tra áp suất phun
Lắp vòi phun lên thi

không khí trong thiết bị và vòi phun b
đai ốc như hình bên. 

- Tác động nhanh vào c
của thiết bị trong một thời gian ngắn để 
xả khí trong vòi phun. 

Chú ý: 
Không đặt tay của bạn tr
- Tác động vào cần b

thiết bị chậm và quan sát áp su
trên đồng hồ báo của thiết bị.

- Khi vòi phun bắt đầu phun h
áp suất hiện thị trên đồng hồ

Áp suất mở vòi phun: 
+ Vòi phun cũ: (180 -
+ Vòi phun mới: (200

(Nếu áp suất phun  không đúng phải điều chỉnh bằng đệm phía tr
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ỂM TRA, SỬA CHỮA, LẮP VÀ ĐIỀU CHỈNH VÒI PHUN.
ểm tra, sửa chữa, lắp vòi phun nhiều lỗ không có chốt. 

òi phun trên xe. 
à ráp vòi phun thì hãy 

ụ tay cầm (công cụ 

òi phun khó tháo 
ì hãy dùng kìm bẩy 

dụng). 

òi phun, và bơm phun 
à bẩn lọt vào. 
ải kiếm cái gì 

ể ngăn không cho bụi dính vào xy 

ểm tra áp suất phun 
òi phun lên thiết bị và xả 

à vòi phun bằng 

ào cần bơm tay 
ủa thiết bị trong một thời gian ngắn để 

ặt tay của bạn trước lỗ phun  
ần bơm tay của 

à quan sát áp suất hiển thị 
ồng hồ báo của thiết bị. 

ắt đầu phun hãy đọc 
ồng hồ 

òi phun:  
- 210) Kg/cm2 

200- 210) Kg/cm2 
ếu áp suất phun  không đúng phải điều chỉnh bằng đệm phía trên lò xo)

ÒI PHUN. 

 

 

 

 
ên lò xo) 



 

 
- Sau khi phun song vòi phun 

không bị nhỏ giọt. 

2) Kiểm tra rò rỉ vòi phun
-Lắp vòi phun vào thi

vòi phun sau đó tác động v
tay của thiết bị cho áp suất nhi
thấp hơn áp suất phun khoảng 10
20kg/cm2 sau đó giữ cần bơm tay 

3) Kiểm tra tia phun 
- Tác động vào cần b

bị với tốc độ 15 – 60 lần/phút (v
cũ), 30 – 60 lần/phút (vòi phun m

- Kiểm tra chùm tia phun c
phun 

Nếu các tia phun không đúng phải l
7.4.1.3Tháo rời vòi phun. 
 

Trình tự tháo: 
 
1. Đai ốc hãm 
2. Đầu vòi phun (Cối kim phun)
3. Van kim 
4. Đệm 
5. Lò xo, chốt áp suất 
7. Long đền 
8. Chi tiết giữ vòi phun 
 
Chú ý: 
Đảm bảo rằng bộ vòi và van kim 

phải không thay đổi. 

Hình 7.4. Trình t
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Sau khi phun song vòi phun 

òi phun 
òi phun vào thiết bị kiểm tra 

ộng vào cần bơm 
ị cho áp suất nhiên liệu 

ất phun khoảng 10- 
ơm tay ở đó. 

ần bơm của thiết 
ần/phút (vòi phun 
òi phun mới) 

tra chùm tia phun của vòi 

ếu các tia phun không đúng phải làm sạch hoặc thay thế vòi phun

ối kim phun) 

 

òi và van kim 

Trình tự tháo vòi phun loại 1 lò xo. 

 

 

 
òi phun 

 



 

7.4.1.4Làm sạch và kiểm tra.
1) Làm sạch 
Sau khi làm sạch vòi phun b

sạch vòi phun (công cụ chuy
 
Tiến hành tiếp như sau:
Tháo van kim ra khỏi v

sạch van kim bằng miếng gỗ l
van kim. 

 
Vừa quay vừa chèn đ

sạch vào bằng miệng vòi 
bám. Dùng loại kim làm s
thước phù hợp. 

 
Dùng bàn chải làm sạch muội than 

bám trên đầu vòi phun 

Kiểm tra đầu vòi phun và van kim 
xem có bị cháy dỗ và xước không

Nếu các chi tiết trên không đ
bảo phải thay thế cặp kim phun.

 
2)  Kiểm tra 
Làm sạch và ngâm vòi vào x

xoay van kim và bảo đảm rằng nó di 
chuyển trơn tru. Tiếp theo, lôi van kim 
theo phương thẳng đứng lên kho
hành trình và kiểm tra xem liệu nó có tự 
trượt xuống không.  
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. 

òi phun bằng xăng, cạo muội than bằng công cụ l
ụ chuyên dụng). 

ư sau: 
ỏi vòi và làm 

ạch van kim bằng miếng gỗ làm sạch 

èn đầu kim làm 
òi để cạo muội 

àm sạch có kích 

ạch muội than 

òi phun và van kim 
ớc không 

ên không đảm 
ảo phải thay thế cặp kim phun. 

à ngâm vòi vào xăng, 
ảo đảm rằng nó di 
ếp theo, lôi van kim 

ên khoảng 1/3 
ểm tra xem liệu nó có tự 

ằng xăng, cạo muội than bằng công cụ làm 
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Nếu nó không tự trượt xuống thì phải thay cặp kim phun mới. 
7.4.1.5Trình tự lắp ráp. 

 
Trình tự lắp: 
 
8 ð 7 ð 6 ð 5 ð 4 ð 3 ð 2 ð 1 

 
Chú ý: 
-  Đừng chạm vào mặt trượt của 

van kim. 
-  Khi thay đầu vòi mới thì phải 

cạo lớp bám đi, (có thể là màng nhựa 
tổng hợp) và cho van kim vào trong vòi 
và ngâm trong xăng để tẩy hoàn toàn 
dầu chống rỉ sét đi. 

 
 

 
Hình 7.5. Trình tự lắp vòi phun loại 1 lò xo. 

7.4.1.6Thử và điều chỉnh. 
1) Áp suất phun 
Lắp vòi vào công cụ kiểm tra vòi. 
Cho chạy công cụ kiểm tra vòi 

phun vài lần để kiểm tra. Điều này là để 
xả khí trong công cụ kiểm tra ra. 

 

 
Cho công cụ này chạy ở tốc độ quy định. Sau đó thay miếng lót để có 

được áp suất phun như quy định. 
Chiều dày miếng lót: 0.95 đến 1.25 sẽ tăng thêm 0.05; 1.275 đến 1.775 

sẽ tăng thêm 0.025; 1.80 đến 2.15 sẽ tăng thêm 0.05 
Khi chiều dày miếng lót tăng thêm 0.05 thì áp suất phun sẽ thay đổi 

0.49 MPa (5 kgf/cm²). Khi đã chọn đúng miếng lót, hãy kiểm tra lại áp suất 
phun. 



 

2) Tình trạng phun 

Hình 7.6.
Phun tốt: 
1. Cả 5 miệng phun cùng phun đ
2. Phun đều và đối xứng
 
Khi chỉnh áp suất bằng công cụ kiểm tra v

xem miệng vòi phun có bị tắc, t
Thay vòi nếu thấy bị hỏng. 

3) Kiểm tra độ kín khí
Lắp vòi đã được chỉnh sửa sẵn s

phun ở áp suất quy định vào công c
tra vòi và tăng nhè nhẹ áp suất để kiểm tra 
áp suất. 

Giữ nguyên trạng thái n
tra xem có bị rò rỉ nhiên li
không. Vòi tốt nếu không có r
7.4.2Tháo vòi phun kín một lỗ có chốt
7.4.2.1Tháo vòi phun trên động c

 
- Nới lỏng các đường ống cao áp
- Tháo rời tất cả các đ

cao áp 
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. Tình trạng phun của vòi phun. 

ùng phun đều nhau 
ối xứng 

3. Không đối xứng 
4. Rẽ nhánh 
5. Mỏng 
6. Không đều 

ỉnh áp suất bằng công cụ kiểm tra vòi phun thì cũng kiểmtra luôn 
ị tắc, tình trạng phun và rò nhiênliệu từ miệng phun. 

ểm tra độ kín khí 
ợc chỉnh sửa sẵn sàng 

ào công cụ kiểm 
ẹ áp suất để kiểm tra 

ạng thái này và kiểm 
nhiên liệu từ đáy vòi 

ốt nếu không có rò nhiên liệu. 
ột lỗ có chốt. 
ộng cơ. 

ờng ống cao áp 
ời tất cả các đường ống 

 

ối xứng  

ũng kiểmtra luôn 
ệu từ miệng phun. 

 

 



 

 
- Tháo đường dầu hồi 

 
- Sử dụng dụng cụ chuy

tháo vòi phun và đệm vòi phun ra ngoài
 

7.4.2.2Kiểm tra vòi phun. 
1) Kiểm tra áp suất phun
- Lắp vòi phun lên thi

không khí trong đường ống v
bằng đai ốc bắt vào vòi phun

- Tác động nhanh vào c
của thiết bị trong một thời gian ngắn để xả 
khí trong vòi phun 

- Tác động vào cần b
thiết bị chậm và quan sát đ
của thiết bị. 

- Khi vòi phun bắt đầu phun h
áp suất hiện thị trên đồng hồ.

Áp suất mở vòi phun: 
+ Vòi phun cũ: (105- 
+ Vòi phun mới: (115

(Nếu áp suất phun  không đúng phải điều chỉnh bằng đệm phía tr
- Sau khi phun song vòi phun không 

bị nhỏ giọt. 
 

2) Kiểm tra rò rỉ 
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ử dụng dụng cụ chuyên dụng 
òi phun ra ngoài 

ểm tra áp suất phun 
òi phun lên thiết bị và xả 

ờng ống và vòi phun 
ào vòi phun 

nhanh vào cần bơm tay 
ủa thiết bị trong một thời gian ngắn để xả 

ần bơm tay của 
à quan sát đồng hồ báo P 

ắt đầu phun hãy đọc 
ồng hồ. 

òi phun:  
 125) Kg/cm2 

115- 125) Kg/cm2 

ếu áp suất phun  không đúng phải điều chỉnh bằng đệm phía trên lò xo)
Sau khi phun song vòi phun không 

 

 

 

 

ên lò xo) 
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-Lắp vòi phun vào thiết bị kiểm tra 
vòi phun sau đó tác động vào cần bơm tay 
của thiết bị cho áp suất nhiên liệu thấp hơn 
áp suất phun khoảng (10- 20)kg/cm2 sau đó 
giữ cần bơm tay ở đó. 

 
Trong thời gian khoảng 10giây nếu vòi phun bị nhỏ giọt phải thay thế 

cặp kim phun. 
3) Kiểm tra chum tia phun 
- Tác động vào cần bơm của thiết 

bị với tốc độ (15 – 60) lần/phút (vòi phun 
cũ), (30 – 60) lần/phút (vòi phun mới) 

- Kiểm tra chùm tia phun của vòi 
phun 

 
 

* Nếu chùm tia phun không đúng phải làm sạch hoặc thay thế cặp kim 
phun 
7.4.2.3Tháo rời vòi phun. 

 
Hình 7.7. Các chi tiết của vòi phun. 



 

- Sử dụng cụ chuyên d
tháo thân trên vòi phun 

- Tháo đệm điều chỉnh, l
nén, miếng ngăn và cặp kim phun.

7.4.2.4Làm sạch và kiểm tra.
1) Làm sạch 

a) Làm sạch kim phun
2) Kiểm tra 
 - Kiểm tra kim phun v

phun xem có bị mòn xước, cháy rỗ, h
hỏng không 

Nếu các điều kiện trên không đ
bảo hãy thay thế cặp kim phun.

- Làm sạch cặp kim phun bằng dầu 
Diesel 

- Lắp kim phun và c
sau đó đặt nghiêng kim phun 60
kim phun ra 1/3 chiều dài  

- Khi bỏ tay ra kim phun phải 
chuyển động từ từ xuống do trọng l
của nó. 

- Lặp lại thao tác này khi quay kim 
phun ở một vài vị trí khác 
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ên dụng(SST) để 

ệm điều chỉnh, lò xo, chốt 
ặp kim phun. 

. 

 
ạch kim phun b) Cối kim phun

ểm tra kim phun và cối kim 
ớc, cháy rỗ, hư 

trên không đảm 
ế cặp kim phun. 

ạch cặp kim phun bằng dầu 

à cối kim phun 
êng kim phun 60o rồi kéo 

ỏ tay ra kim phun phải 
ển động từ từ xuống do trọng lượng 

ày khi quay kim 

 

 
ối kim phun 

 

 

 



 

7.4.2.5Lắp ráp vòi phun. 
- Lắp cặp kim phun, miếng ngăn, 

chốt nén, lò xo, đệm điều chỉnh v
vòi phun phía trên. 

- Sử dụng cụ chuyên d
để lắp vòi phun 

7.4.2.6Lắp vòi phun lên động c
 
- Lắp đệm làm kín và vòi phun lên 

động cơ, sử dụng SST và clê lưc xi
phun đúng lực xiết quy định.
 

 
- Lắp đường ống dầu hồi
 

 
- Lắp các đường ống cao áp đúng 

thứ tự 
- Khởi động động cơ và ki

xem có rò rỉ nhiên liệu không
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ắp cặp kim phun, miếng ngăn, 
ệm điều chỉnh và thân 

ên dụng (SST) 

ộng cơ. 

àm kín và vòi phun lên 
à clê lưc xiết vòi 

ực xiết quy định. 

ờng ống dầu hồi 

ờng ống cao áp đúng 

ơ và kiểm tra 
ệu không 

 

 

 

 


